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FỜI NÓI ĐẦU 


Sự khởi sinh Phật giáo của Đức Thế Tôn Gotama Sakyamuni không phải là 
một sự tạo dựng, không phải vì tác động của ai cả mà đây là sự khởi sinh từ việc tích 
lũy các công hạnh ba-la-mật, với sự nỗ lực, tinh cần để tầm cầu Chân pháp cho đến 
lúc Ngài chứng ngộ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Do vậy, Phật giáo trở 
thành quốc tế, thành của chung của nhân loại, hoặc có thể nói được rằng Phật giáo 
là tôn giáo của tất cả chúng sinh nói chung và tất nhiên là của loài người, do loài 
người và vì loài người. 


Lời dạy của Đức Đạo Sư là một triết lý nhân sinh giữa đời thường, vô cùng 
thậm thâm, vi diệu, khó mà diễn tả, nghĩ bàn hết được; có đầy đủ lý duyên sinh, 
duyên hệ, nhân quả; trụ vững giữa những đoanh vây bởi triết lý, luận lý, khoa học, 
đạo học của các nhà tư tưởng trên khắp thế gian,... Lời dạy của Ngài còn là một môn 
Đạo đức học, lan truyền đức tính Từ, Bi đến khắp mọi chúng sinh, tận các vùng biên 
địa, chỉ dạy cho họ đạt đáo sự thật vi diệu, thoát khỏi khổ cảnh do tử sinh luân hồi. 


Cũng vì những duyên cớ trên đây mà chúng tôi đã dốc lòng biên soạn bộ 
giáo trình này, dựa vào những lời dạy quý báu của Đấng Từ Phụ thông qua ba Tạng 
Pä|i, cùng những Chú giải và Sớ giải để hầu mong được giới thiệu đến quý vị Phật tử 
Việt Nam những tỉnh yếu mà Ngài đã để lại cho nhân loại hơn 2600 năm qua. 


Chương 72øáf lộ trình (Wihimui2) đề cập đến danh pháp và sắc pháp bên 
ngoài lộ trình, không liên quan đến lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp, trong đó 
Đức trưởng lão Anuruddha trình bày về bốn vẫn đề căn bản, đó là: 

- Bhũmicatukka - Bốn cảnh giới, 

- Patisandhicatukka — Bốn tục sinh, 
- Kammacatukka - Bốn loại nghiệp, 
° Maranacatukka - Bốn sự chết. 


Trong bốn nội dung này, hai phần đầu đã nói đến trong cuốn Vi Diệu Pháp 
Toát Yếu, Tập VII, Phần Một, còn hai phần cuối sẽ được trình bày tiếp tục trong Phần 
Hai của Tập VỊI này. Sở dĩ chúng tôi phải tách thành hai phần vì để in ấn và xuất bản 
cho thuận lợi, do nội dung khá nhiều nên không thể gộp chung thành một cuốn được. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài,... 
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Kicca —- Phận Sự 


KAMMACATUEKA — BỒN LOẠI NGHIỆP 


Kammma - Nghiệp nghĩa là việc làm, hành động, ... Như Pa|i định nghĩa: 


* Karaual = kqHHHaH. 
Việc làm gọi là 2/na, dịch là ng//êp. 

Hoặc là: 

* Karoti efeHl ti = kqHHHAIM. 
Chúng sinh hoàn thành sự việc dựa vào pháp ấy, do vậy pháp là nhân để thành tựu 
sự việc đó gọi là a/na, dịch là ng//êp. 


Ở đây, Nghiệp chính là 7ác ý tâm sở (Cetanäcetas/ka) kết hợp trong 12 Bắt 
thiện tâm (Akusalacitta) và 17 Thiện tâm hiệp thế (Lokiyakusalacitta). Trong (2 g⁄/ 5ô 
Pháp Tụ (Affhiasãfin/ có ghi: 

“Cotaqniham bhikkhave kammam vadãml cefqyHWä kammam karot 
kñyena vãcñya0 manasä”. 

“Này chư tỳ-khưu, Ta (Như Lai) nói rằng tác ý chính là nghiệp; khi có tác ý, người ta sẽ 
tạo nghiệp bằng thân, khẩu và ý”. 

Nghĩa là việc tạo tác thông qua thân, khẩu hoặc ý trên phương diện không 
tốt, nếu nói theo thực tính pháp (sabhavadhamma) thì đó là Tác ý tâm sở trong 12 Bất 
thiện tâm là nhân vật tạo ra các Bất thiện nghiệp (Akusalakamma). Cũng vậy, việc tạo 
tác thông qua thân, khẩu hoặc ý trên phương diện tốt, nếu nói theo thực tính pháp 
thì đó là Tác ý tâm sở trong 17 Thiện tâm hiệp thế là nhân vật tạo ra các Thiện 
nghiệp (Kusalakamma). 


Riêng về Tác ý tâm sở kết hợp trong 4 Đạo tâm (Maggacitta) thì không gọi là 
Nghiệp, bởi vì đây là việc làm để cắt đứt luân hồi tử sinh (samsäravatfa). 


Đối với Tác ý tâm sở ở trong 36 Quả tâm (Vipäkacitta) không gọi là tạo nghiệp, 
bởi vì chúng là quả của nghiệp và Tác ý tâm sở ở trong 20 Duy tác tâm (Kiriyäcitta) 
cũng không gọi là tạo nghiệp, vì các Duy tác tâm là những tâm chỉ có hành động, 
không tạo phước hoặc tội để sinh ra quả gì cả. 
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Do vậy, chỉ có Tác ý tâm sở khi kết hợp với 12 Bắt thiện tâm và 17 Thiện tâm 
hiệp thế mới được gọi là Nghiệp mà thôi. 


Đức Trưởng lão Anuruddha đã chia Nghiệp ra làm bốn loại, đó là: 


* Kicca - Phận sự, 

* Päkadãnapariyäya — Tuần tự quả báo, 
* Pakakala - Thời gian cho quả, 

+ Pakathãna - Nơi chốn trổ quả. 


Trong đó ba loại đầu là: Phận sự, Tuần tự quả báo và Thời gian cho quả 
được trình bày theo dạng của Tạng Kinh (Suttantanaya) còn loại cuối cùng là Nơi chốn 
trổ quả lại trình bày theo dạng của Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammanaya). 


Chúng ta sẽ tìm hiểu bốn loại nghiệp này theo trình tự dưới đây. 


A. KICCA - PHẬN SỰ 
Phần này trình bày về nhiệm vụ hay công tác của nghiệp, tức là bốn phận sự 
mà nghiệp phải làm, đó là: 
* Janakakamma - Sanh nghiệp, 
* Upatthambhakakamma - Trì nghiệp, 
* Upapï|akakamma - Chướng nghiệp, 
* Upaghätakakamma - Đoạn nghiệp. 


I.JANAKAKAMMA - SANH NGHIỆP: 


Janakakanmma - sanh nghiệp là nghiệp có nhiệm vụ làm cho Quả tâm 
(Vipkacitta) và Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa) sinh khởi tại Thời tục sinh (Patisandhikäla) 
và Thời thường nhật (Pavattik3la). 

Pa|i định nghĩa: 

* Vipakakkhandhakammajaripanl janeff ti = janakaụ. 

Nghiệp nào làm sinh khởi quả danh uẩn và nghiệp khởi sắc, do vậy nghiệp đó gọi là 
/anakakanma - sanh nghiệp. 

Đó chính là 12 Bất thiện nghiệp và 17 Thiện nghiệp hiệp thế. Việc các chúng 
sinh chết đi rồi sinh thành chúng sinh địa ngục, thành ngạ quỷ, thành a-tu-la, thành 
loài bàng sinh hay thành loài người, chư thiên hay phạm thiên đều phải diễn tiến 
theo năng lực của 52ø⁄ nø//ệp sắp xếp, điều động, khiến cho các Quả tâm và 
Nghiệp khởi sắc sinh khởi vào Thời tục sinh. Sau khi đã tục sinh rồi, các cơ quan, bộ 
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phận cơ thể được sinh ra một cách phù hợp đối với chúng sinh đó; thậm chí sự thấy, 
sự nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và sự duy trì mạng căn của chúng sinh ấy, cho đến sự 
chết cũng phải diễn tiến theo năng lực của %z⁄ nø//£p sắp xếp, điều động, khiến 
cho các Quả tâm, Nghiệp khởi sắc và Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc (Kammapaccaya- 
utujarpa) sinh khởi vào Thời thường nhật. 


Như vậy, San/ ngñ/ệp có hai loại là Thiện sanh nghiệp (Kusalajanakakamma) và 
Bất thiện sanh nghiệp (Akusalajanakakamma) và phận sự của chúng diễn tiến trong hai 
thời như sau: 


1, PafIsandhikala — Thời tục sinh: 

Sanh nghiệp khiến cho Quả tâm và Nghiệp khởi sắc, bao gồm các loài chúng 
sinh sinh khởi trong Thời tục sinh. Phần lớn các nghiệp có đầy đủ các chỉ của Nghiệp 
đạo (Kammapatha), nếu là Bất thiện sanh nghiệp đạo sẽ dẫn đi tục sinh vào các cõi Bắt 
hạnh (Apäyabhũmi), còn nếu là Thiện sanh nghiệp đạo sẽ dẫn đi tục sinh vào các Lạc 
cảnh (Sugatibhũmi). 


2, Pavaffikala — Thời thường nhật: 

Sanh nghiệp khiến cho Quả tâm và Nghiệp khởi sắc và cả Nghiệp trợ thời tiết 
khởi sắc sinh khởi trong Thời thường nhật. Đó là các bộ phận lớn nhỏ của cơ thể, 
cho đến sự thấy, sự nghe, v.v... của chúng sinh được hiện khởi sau khi đã tục sinh; 
thậm chí cả sự chết hay thiên cung của chư thiên, phạm thiên hoặc là lửa thiêu, đồ 
tra khảo trong địa ngục là do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc cũng đều sinh khởi bởi 
năng lực của Sanh nghiệp vậy. 

Sanh nghiệp làm cho Quả tâm và Nghiệp khởi sắc và cả Nghiệp trợ thời tiết 
khởi sắc sinh khởi trong Thời thường nhật này, dẫu là nghiệp đầy đủ chỉ phần của 
Nghiệp đạo hoặc không đầy đủ chi phần thì cũng đều dẫn đi cho quả được cả thảy. 


II. UPATTHAMBHAKAKAMMA - TRÌ NGHIỆP: 
Upatthambhakakatmma - Trì nghiệp là nghiệp làm nhiệm vụ trợ lực, giúp đỡ 
việc trổ quả của các nghiệp khác. Như Pa|i định nghĩa: 


* Kammanfaram vũ kanunanibbafAakhandhasantindtn và upaffhambhefffÌ = 
upaffhumbhakam. 
Nghiệp nào giúp đỡ cho nghiệp khác hoặc trợ lực cho sự kế tục của uẩn khởi sinh từ 
nghiệp khác, do vậy nghiệp đó gọi là „a#hamblhakakaimma - trì nghiệp. 


Như vậy, 77 nø//£p là nghiệp có phận sự trợ lực cho các nghiệp khác trổ quả 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - THOÁT LỘ TRÌNH 


và giúp cho ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả của các nghiệp khác được phát triển và 
duy trì trong kiếp ấy. 77? nøð/@p chính là 12 Bất thiện nghiệp và 8 Dục giới thiện 
nghiệp (Đại thiện nghiệp) được biểu hiện dưới ba dạng sau đây: 


1, Trợ giúp cho nghiệp nào chưa cho quả có cơ hội trổ quả: 

Các Bất thiện nghiệp và Đại thiện nghiệp đã sinh khởi với mọi chúng sinh 
trong lúc bình thường và sinh khởi lúc gần chết đều trợ giúp cho các nghiệp chưa cho 
quả có cơ hội trổ quả. Các nghiệp mà chưa cho quả này gồm có hai loại: 

- Các nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ, 

- Các nghiệp đang tạo trong kiếp hiện tại. 

7rì nghiệp làm phận sự trợ giúp cho các nghiệp trổ quả theo cách như đã 
nêu được chia thành tám trường hợp: 


(1). Đại thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Đại thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 7 Dục 
giới lạc cảnh. 


(2). Đại thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Đại thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 7 Dục giới 
lạc cảnh. 


(3). Bất thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Bắt thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 4 cõi Bất 
hạnh. 


(4). Bất thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Bắt thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 4 cõi Bất 
hạnh. 


(5). Đại thiện nghiệp sinh khởi bình thường trong kiếp hiện tại trợ giúp cho 
Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 
7 Dục giới lạc cảnh. 

(6). Đại thiện nghiệp sinh khởi bình thường trong kiếp hiện tại trợ giúp cho 
Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 
7 Dục giới lạc cảnh. 

(7). Bất thiện nghiệp sinh khởi bình thường trong kiếp hiện tại trợ giúp cho 
Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 
4 cõi Bất hạnh. 
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(8). Bất thiện nghiệp sinh khởi bình thường trong kiếp hiện tại trợ giúp cho 
Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại có cơ hội cho quả tục sinh kiếp sau trong 
4 cõi Bất hạnh. 


Những trường hợp tục sinh trên đây đều dựa trên nền tảng là tại Thời cận tử 
(Cutikala), tâm của chúng sinh bị ô nhiễm hay thanh tịnh thì sẽ cho quả tục sinh vào 
cảnh giới khổ não hay an lạc. Như trong bài kinh I⁄2/asu2 (Trung Bộ Kinh), Đức Thế 
Tôn đã dạy: 

“Cifte sanktlifthe dugsdati pñftkankhd... 

Citfe qsankiliffhe sugafI pafIkankha...” 

“Lúc lâm chung, tâm bị ô nhiễm sẽ tục sinh vào Khổ cảnh, 

Lúc lâm chung, tâm không ô nhiễm sẽ tục sinh vào Lạc cảnh”. 


__ 2 Trợ giúp cho nghiệp nào đã trổ quả rỗi, lại trợ giúp cho quả ấy được phát 
triên đây đủ: 
7ì nghiệp chính là các Bất thiện nghiệp và Đại thiện nghiệp đã sinh khởi với 
mọi chúng sinh trong kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và sinh khởi trong lúc lâm chung trợ 
giúp cho nghiệp nào đã cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. Ở đây, có tất cả 10 trường hợp, đó là: 

(1). Đại thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Đại thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả 
của Đại thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(2). Đại thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Đại thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của 
Đại thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(3). Bất thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Bắt thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả 
của Bất thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(4). Bất thiện nghiệp sinh khởi trong lúc lâm chung trợ giúp cho Bất thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của 
Bất thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(5). Đại thiện nghiệp sinh khởi trong kiếp hiện tại trợ giúp cho Đại thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả 
của Đại thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(6). Đại thiện nghiệp sinh khởi trong kiếp hiện tại trợ giúp cho Đại thiện 
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nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của 
Đại thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(7). Bất thiện nghiệp sinh khởi trong kiếp hiện tại trợ giúp cho Bất thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả 
của Bắt thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(8). Bất thiện nghiệp sinh khởi trong kiếp hiện tại trợ giúp cho Bất thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của 
Bất thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(9). Đại thiện nghiệp đã tích lũy trong kiếp quá khứ trợ giúp cho Đại thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của 
Đại thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 

(10). Bất thiện nghiệp đã tích lũy trong kiếp quá khứ trợ giúp cho Bắt thiện 
nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại trợ giúp cho quả của 
Bất thiện nghiệp ấy phát triển đầy đủ. 


3, Trợ giúp cho quả của nghiệp khác là ngũ uẫn, danh-sắc pháp được phát 
triên và duy trì: 

Trì nghiệp chính là các Bất thiện nghiệp và Đại thiện nghiệp đã sinh khởi với 
mọi chúng sinh trong kiếp quá khứ, kiếp hiện tại trợ giúp cho quả của các nghiệp 
khác, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uẩn được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp 
hiện tại. Tất cả có bảy trường hợp, đó là: 

(1). Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ trợ giúp cho quả của Đại 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uẩn được phát triển và duy trì tồn tại trong 
kiếp hiện tại. 

(2). Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại trợ giúp cho quả của Đại 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uẩn được phát triển và duy trì tồn tại trong 
kiếp hiện tại. 

(3). Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ trợ giúp cho quả của Bất 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uẩn được phát triển và duy trì tồn tại trong 
kiếp hiện tại. 

(4). Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại trợ giúp cho quả của Bất 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uẩn được phát triển và duy trì tồn tại trong 
kiếp hiện tại. 
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(5). Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ trợ giúp cho quả của Bất 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uấn được phát triển và duy trì tồn tại trong 
kiếp hiện tại. 

(6). Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại trợ giúp cho quả của Bất 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uấn được phát triển và duy trì tổn tại trong 
kiếp hiện tại. 

(7). Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại trợ giúp cho quả của Đại 
thiện nghiệp, đó là danh-sắc pháp, là ngũ uẩn được phát triển và duy trì tồn tại trong 
kiếp hiện tại. 


III. UPAPÏLAKAKAMMA - CHƯỚNG NGHIỆP: 

Ujpapilakakamma - Chướng nghiệp là nghiệp hãm hại, ngăn cản nghiệp đối 
nghịch và kìm hãm danh-sắc pháp, ngũ uẩn của nghiệp đối nghịch ấy. Pä|i có định 
nghĩa như sau: 

* Kammantaralnl vũ kammanibbaffakhandhasantnarln vã HpapilefffL = 

upapi|akam. 
Nghiệp nào hãm hại nghiệp khác hoặc ngăn cản sự kế tục của các uấn khởi sinh từ 
nghiệp khác, do vậy nghiệp đó gọi là ¿o2/0i/akakamma - chướng nghiệp. 

Chi pháp của Cðướng ngh/ệp là Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện tâm và trong 
8 Đại thiện tâm. C#ướng nghiệp có ba phận sự, đó là: 

1, Ngăn cản nghiệp đối nghịch, không cho cơ hội trổ quả: 

Các Bất thiện nghiệp và Đại thiện nghiệp làm phận sự (2ướng nghiệp sẽ 
ngăn cản không cho các nghiệp đối nghịch với mình có cơ hội để trổ quả dưới hai 
trường hợp: 

(1). Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại hãm hại, ngăn cản Bắt thiện 
nghiệp không cho có cơ hội trổ quả. 

(2). Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại hãm hại, ngăn cản Đại thiện 
nghiệp không cho có cơ hội trổ quả. 

2, Kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội trỗ quả rỗi, sẽ làm cho suy yếu khả 
năng trô quả: 

Các Bắt thiện nghiệp và Đại thiện nghiệp làm phận sự Œ#ướng nghiệp sẽ kìm 
hãm nghiệp đối nghịch với mình đã có cơ hội trổ quả rồi, sẽ làm cho suy yếu khả 
năng trổ quả qua hai trường hợp: 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - THOÁT LỘ TRÌNH 


(1). Đại thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại kìm hãm Bắt thiện nghiệp đã 
có cơ hội trổ quả rồi, sẽ làm cho suy yêu khả năng trổ quả của Bất thiện nghiệp ấy. 
(2). Bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại kìm hãm Đại thiện nghiệp đã 
có cơ hội trổ quả rồi, sẽ làm cho suy yêu khả năng trổ quả của Đại thiện nghiệp ấy. 
3, Biến đổi ngũ uấn, danh-sắc pháp là quả của nghiệp đỗi nghịch: 
Các Bất thiện nghiệp và Đại thiện nghiệp làm phận sự Cướng nø//ệp sẽ làm 
biến đổi ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả của nghiệp đối nghịch ấy dưới hai trường hợp: 
(1). Đại thiện nghiệp làm phận sự biến đổi ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả 
của Bất thiện nghiệp. 
(2). Bất thiện nghiệp làm phận sự biến đổi ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả 
của Đại thiện nghiệp. 


IV. UPAGHÄTAKAKAMMA - ĐOẠN NGHIỆP: 
Ujpaghatakakamma - Đoạn nghiệp là nghiệp giết hại, cắt đứt nghiệp khác và 
sát hại, cắt đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả của nghiệp khác. Pã|i có định nghĩa: 
* Kammarmtaradn vũ kammanibbaffakhandhasantinamn vã upagháfeffÌ = 
upaghãtakam. 
Nghiệp nào cắt đứt nghiệp khác hoặc đoạn trừ sự kế tục của các uấn khởi sinh từ 
nghiệp khác, do vậy nghiệp đó gọi là ¿oag/hã/akakamma - đoạn nghiệp. 
Chi pháp của Øoạ/ø ng//ệp là Tác ý tâm sở trong 12 Bắt thiện tâm và 21 
Thiện tâm. Đoạn nghiệp có hai phận sự, đó là: 
1, Cắt đứt nghiệp khác vĩnh viễn không còn cơ hội trổ quả nữa: 
Đoạn nghiệp làm phận sự cắt đứt, sát hại nghiệp khác, không bao giờ có cơ 
hội cho quả nữa, có ba trường hợp: 
(1). Thiện nghiệp làm phận sự giết hại, cắt đứt Bất thiện nghiệp khác. 
(2). Thiện nghiệp bậc cao làm phận sự giết hại, cắt đứt Thiện nghiệp bậc 
thấp khác. 
(3). Bất thiện nghiệp làm phận sự giết hại, cắt đứt Thiện nghiệp khác. 
2, Cắt đứt ngũ uẫn, danh-sắc pháp là quả của nghiệp khác: 
Đoạn nghiệp làm phận sự cắt đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả của nghiệp 
khác, có bốn trường hợp: 
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(1). Thiện nghiệp làm phận sự giết hại, cất đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp là 
quả của Bất thiện nghiệp. 

(2). Thiện nghiệp làm phận sự giết hại, cất đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp là 
quả của Đại thiện nghiệp khác. 

(3). Bất thiện nghiệp làm phận sự giết hại, cắt đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp 
là quả của Đại thiện nghiệp. 

(4). Bất thiện nghiệp làm phận sự giết hại, cắt đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp 
là quả của Bắt thiện nghiệp khác. 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐOẠN NGHIỆP 


* Cðướng nghiệp là nghiệp làm phận sự hãm hại, ngăn cản nghiệp đối 
nghịch khác, không cho có cơ hội trổ quả, hoặc khi đã có cơ hội trổ quả rồi thì làm 
cho suy yếu khả năng trổ quả. C#ướng nøñ/ệp còn làm biến đổi danh-sắc pháp, ngũ 
uẩn của nghiệp đối nghịch ấy nữa. 


* Đoạn nghiệp là nghiệp làm phận sự cắt đứt, đoạn trừ nghiệp khác. Khi đã 
cất đứt nghiệp nào rồi thì nghiệp ấy sẽ không còn cơ hội trổ quả được nữa. Øoạø 
nghiệp còn cắt đứt ngũ uẩn, danh-sắc pháp là quả của nghiệp khác; cắt đứt một 
phần hoặc cắt đứt hoàn toàn, giết hại sinh mạng của chúng sinh ấy. 

Kết luận: 

Tất cả mọi chúng sinh, kể cả loài người chúng ta đều bị chi phối bởi các quy 
luật của nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp mà chúng ta đã tạo trong hiện tại cũng 
như trong vô lượng kiếp ở quá khứ sẽ cho quả đi tái sinh trong kiếp sau, nhiều kiếp 
sau hoặc cho quả trong cuộc sống thường nhật ở đời hiện tại hay nhiều đời sau nữa... 

* Nếu Đại thiện nghiệp của người nào đó trổ quả thì người ấy sẽ được hưởng 
sự an lạc, sung sướng, tăng tiền trong đời sống của mình. 

* Nếu Bất thiện nghiệp của người nào đó trổ quả thì người ấy sẽ chịu sự 
thống khổ, khốn khó, suy thoái trong đời sống của mình. 

Tất nhiên, khi nào thì quả của nghiệp tốt trổ ra hay quả của nghiệp xấu hiện 
khởi thì chúng ta không thể biết được. Cho nên trong đời sống thường nhật, chúng ta 
có khi được hạnh phúc, thuận lợi mà cũng có khi bị đau khổ, khó khăn, tùy thuộc 
vào nghiệp nào trổ quả vào lúc nào, bởi vì chúng ta chính là người thừa tự quả của 
nghiệp mà mình đã tạo. 
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Bởi thế, trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm Năm Pháp, Đức Thế Tôn đã dạy: 

“Kammassako nhi kammmadäyädo kanumayonl kammmabandhu kamimap- 
pa[Sarano, yat kammamụu karlssami kaljữnamn vũ papakam và, fassa dãyädo 
bhavissãmi”. 

“Ta có nghiệp của riêng mình, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân 
sinh ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp thiện 
hoặc ác nào, ta sẽ là người thừa hưởng quả của nghiệp ấy”. 


)k)kĐk) 3š C4444 
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Päkadänapariyäya - Tuần Tự Quả Báo 


B. PÄKADÄNAPARIYÄYA - TUẦN TỰ QUÁ BẢO 
Pali chiết tự: 


Pakadänapariyaya = pñka + dãng + pariyäJd. 


- pãka: quả, quả tục sinh, 
- dãna: sự cho, việc cho, 
- Dariyäya: thứ tự, tuần tự. 


Như vậy, từ Pãkadãnapariyäya dịch là Tuân tự cho quả. Phần này sẽ nói đến 
việc trổ quả theo tuần tự của các nghiệp. Có bốn loại tuần tự quả báo là: 
* Garukamma - Trọng yếu nghiệp, 
° Äsannakamma - Cận tử nghiệp, 
° Äcinnakamma - Tập quán nghiệp, 
* Katattakamma - Tích lũy nghiệp. 


I. GARUKAMMA - TRỌNG YẾU NGHIỆP: 

Œarukamma — Trọng yếu nghiệp là nghiệp rất nặng, có năng lực cực mạnh, 
chắc chắn cho quả kế tiếp sau Tử tâm. Các nghiệp khác không thể ngăn chặn việc trổ 
quả của nghiệp này được. 

Pä|i định nghĩa: 

* Kammanfarehi pafibahittim asakkupepyHffA garukarnl kamman Tỉ 

= garukqndụ. 
Nghiệp nặng bởi vì các nghiệp khác không thể ngăn chặn (việc trổ quả) được, do vậy 
nghiệp đó gọi là øarukamma - trọng yếu nghiệp. 

Như vậy, 77øng yếu nghiệp là nghiệp rất nặng, cực mạnh, sẽ trổ quả trong 
kiếp tiếp sau khi chết một cách chắc chấn. Các nghiệp khác, không phải là Trọng yếu 
nghiệp thì không thể ngăn cản nghiệp này cho quả. 

Trọng yếu nghiệp gồm có cả phía thiện lẫn phía bất thiện và được chia thành 
ba dạng: 

* Niyatamicchaditthikamma - Tà kiến cố định nghiệp, 
* Pañcänantariyakamma - Ngũ vô gián nghiệp, 
*° Mahaggatakusalakamma - Đại hành thiện nghiệp. 

1, Niatamicchädifthikamma — Tà kiến cỗ định nghiệp: 


Đây là Bất thiện nghiệp cực nặng với tà kiến kiên cố không tin vào nghiệp và 
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quả của nghiệp. Chỉ pháp chính là 7ác ý /âm sở (Œeianãcefas/ka) đồng sinh với Tham 
căn tâm hợp với tà kiến (Lobhamiladitthigatasampayuttacitta). 


Niyatamicchadiffhi - Tà kiến cố định có ba loại: 


— Natthikaditthi - Vô hữu tà kiến, 
— Ahetukaditthi - Vô nhân tà kiến, 
~ Akiriyaditthi - Vô hành tà kiến. 


a, Natthikadifhi - Vô hữu tà kiến: Đây là quan kiến sai lầm, chấp chặt 
rằng không có quả khổ của ác nghiệp và không có quả lạc của thiện nghiệp. Những 
người có chấp thủ sai lầm này luôn cho rằng tất cả chúng sinh chết là hết, là rỗng 
không, việc tái sinh kiếp sau cũng không có. Do vậy tà kiến này còn được gọi là Øøan 
kiến (Ucchedadiffh/. Tiêu biểu cho tà thuyết Đoạn kiến này chính là ngoại đạo có tên 
là: A/a&kesakambaia. Vị này cho rằng con người gồm có tứ đại và hơi thở, sau khi 
chết đi thì đất trả về cho đất, nước trả về cho nước,... hơi thở trả về cho không khí, 
chẳng còn lại gì. Trong KnJ Sa-môn quả (ãmafññaphalasufz), có nêu ra 10 điều chấp 
thủ sai lầm về vấn để “không có quả của nghiệp” mà vị ngoại đạo này chủ trương. 

b, Añetukadiffhi - Vô nhân tà kiến: Đây là quan kiến sai lầm, chấp chặt 
rằng không có nhân, tức là không có nghiệp cho quả. Những người có chấp thủ sai 
lầm này luôn cho rằng mọi chúng sinh tự nhiên có mặt trên đời này, không phải là 
quả của nghiệp thiện nào hay của nghiệp bất thiện nào. Tất cả chúng sinh tự nhiên bị 
ô nhiễm và rồi đến thời kỳ sẽ tự nhiên được trong sạch, thanh tịnh. Cũng trong K/ 
Sa-môn quả, ngoại đạo Aakkhaligosãla có chủ trương rằng không có nhân, nghĩa là 
không có nghiệp cho quả với những quan kiến như sau: 

- Tất cả chúng sinh bị ô nhiễm tự nhiên, không có nhân nào, duyên nào làm 
cho chúng sinh ô nhiễm cả. 

— TẤt cả chúng sinh thanh tịnh tự nhiên, không có nhân nào, duyên nào làm 
cho chúng sinh thanh tịnh cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, nghiệp riêng của người khác,... Tất cả 
chúng sinh sống hằng ngày tùy thuộc vào vận may, vận rủi, vào ngẫu nhiên, tự nhiên 
rồi thọ khổ, thọ lạc, v.v... 

- Tất cả chúng sinh là kẻ ác hay người thiện, kẻ ngu hay hiễn trí trải qua luân 
hồi nhiều đời kiếp, đến lúc nào đó sẽ thoát khổ cả thảy. 

c, Akiyadlffi — Vô hành tà kiến: Đây là quan kiến sai lầm, chấp chặt rằng 
không có hành ác, không có làm thiện. Những người chấp thủ vào tà kiến cố định này 
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sẽ cho rằng người tạo ác nghiệp thì không gọi là hành ác, người tạo thiện nghiệp thì 
không gọi là hành thiện; hành chỉ là hành thôi, không có thiện ác. Vào thời Đức Phật 
tại thế, người tiêu biểu cho tà thuyết này chính là ngoại đạo //z2/akassaa. Vị này cho 
rằng tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đều không có hành ác, và cũng 
vậy tự mình hành thiện, sai khiến người khác hành thiện đều không có hành thiện. 


2, Paicañnanfariyakamma — Ngũ vô gián nghiệp: 
Ta có chiết tự Pã|i như sau: 


Paficñnanfarlyakamma = païñca + andnfa + iyd + kqHH1. 


- pañca: năm, ngũ (5), 

- ananta: vô gián, không ngăn cản được, 
- iya (paccaya - duyên tự): cho quả, 

- kamma: nghiệp, hành động, việc làm. 


Như vậy, /Ø2/cãnantarij/akamma nghĩa là năm loại nghiệp cho quả (ngay 
trong kiếp sống kế tiếp) mà không thể ngăn cản, không thể gián đoạn được. Dịch là: 
Ngũ vô gián nghiệp. 

Ngũ vô gián nghiệp là một Trọng yếu nghiệp bất thiện cực nặng, gồm có năm 
loại ác nghiệp là: 

- Pitughätakamma - Ác nghiệp giết cha, 

* Mãtughätakamma ~ Ác nghiệp giết mẹ, 

- Arahattaghätakamma - Ác nghiệp giết A-ra-hán, 

- Lohituppädakamma - Ác nghiệp làm bầm máu chân Phật, 
- Sanghabhedakamma - Ác nghiệp chia rẽ Tăng. 


Chúng sinh nào đã phạm vào một trong năm loại ác trọng nghiệp này rồi thì 
phải đọa vào A-tỳ địa ngục (Avicinaraka) ở kiếp tới, phải chịu quả khổ của ác nghiệp 
này mà không có một nghiệp nào có thể làm gián đoạn được. Chúng sinh ấy phải thọ 
khổ trong một thời gian rất lâu dài nhiều đại kiếp quả đất, đến khi quả của nghiệp đã 
được trả hết thì mới thoát khỏi địa ngục này. Do vậy, năm ác trọng nghiệp này mới 
có tên gọi là A\gú vô gián nghiệp. 

Trong năm loại Møø vô gián nghiệp này, Ác nghiệp chía rế Tăng là nghiệp 
nặng nhất, rồi kế đến là Ác nghiệp làm bằm máu chân Phật, nhẹ hơn tiếp nữa là Ác 
nghiệp giết A-ra-hán. Về phần Ác nghiệp giết cha và Ác nghiệp giết mẹ thì phải xem 
xét trên công đức của cha và của mẹ. Nếu công đức của cha lớn hơn công đức của 
mẹ thì Ác nghiệp giết cha sẽ nặng hơn Ác nghiệp giết mẹ, còn nếu công đức của mẹ 
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lớn hơn hoặc bằng công đức của cha thì Ác nghiệp giết mẹ sẽ nặng hơn Ác nghiệp 
giết cha. Sở dĩ như thế vì mẹ là người có phận sự nặng nhọc hơn, khó làm hơn trong 
việc mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng con cái lớn khôn, do đó Ác nghiệp giết mẹ sẽ 
nặng hơn Ác nghiệp giết cha. 

Chi pháp của Møứ vô gián nghiệp này chính là Tác ý tâm sở đồng sinh với 
Sân căn tâm (Dosamiilacitta). 


3, Mahaggatakusalakhanuma — Đại hành thiện nghiệp: 

Đại hành thiện nghiệp là những Trọng yếu nghiệp thuộc về phía thiện, cho 
quả tục sinh trong các cõi trời phạm thiên Sắc giới hoặc Vô sắc giới. Đại hành thiện 
nghiệp được chia thành hai loại: 


* 5 Rũpävacarakusalakamma - Sắc giới thiện nghiệp, 
* 4 Arũpävacarakusalakamma - Vô sắc giới thiện nghiệp. 


Khi hành giả đã đắc các bậc thiền này rồi, đến lúc tử tận sẽ cho quả tục sinh 
vào các tầng trời tương ứng từ Sơ thiển đến Tứ thiền Sắc giới hoặc từ Không vô biên 
xứ đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ Vô sắc giới. Trong đó, nêu hành giả đắc nhiều bậc 
thiển, cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền thì chính bậc thiền này sẽ cho 
quả tục sinh vào cảnh giới Vô sắc là Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các bậc thiền đã 
đắc khác trở thành Vô hiệu nghiệp (Ahosikamma), không cho quả tục sinh được nữa. 


SỰ KHÁC NHAU TRONG VIỆC CHO QUÁ CỦA TRỌNG YẾU NGHIỆP THIỆN VÀ BÁT THIỆN 


* Khi một 77øng yếu nghiệp bắt thiện nào đó trổ quả, trở thành Sanh nghiệp 
bất thiện thì các Trọng yếu nghiệp bất thiện còn lại có vai trò làm Trì nghiệp 
(Upatthambhakakamma). 


* Khi một 77øng yếu nghiệp thiện nào đó trổ quả, trở thành Sanh nghiệp 
thiện thì các Trọng yếu nghiệp thiện còn lại không có vai trò làm Trì nghiệp 
(Upatthambhakakamma) được. 


Quan sát: 


* Riêng với %⁄êu 6hế thiện nghiệp (Iokuftarakusalakamma) tức là Tác ý tâm sở 
trong 4 Đạo tâm (Magøacitta) được xem như là các Trọng yếu nghiệp, nhưng các 
nghiệp này không làm phận sự dẫn đi tái sinh mà lại hạn chế hoặc diệt trừ sự tái sinh 
tùy theo năng lực của mình. Như vậy đây không phải là Sanh nghiệp, cho quả tục 
sinh trong kiếp tới nên không gọi là nghiệp theo mục Tuần tự quả báo này. 
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II. ÄSANNAKAMMA - CẬN TỬ NGHIỆP: 


Äsannakamma - Cận tử nghiệp là nghiệp đã làm trong phút lâm chung hoặc 
là sự nhớ đến một việc làm nào đó lúc gần chất. 


Pa|i định nghĩa như sau: 


* 4sanne kaf4! = ñSdHHd1IẺ vã ñSanH€ dnusSaritaiutl = ñsanHdm. 

Việc làm tốt hay xấu lúc gần chết (hoặc là) sự nhớ đến việc làm tốt hay xấu khi lâm 
chung gọi là ãs2/naka/m/na - cận tử nghiệp. 

Đó chính là 12 Bất thiện nghiệp (trừ Tà kiến cố định nghiệp và Ngũ vô gián nghiệp) 
và 8 Đại thiện nghiệp. 

Như vậy, việc làm hoặc sự nhớ đến điều thiện hoặc bất thiện lúc gần chết gọi 
là đun zứ nghiệp, đều có năng lực trổ quả được cả. Và Cận £ở nghiệp cũng có cả phía 
thiện lẫn phía bất thiện. 

Một số Thiện nghiệp hoặc Bất thiện nghiệp đã từng tạo tác rồi, thời gian trôi 
qua cũng khá lâu, khiến cho người ta quên đi, không quan tâm, chẳng nhớ tới. 
Nhưng đến lúc gần chết, bỗng nhớ đến Thiện nghiệp đã làm, lúc bấy giờ, thiện tâm 
(kusalacitta) khởi sinh. Chính thiện tâm sinh khởi do việc nhớ đến Thiện nghiệp đã tạo 
này gọi là Cận £Z thiện nghiệp. Nếu như, tại thời đoạn lâm chung ấy, lại nhớ đến Bắt 
thiện nghiệp đã làm, bấy giờ, bất thiện tâm (akusalacitta) khởi sinh. Chính bất thiện 
tâm sinh khởi do việc nhớ đến Bất thiện nghiệp đã tạo này gọi là Cận /ứ Đất thiện 
nghiệp. Đúng như Pä|i nêu trên: Zsanne anussarifatl = ñsanndi. 


Một số người chưa từng làm điều phước thiện, về sau do có đức tin mạnh 
mẽ, họ đã tạo phước lớn trong Phật giáo như: thí chủ dâng y Kathina, thí chủ lễ xuất 
gia, xây chánh điện, xây Tăng xá, v.v... Trong lúc đang làm các phước thiện này, họ 
phải lìa đời và phước thiện mà họ đang thực hiện đó được gọi là Cận £ử (hiện 
nghiệp. Hoặc là, một số người lúc còn mạnh khỏe thì không nghĩ đến việc làm phước 
thiện. Về sau, khi lâm bệnh nặng, họ cảm thấy sợ chết và sợ rằng lúc chết đi sẽ tái 
sinh vào các cảnh giới khổ sở nên đã tiến hành làm điều phước thiện, chẳng hạn: 
dâng cúng Tứ vật dụng, hoặc cung thỉnh chư Tăng về tụng kinh, thuyết pháp cho 
nghe. Không lâu sau, họ cũng lìa trần, phước thiện mà họ đã làm lúc gần chết đó 
được gọi là Cận tử thiện nghiệp. 


Đối với các Cận £ứ bắt thiện nghiệp, với các ví dụ như sau: 


- Những người đang cãi lộn nhau rồi dẫn đến đâm chém, giết hại lẫn nhau; 
cái chết xảy ra tại thời điểm ấy, hoặc chết sau đó. 
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- Những người đang nhậu nhẹt say sưa, hét hò nhảy múa bên bàn rượu bia; 
lúc đang hoạt náo vui vẻ như thế thì do tai nạn nào đó phát sinh khiến họ phải bất 
đắc kỳ tử. 

- Những người tà kiến, đến lúc lâm chung vì căn bệnh gì đó hay vì tuổi già 
mà phải chết thì lại cho làm lễ cúng kiến, giết gà mổ lợn, khấn đảo trời đất, cầu lên 
thiên đàng; đến khi lễ tất thì thân hoại mạng chung, tắt thở mà rời dương thế. 


Những hành động, việc làm mà họ đã tạo trên đây, thảy đều là Œ2› z Đất 
thiện nghiệp cả, vì đấy là những Bất thiện nghiệp được gây ra trong lúc cận tử, tại 
phút lâm chung; phù hợp với Pa|i đã nêu: øsanne kafa—9l = ñsannaim. 


III. ÄCINNAKAMMA - TẬP QUÁN NGHIỆP: 


Äcinnakamma - Tập quán nghiệp là nghiệp thường được tạo tác luôn khi và 
tích lũy thành thói quen. 


Pa|i định nghĩa như sau: 

* 4cyati punappundt' kariyaffi = ñcinuarl. 

Nghiệp nào mà chúng sinh tích lũy (làm) thường xuyên, do vậy nghiệp đó gọi là 
Ấcínnakainma - tập quán nghiệp. 

Đó chính là 12 Bất thiện nghiệp và 8 Đại thiện nghiệp. 74? guán nghiệp 
cũng chia thành hai loại giống như Cận tử nghiệp là 7 guán điện nghiệp và Tập 
quán bất thiện nghiệp. Dưới đây là những ví dụ cụ thể: 

- Những người luôn luôn làm phước thiện, chẳng hạn như: đặt bát cúng 
dường mỗi sáng, tụng kinh công phu mỗi ngày, thường xuyên giữ năm giới hoặc tám 
giới, học tập giáo pháp, chí đến tu tiến thiền định, thiền tuệ,... Việc hành trì đều đặn 
như thế tạo nên những 7âp guán thiện nghiệp. 

- Còn những người thường làm điều bất thiện bằng thân, bằng khẩu và bằng 
ý, chẳng hạn như: giết hại sinh mạng, trộm cắp, nói dối, nói lời thô lỗ, cay độc, chè 
rượu say sưa,... Việc tạo tác như thế gọi là những 7p quán bắt thiện nghiệp. 

- Lại nữa, những người từng làm việc xấu ác, dẫu chỉ là một lần thôi, nhưng 
họ lại luôn nhớ đến, rồi nẩy sinh muộn phiển, phóng tâm, bực mình dựa trên sự 
tưởng nhớ ấy thì vẫn gọi là 744p quán bắt thiện nghiệp. 

- Cũng vậy, có người dù chỉ làm phước thiện có một lần (do gia cảnh nghèo khổ 
chẳng hạn), nhưng thường xuyên nhớ tưởng đến việc làm ấy. Lúc nào mà nhớ đến rồi 
nấy sinh hoan hỷ, vui vẻ trong lòng với phước thiện đã làm này, thì lúc đó cũng được 
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gọi là có 74p quán thiện nghiệp sinh khởi. 


Kết lại, việc thường xuyên làm thiện hay làm ác, hoặc việc nhớ tưởng lại 
những việc thiện hay ác mà tự thân đã làm đều gọi là 74? guán nghiệp. 


IV. KATATTÄKAMMA - TÍCH LŨY NGHIỆP: 

Kafatãkamma - Tích lũy nghiệp là nghiệp chỉ có tạo cho có tạo, là nghiệp 
thông thường đã làm rồi, không lưu tâm, không chú ý nhiều khi thực hiện. 7# / 
nghiệp không thuộc vào ba loại nghiệp nêu trên, mà thuộc loại nghiệp nhỏ nhặt. 

Pä|i định nghĩa như sau: 

* KafafftA evwa kamumanfL = ka{aftIkqnumar 

Hành động tạo tác mang tên là zø⁄⁄ó? do chỉ có thực hiện mà thôi, được gọi là 

kafattäkamma - tích lñy nghiệp. 

Chi pháp của 7c / nghiệp là 12 Bất thiện nghiệp và 8 Đại thiện nghiệp. 
Tích lấy nghiệp chia thành hai dạng: 

(1). Thiện nghiệp và Bất thiện nghiệp đã từng làm rồi trong những kiếp 
trước, đó chính là Hậu báo nghiệp (Aparäpariyavedaniyakamma), là những nghiệp có 
năng lực cho quả giảm thiểu rồi, nhưng vẫn bám theo để cho quả, nên được xếp vào 
loại nghiệp nhỏ nhặt, tức là 72? /y nghiệp vậy. 

(2). Thiện nghiệp và Bất thiện nghiệp đã từng làm rồi trong kiếp này, nhưng 
không đạt đến mức độ nặng để thành Trọng yếu nghiệp, không làm trong lúc lâm 
chung để gọi là Cận tử nghiệp, cũng chẳng tạo thói quen để thành Tập quán nghiệp, 
vả lại khi làm thì phần lớn người tạo tác không cố tình làm hết mình nên được gọi là 
Tích lũy nghiệp. 

Nếu Trọng yếu nghiệp, Cận tử nghiệp và Tập quán nghiệp không có để cho 
quả thì chính 7// /Øy nøñ/ệp này sẽ trổ quả. 


TUẢN TỰ TRÔ QUÁ CỦA BÓN LOẠI NGHIỆP 


Tuần tự cho quả của cả bốn loại nghiệp như đã nêu được Đức trưởng lão 
Anurudda trình bày cụ thể về sự cho quả tục sinh (patisandhi) trong kiếp tới (kiếp thứ 
hai) như sau: 

- Người nào đã làm cả bốn loại nghiệp này thì 77øg yếu nghiệp sẽ cho quả 
tục sinh. Nếu Trọng yếu nghiệp đã tạo là 7à /ến cố định nghiệp hoặc Ngũ vô gián 
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nghiệp thì sẽ cho quả đi tục sinh vào cõi Địa ngục. Nếu Trọng yếu nghiệp đã tạo là 
Đại hành thiện nghiệp thì sẽ tục sinh thành phạm thiên trong các cõi trời Sắc giới 
hoặc Vô sắc giới. Điều này cho thấy rằng Trọng yếu nghiệp sẽ trổ quả trước nhất so 
với các nghiệp kia. 

- Nếu người nào không tạo Trọng yếu nghiệp thì C2» #Z ng#iệp sẽ trổ quả 
trong kiếp thứ hai, tục sinh vào cõi Nhân loại, cõi Chư thiên hoặc các cõi Bất hạnh, 
phù hợp với nghiệp mà người ấy đã làm rồi. Còn các Tập quán nghiệp và Tích lũy 
nghiệp sẽ cho quả trong Thời thường nhật (Pavattikala) mà thôi. 

- Nếu người nào không tạo Trọng yếu nghiệp và Cận tử nghiệp mà chỉ có 
hai loại: Tập quán nghiệp và Tích lũy nghiệp thì 74? guán ngø//ệp sẽ trổ quả trong 
kiếp thứ hai, tục sinh vào cõi Nhân loại, cõi Chư thiên hoặc các cõi Bất hạnh, phù 
hợp với nghiệp mà người ấy đã làm rồi. Còn Tích lũy nghiệp sẽ cho quả trong Thời 
thường nhật (Pavattikala) mà thôi. 

- Nếu người nào không tạo Trọng yếu nghiệp, Cận tử nghiệp, Tập quán 
nghiệp và Tích lũy nghiệp, chẳng hạn người mới sinh ra đời được không mấy ngày, 
không kịp làm các ác hạnh cũng như thiện hạnh nào nổi trội, rõ ràng,... rồi chết đi, 
Tích lũy nghiệp sẽ trổ quả trong kiếp thứ hai, tục sinh vào cõi Nhân loại, cõi Chư 
thiên hoặc các cõi Bất hạnh một cách phù hợp. Sở dĩ như thế bởi vì mọi chúng sinh 
trên thế gian không ai là không có Tích lũy nghiệp cả. 

Trong bộ 7ðanh T7nh Đạo và Chú giải Tăng Chí Bộ Kính đề cập đến tuần tự 
cho quả của nghiệp như sau: 

“4parampi cafHbbilham kammam yam garnkam am bahulam 
yadäsannan kafaffä vũ pana kamman Tỉ”. 

“Lại nữa, nghiệp gồm bốn loại, khi nói theo tuần tự trổ quả sẽ là: trọng yếu nghiệp, 
thường xuyên nghiệp, cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp”. 

Ở đây, 8ahulakammam - Thường xuyên nghiệp là nghiệp được tạo nhiều 
lần, tạo thường xuyên. Như vậy, Thường xuyên nghiệp này tương đương với Tập 
quán nghiệp (Äcinnakamma) là nghiệp mà chúng sinh luôn luôn làm, thường tạo tác 
thành thói quen. Theo nội dung đoạn Pã|i này, tuần tự cho quả thứ nhì tiếp theo 
Trọng yếu nghiệp sẽ là 7⁄ường xuyên nghiệp hay Tập quán nghiệp, bởi vì theo lệ 
thường thì các nghiệp này được làm thường xuyên và hay lặp lại nên có năng lực 
mạnh hơn, do vậy mà sẽ cho quả trước Cận tử nghiệp. 

Dấu cho 7#ường xuyên nghiệp hay Tập quán nghiệp có năng lực mạnh hơn, 
nhưng trong việc cho quả tục sinh vào kiếp thứ hai thì Cận tử nghiệp là nghiệp sinh 
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khởi ở phút lâm chung vẫn có vai trò quan trọng không kém Tập quán nghiệp. Bởi vì 
tại thời điểm gần chết, các đối tượng là Nghiệp cảnh (Kammärammana), Nghiệp tướng 
cảnh (Kammanimitarammana) hoặc Thú tướng cảnh (Gatinimitarammana) của các Cận tử 
tốc hành tâm (Maranäsannajavanacitta) xuất hiện và Cận tử nghiệp khởi sinh trong 
chính Lộ trình tâm cận tử (Maranäsannavithi) này sẽ có cơ hội cho quả nhiều hơn Tập 
quán nghiệp. 

Ví dụ như chuyện người chăn bò lùa bò vào chuồng. Khi đó, con bò già yếu 
nhất đang ở vị trí cuối cùng của đàn bò, tất nhiên nó sẽ vào chuồng sau chót, nhờ thế 
nó lại ở gần cửa chuồng nhất. Do vậy, sáng hôm sau, khi người chăn bò mở cửa 
chuồng thì chính con bò già này là con vật được ra khỏi chuồng đầu tiên, dẫu cho 
sức lực của nó là kém nhất. Ở đây, Cận tử nghiệp ví như con bò già yếu, còn Tập 
quán nghiệp được xem là những con bò trẻ khỏe. So sánh như thế thì khi nói về 
năng lực, dẫu Cận tử nghiệp có năng lực yếu hơn Tập quán nghiệp, nhưng lại là 
nghiệp khởi sinh lúc gần chết, gần với sự sinh khởi của Cận tử tốc hành tâm và có thể 
làm cho một trong ba đối tượng nêu trên sinh lên. Do vậy mà Đức Anuruddha đã 
nêu rằng chính Cận tử nghiệp là pháp dẫn dắt chúng sinh đi tục sinh trong kiếp thứ 
hai trước Tập quán nghiệp vậy. 

Nhưng nếu con bò già yếu ở gần cửa chuồng này chậm chạp, không đủ sức 
để đi ra khỏi chuồng thì những con bò non trẻ, mạnh mẽ hơn đang đứng đằng sau sẽ 
chen ra trước. Điều này cho thấy rằng Cận tử nghiệp không phải là nghiệp luôn luôn 
có cơ hội cho quả trước Tập quán nghiệp. Nếu Cận tử nghiệp có năng lực yếu, 
không thể dẫn một trong ba đối tượng nêu trên hiện khởi trước Lộ trình tâm cận tử 
trong Thời tử tận (Maranäsannakäla) thì Tập quán nghiệp sẽ có cơ hội trổ quả trước 
Cận tử nghiệp vậy. 
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C. PÄKAKÄLA - THỜI GIAN CHO QUÁ 
Pali chiết tự: 

Pakakñla = pãka + kal. 

- pãka: quả, quả tục sinh, 
- kãla: thời gian. 

Như vậy, từ PakakZla dịch là Thời gian cho quả. 

Nghiệp là hành động, việc làm qua thân, khẩu hoặc ý, gồm cả thiện lẫn bất 
thiện sẽ trổ quả đến người tạo tác, không sớm thì muộn; nghĩa là cho quả trong kiếp 
này, kiếp tới hoặc những kiếp sau, sau nữa tùy theo cơ hội thích hợp. Phần /24a&Z⁄a 
- Thời gian cho quả này nói đến những quy định về thời gian trổ quả của nghiệp, 
gồm có bốn loại là: 

* Ditthaldhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp, 
* Upapajjavedaniyakamma - Sanh báo nghiệp, 

* AparäpariyavedanTyakamma - Hậu báo nghiệp, 

° Ahosikamma - Vô hiệu nghiệp. 


I. DITTHADHAMMAVEDANÏYAKAMMA - HIỆN BÁO NGHIỆP: 
DWthadhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp là nghiệp cho quả ngay 
trong kiếp hiện tại. 
Pa|i định nghĩa: 
* Ditho dhammo = dif†hadhamimo. 
Thực trạng đang hiển hiện trong kiếp này gọi là Z////adfamma. 
* Vediyati qnubhiyaf ti = vedamniyam. 
Quả phải thụ hưởng gọi là veZ2/7⁄4. 
* Dif†hadhamme vedamyan tỉ = difthilhammavedantydm. 
Nghiệp mà cá nhân đang hiện hữu phải thụ hưởng quả trong kiếp hiện tại gọi là 
dfhadhatmmavedani/a, dịch là hiện báo nghiệp. 
Hiện báo nghiệp có cả nghiệp thiện lẫn nghiệp bắt thiện, chỉ pháp chính là 
Tác ý tâm sở (Cetanãcefas/ka) trong Tốc hành tâm thứ nhất (Pathamajavanacitta) của 12 
Bất thiện tâm hoặc 8 Đại thiện tâm. 


Theo lệ thường, hành động hay việc làm của chúng sinh hữu tình thông qua 
thân, khẩu hoặc ý, dẫu là việc làm thiện hay bất thiện thì tại thời điểm thực hiện 
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hành động đó đều có Tác ý tâm sở kết hợp trong các Tốc hành tâm - là những tâm 
làm phận sự thụ hưởng đối tượng trong Lộ trình tâm. Các Lộ trình tâm này sinh khởi 
hàng vạn, hàng triệu lần, nhưng phần đông ở mỗi Lộ trình tâm thì Tốc hành tâm sẽ 
sinh khởi nối tiếp nhau 7 tâm. Trong số 7 Tốc hành tâm đó, Tác ý tâm sở kết hợp 
trong Tốc hành tâm thứ nhất được gọi là ///ên áo nghiệp. 


Các //ên báo nghiệp cho quả trong kiếp hiện tại này bao gồm sự thấy, sự 
nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm và Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa), Nghiệp trợ 
thời tiết khởi sắc (Kammapaccayautujarũpa), tức là các bộ phận cơ thể và da dẻ, vóc 
dáng tốt đẹp và không tốt đẹp; những quả trổ ra này đều là quả vô nhân (ahetuka) mà 
thôi. Hiện báo nghiệp không thể cho quả trong Thời tục sinh và thậm chí cả Thời 
thường nhật kể từ kiếp thứ nhì trở đi bởi vì Tác ý tâm sở kết hợp trong Tốc hành tâm 
thứ nhất có năng lực không lớn so với Tốc hành tâm thứ hai đến thứ bảy; lý do là Tốc 
hành tâm đầu tiên này chưa nhận được trợ lực từ 7#ường fác duyên (Äsevaiapacca/a) 
như những Tốc hành tâm sinh sau, nên cho quả từ kiếp thứ nhì trở đi là điều không 
thể. Như trong Cú gøi4/ bộ Pháp Tụ (Affhasãfn/ có nêu: 

*Diffhadhamumavedamyam Pathamam javanam bhave 

Aladdhasevanatt vã Asamaftham bhavantare”. 

“Hiện báo nghiệp chính là tác ý tâm sở trong tốc hành tâm thứ nhất, 

không thể cho quả trong kiếp tiếp theo bởi vì không được nhận trợ lực 

từ /ường tác duyên. 

Hiện báo nghiệp có hai loại: 

+ Paripakkaditthadhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp chín muỗi, 

* Aparipakkaditthadhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp chưa chín mui. 
Giải thích: 

(1). iện báo nghiệp chín muôi là nghiệp sẽ cho quả chắc chắn trong vòng 
7 ngày kể từ lúc làm xong. Đúng như trong Cú gi4/ Kính Devadaha đã nêu: 

“Wam pana saffaddivasabbhamtare vipakam def, tam paripakkavedampyam 
nãma”. 

“Nghiệp nào cho quả trong vòng 7 ngày, nghiệp đó gọi là hiện báo nghiệp chín muỗi”. 

Tích truyện một người nông dân tên là Punna cùng với vợ đã cúng dường vật 
thực đến Đức Tướng quân Chánh pháp Sãriputta vừa mới xuất khỏi Diệt thọ tưởng 
định. Ngay ngày hôm ấy, hai vợ chồng đã có một núi vàng từ việc đất ruộng được 
cày mà hóa thành. Trong vòng 7 ngày, gia đình nông dân này được đức vua trong 
quốc độ phong thành phú hộ (setthi). Đây là /⁄/ên Đáo nghiệp chín muổi phía thiện. 
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Về phần //⁄ên báo nghiệp chín muôi phía bắt thiện thì có tích truyện tỳ-khưu 
Devadatta (Đề-bà-đạt-đa); vị này đã phạm hai Trọng yếu nghiệp là Làm bầm máu chân 
Phật (Lohituppäda) và chia rẽ Tăng (Sahghabheda) nên đã bị đất nứt ra rồi rút xuống, 
đọa vào A-tỳ địa ngục (Avicinaraka). 


Lại nữa, trong Cñú giải Kính Pháp Cú (Dhammapadaffhakafh2) nêu rõ Hiện báo 
thiện nghiệp chín muôi (Kusalaparipakkaditthadhammavedaniyakamma) sẽ cho quả trong 
vòng 7 ngày phải tròn đủ bốn điều kiện sau: 

° Cetanäsampadä - Tác ý tròn đủ: Có tác ý mạnh mẽ, cao độ trong việc 
làm phước thiện. 

*_ accayasampadlä - Phương tiện tròn đủ: Vật dụng để làm phước thiện 
phải kiếm được một cách thanh tịnh, trong sạch. 


-_⁄afhusampadãä - Đối tượng tròn đủ: Người nhận vật dụng phải là bậc 
Thánh Bất Lai hoặc Thánh A-ra-hán. 


*° Œunätirekasampadã - Công đức tròn đủ: Người nhận vật dụng phải có 
công đức đặc biệt, tức là vừa mới xuất khỏi Diệt Thọ Tưởng định (Nirodhasamäpatti). 


(2). "điện báo nghiệp chưa chín muôi là nghiệp sẽ cho quả sau 7 ngày trở 
đi kể từ lúc tạo nghiệp rồi, điều chắc chắn là phải trổ quả trong kiếp hiện tại, không 
cho quả trong những kiếp sau. Do vậy, cơ hội để cho quả sẽ diễn tiến như sau: 

- Người nào đã từng làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện trong thời 
Thanh thiếu niên (Pathamavaya) thì nghiệp này sẽ trổ quả trong thời Thanh thiếu niên 
hoặc thời Trung niên (Majjhimavaya) hoặc thời Lão niên (Pacchimavaya). 

- Người nào đã từng làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện trong thời 
Trung niên thì nghiệp này sẽ trổ quả trong thời Trung niên, hoặc thời Lão niên. 

- Người nào đã từng làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện trong thời Lão 
niên thì nghiệp này sẽ trổ quả ngay trong thời Lão niên. 

Đúng như trong Cñú giải Trung Bộ Kính (Majhinan/kãyaffhakaf2) có nêu: 

“Wam pafhamavaye kafamn, pa{hamavaye và majjhimavaye vũ pacchữna- 
vay€ vũ, majjhimavaye katamu— máajjhimavaye và pacchimavaye và, pacchimavaye 
katat taftheva vipakandetl, tam tif†hadhammavedamyamtm nãmAd”. 

“Nghiệp nào đã tạo trong thời thanh thiếu niên sẽ cho quả trong thời thanh thiếu niên 
hoặc thời trung niên hoặc thời lão niên, nghiệp nào đã tạo trong thời trung niên sẽ cho quả trong 
thời trung niên hoặc thời lão niên, nghiệp nào đã tạo trong thời lão niên sẽ cho quả trong chính 
thời lão niên ấy, các nghiệp này gọi là hiện báo nghiệp”. 
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TÍNH CHÁT HIỆN KHỞI QUÁ CỦA HIỆN BẢO NGHIỆP 


Hiện báo nghiệp là loại nghiệp có năng lực yếu do bởi không được nhận trợ 
lực từ Thường tác duyên (Ãsevanapaccaya) nên chỉ trổ quả trong kiếp hiện tại mà thôi 
và việc cho quả này cũng không xác định chắc chắn, vì có thể trở thành Vô hiệu 
nghiệp (Ahosikamma), còn nếu có thể cho quả được thì cần có một trong số bốn tính 
chất sau: 

1, Patipakkhehi anabhibhifatäya - Không gặp pháp chướng ngại: 

Nghĩa là không bị một pháp chướng ngại nào cản trở, gây khó khăn trong 
việc cho quả. Cụ thể là: 

- Nếu là Hiện báo thiện nghiệp sẽ không gặp bất cứ chướng ngại, ngăn 
trở gì từ các Bất thiện nghiệp. 

° Nếu là Hiện báo bất thiện nghiệp sẽ không gặp bất cứ chướng ngại, 
ngăn trở gì từ các Thiện nghiệp. 

Khi đã như thế thì Hiện báo nghiệp này mới có quả hiện khởi được. 

2, Paccayavisesena pafiladdhavisesatäya — Có điều kiện đặc biệt trợ lực: 

Nghĩa là có năng lực đặc biệt do nhờ trợ lực từ điều kiện đặc biệt. Cụ thể là: 

a, Nếu là Hiện báo thiện nghiệp cần được kết hợp với bốn điều kiện: 

¡, Œaf/sampaffi - sanh thú thuận íg/: Đó là sinh ra trong các Lạc cảnh 
(Sugatibhimi): cõi Nhân loại, cõi Chư thiên, cõi Phạm thiên. 

li, Kã⁄asampaffi - Thời kỳ thuận ig¡: Đó là sinh ra trong thời mà người 
lãnh đạo quốc độ là bậc có Chánh kiến (Sammaditthi) và thời kỳ có Đức Phật xuất 
hiện trên thế gian hoặc giáo pháp của Ngài chưa hết tuổi thọ. 

lii, (/padh/sampatffi - Sanh y thuận gí: Đó là sinh ra với thân tướng tốt 
đẹp, khỏe mạnh, thiểu tật ít bệnh, cơ thể đầy đủ các cơ quan bộ phận. 

iV, 2ayogasamjpatfi - Hành ví thuận Ígí: Có sự tỉnh cần nỗ lực tốt, hành 
động đúng đắn, hợp thời, có thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng. 

b, Nếu là Hiện báo bất thiện nghiệp sẽ kết hợp với bốn điều kiện đối 
nghịch với Hiện báo thiện nghiệp: 

i, Œa#újpafi - Sanh thú bất igí: Đó là sinh ra trong các Khổ cảnh 
(Dugsatibhũmi): Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sinh. 
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ii, Kã/avipafi - Thời k} bất lợi: Đó là sinh ra trong thời mà người lãnh 
đạo quốc độ là bậc có Tà kiến (Micchaditthi) và thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện 
trên thế gian hoặc giáo pháp của Ngài không còn nữa. 

lii, (Jpadijpaffí - Sanh y bắt lgi: Đó là sinh ra với thân tướng xấu xí, 
ốm yếu, lắm tật nhiều bệnh, cơ thể không đầy đủ các cơ quan bộ phận. 

iV, Ø2yogavipafi - Hành vi bất lợi: Sự tinh cần nỗ lực với mục đích 
không tốt, hành động sai lầm, phi thời, thiếu thận trọng, không cân nhắc. 


3, Tãdisassa pubbãbhisankhärassa vasena säfisayä — Có sức mạnh tốt do 
năng lực tác động ban đầu: 

Nghĩa là có sự mạnh mẽ, kiên quyết nhờ vào năng lực tác động ban đầu, phù 
hợp với Tốc hành tâm thứ nhất. 


Một người nào đó, trước khi bắt tay thực hiện một công việc gì, cho dù là 
phía thiện hay phía bất thiện đều chuẩn bị tâm lý của mình để làm phát sinh tính can 
đảm và nỗ lực trước công việc ấy với suy nghĩ rằng: 

- Người đam mê làm công việc nào thì việc ấy không hoàn thành là điều 
không thể. Hoặc nghĩ rằng: 

- Người nỗ lực làm công việc nào thì việc ấy không hoàn thành là điều 
không thể. Hoặc nghĩ rằng: 

- Người kiên định làm công việc nào thì việc ấy không hoàn thành là điều 
không thể. Hoặc nghĩ rằng: 

— Người có trí tuệ làm công việc nào thì việc ấy không hoàn thành là điều 
không thể. 

Khi đã nghĩ như thế, người đó sẽ làm việc với tâm có năng lực rất mạnh, cho 
nên Tốc hành tâm thứ nhất chính là Hiện báo nghiệp sẽ cho quả ngay trong kiếp 
hiện tại này. Nếu không có chuẩn bị tâm, tâm không kết hợp với ít nhất một trong 
bốn tác động ban đầu (pubbäbhisankhära) thì nghiệp đang tạo ấy sẽ có năng lực yếu 
kém, không thể trổ quả trong kiếp hiện tại và trở thành Vô hiệu nghiệp. 

4, Gunawisesayuffesu upakärũpakñrayasappawaffiyũ — Diễn tiến do năng lực 
Gia Hưện hành Rogoiop.Ratidth thimu:bập:eu ấn địcp đĩa bị P 


Nghĩa là Tốc hành tâm sinh khởi sẽ diễn tiến theo năng lực của việc làm tốt 
đẹp hoặc việc làm tổn hại đến những vị có ân đức đặc biệt như Đức Phật Chánh 
Đẳng Giác, bậc Thánh A-ra-hán, bậc Thánh Bất Lai chẳng hạn. 
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Cụ thể ở phía thiện hành, như người nghèo khó tên Mahäduggata đã cúng 
dường đến Đức Phật Kassapa và phía bất thiện hành, như thanh niên Nanda đã làm 
điều xằng bậy đến Thánh ni A-ra-hán Uppalavannä. Nghiệp này sẽ cho quả ngay 
trong kiếp hiện tại ấy. Nếu những việc làm này đem ra thực hiện với những người 
thông thường, không có ân đức gì đặc biệt thì nghiệp này sế không cho quả trong 
kiếp hiện tại và phần lớn sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp. Tuy nhiên vẫn có trường hợp 
tạo nghiệp với chúng sinh không có ân đức đặc biệt gì mà vẫn trở thành Hiện báo 
nghiệp, trổ quả ngay trong kiếp hiện tại, như trường hợp ông đồ tế tên là Nanda. 
Ông này chuyên cắt lưỡi bò nướng ăn, thường xuyên tạo nghiệp sát sinh, chính 
nghiệp này trợ lực cho Hiện báo nghiệp trổ quả ngay trong kiếp hiện tại, khiến cho 
lưỡi của ông bị đứt và rơi xuống đất khi vừa đưa miếng lưỡi bò mới nướng vào miệng. 


HIỆN BÁO NGHIỆP TRỞ THÀNH VÔ HIỆU NGHIỆP 


Một khi /⁄n báo nghiệp không thể trổ quả trong kiếp hiện tại thì sẽ trở thành 
Vô hiệu nghiệp (Ahosikamma). Như trong Œñú giả Trung Bộ Kính (Majhimanikãyaffhakaflä), 
bài Krh Argufmaia có ghi: 

“Tathñ qsakkonfG dhosikammam, nãhos kammavipako, na bhavissafl 
kaqmmmavipako, nafthi kanumavipäko Tỉ ñmassa flkassd vasena qhosikanumam hot”. 

“Hiện báo nghiệp không thể cho quả như trong những trường hợp đã nêu sẽ trở 
thành vô hiệu nghiệp theo ba dạng: nghiệp chưa trổ quả, nghiệp sẽ không trổ quả, nghiệp 
không có quả”. 

Điều này có nghĩa là //⁄ên áo nghiệp mà không thể cho quả trong kiếp hiện 
tại này sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp. Ở đây, trở thành Vô hiệu nghiệp không phải là 
lúc tạo tác nghiệp xong, mà trở thành Vô hiệu nghiệp ngay chính lúc đang thực hiện, 
do vậy Vô hiệu nghiệp mới có ba dạng với ba tên gọi là: 


- nữhosi kammavipäko: quả của nghiệp chưa từng có (quá khú). 
- nafthii kanumavipäko: quả của nghiệp không có (hiện tại). 
—na bhawissadfi kanumavipako: quả của nghiệp sẽ không có (tương lai). 


II. UPAPAJJAVEDANÏYAKAMMA - SANH BÁO NGHIỆP: 


Ujpapajjavedaniyakamma - Sanh báo nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp 
thứ nhì, tiếp nối với kiếp hiện tại. 


Pa|i định nghĩa: 


25 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - THOÁT LỘ TRÌNH 


* Difthadhammassa samipe ananfare pajjabbo ganfabbo fÌ = upapdjjö. 
Kiếp sống nào tiếp nối không gián đoạn mà gần kiếp hiện tại nhất, do vậy kiếp sống 
đó gọi là ¿paøaƒ/a, dịch là (/áp kế tiếp (kiếp thứ nhì) 

* Upapdjje vedamyarn phalamm efassãä fÌL = Hpdpdjjavedaniydm. 

Quả mà sẽ được nhận trong kiếp thứ nhì của nghiệp nào, do vậy nghiệp đó gọi là 
upapa//avedaniya, dịch là sanh báo nghiệp. 

Chi pháp của 52n/ øáo nghiệp chính là 7ác ý tâm sởtrong Tốc hành tâm thứ 
bảy (Sfiamajavanaciz) của 8 Đại thiện tâm và 12 Bất thiện tâm. Như trong bộ 
Paramatthadipanifika đã viết: 

“4fthqsadluka pana sanniffhäapakabhiftl saffamdjavanacefand Hpapdjjd- 
vedaniyamụuw nãmad”. 

“Tác ý trong tốc hành tâm thứ bảy có thể hoàn thành phận sự và là nhân của việc 
quyết định tuyệt đối, gọi là sanh báo nghiệp”. 

Nội dung của câu Pä|i này nêu lên rằng chỉ có Tác ý tâm sở trong Tốc hành 
tâm thứ bảy là đứng đầu trong việc hoàn thành các phận sự và sẽ cho quả tiếp nối cả 
trong Thời tục sinh lẫn Thời thường nhật. Do vậy, mới có tên gọi là Sanh báo nghiệp. 

Ngoài ra, Tà kiến cố định nghiệp (Niyatamicchäditthikamma) và Vô gián nghiệp 
(Pañcänantariyakamma) cũng được gọi là ‹%2/⁄ áo nøh/ệp, bởi vì chúng bao gồm Tác ý 
tâm sở trong Bất thiện tốc hành tâm thứ bảy. 

Lại nữa, trong phần /ô Øn? tâm (1⁄m//ci#2) cũng có trình bày rằng các Dục 
giới tốc hành tâm (Kãmãvacarajavanacitta) sinh khởi trong một lộ trình có khi là 7 tâm 
hoặc có khi là 6 tâm như Pä|i đã nêu: “KZmãwacardjavanaini  salfakkhattim 
chakkhafrm vã javamii”. Như thê, nếu trong lộ trình tâm nào chỉ có 6 Tốc hành 
tâm thì Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ sáu chính là S2n/ áo nghiệp. 

III. APARÄPARIYAVEDANÏYAKAMMA - HẬU BÁO NGHIỆP: 

Aparäapariyavedaniyakamma - Hậu báo nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp 
thứ ba trở đi. 

Pali chiết tự: 

Aparaäpariyavedaniyakammua = qpa + apariya + vedaniya + kqH. 

- ADA: kiếp khác, 
- apariya: kiếp tiếp theo, 
- vedaniya: quả phải nhận (nghĩa là nghiệp cho quả), 
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- kamma: nghiệp. 
Kết hợp lại, từ mang nghĩa là nghiệp mà cho quả trong những kiếp tiếp theo 
kể từ kiếp thứ ba trở đi. Như Pa|i định nghĩa: 
* Pariyäydfi punappuna'9l ãgacchaff fÌ = pariya)o. 
Kiếp nào có tính chất luân chuyển, tức là chết rồi sinh trở lại, do vậy kiếp đó 
gọi là 4//⁄/ø. 
* Áparo ca so pariyäyo cñ°fÍ: = qpDarapdariyäJo. 
Kiếp nào khác ngoài kiếp hiện tại và kiếp thứ nhì có tính chất luân chuyển, tức là 
chất rồi sinh trở lại, do vậy kiếp đó gọi là a›2/4/øar/⁄4/o. 
* Aparapariyaye vedamiyam phalat efassd fÌ: = aparapariyayavedaniydm. 
Nghiệp nào có quả phải nhận trong những kiếp khác kể từ kiếp thứ ba trở đi, do vậy 
nghiệp đó gọi là “âu 6áo nghiệp, 
Khi phân chia kiếp sống theo việc thọ nhận quả của các nghiệp sẽ có ba loại: 
- Ditthadhammabhava: Kiếp này (kiếp hiện tại). 
- Upapajjhabhava: Kiếp thứ nhì (kiếp sau). 
— Aparapariyäyabhava: Kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp cuối cùng (Niết-bàn). 
Như vậy, khi nói đến nghiệp trổ quả trong những kiếp sau sau nữa, tức là từ 
kiếp thứ ba trở đi thì đó chính là /⁄4/ ðáo nghiệp. Pä|li viết là: Aparaparj/äya- 
vedaniyakamina hoặc có khi là Aparäpariyavedaniyakarnma. Chi pháp chính là 7ác ý 
tâm sớtrong Tốc hành tâm thứ hai đến thứ sáu (Duij/a - Chaffhajavanacifa) của 12 Bắt 
thiện tâm và 8 Đại thiện tâm. 


Hậu báo nghiệp, chính là Tác ý tâm sở trong 5 Tốc hành tâm này (tính từ Tốc 
hành tâm thứ hai đến thứ sáu), khi có cơ hội sẽ trổ quả, và sẽ không trở thành Vô hiệu 
nghiệp (Ahosikamma) cho đến khi chúng sinh tạo nghiệp này nhập Niết-bàn thì mới 
trở thành Vô hiệu nghiệp. Như trong Cú giả/ Tăng Chí Bộ Kính và Chú giải Trung Bộ 
Kính có nêu: 

“UbhiHUHMUIH dmftre pana pañcqjavanaceftand dpardparlapavedanjya- 
kammmaimò nãma. Tam anagafe yadä okãsam labhall, tadä vipakam def. Safi 
sarnsñrappavaftiyä ahosikammam nãma na hoi”. 

“Lại nữa, tác ý trong 5 tốc hành tâm ở giữa gọi là hậu báo nghiệp. Trong tương lai, lúc 
nào có cơ hội thì lúc ấy nghiệp này sẽ trổ quả. Khi vòng luân hồi vẫn còn xoay chuyển thì không 
có cái gọi là vô hiệu nghiệp”. 


Việc cho quả của Hậu báo nghiệp gồm cả trong Thời tục sinh (Patisandhikala) lẫn 
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Thời thường nhật (Pavattikala). Vấn đề được đặt ra ở đây là Hậu báo nghiệp gồm có 5 
Tác ý tâm sở trong 5 Tốc hành tâm sẽ cho quả trong Thời tục sinh 5 lần hay thế nào. 
Giải rằng, 5 Tốc hành tâm ấy, nếu có cơ hội cho quả trong Thời tục sinh sẽ chỉ sinh 
khởi một lần mà thôi. Còn trong Thời thường nhật thì không giới hạn số lần cho quả, 
có thể cho quả trong nhiều đời, nhiều kiếp nếu có cơ hội. 


VIỆC HÉT HIỆU LỰC CỦA HẬU BÁO NGHIỆP 


Hậu báo nghiệp thường bị hiểu nhầm là sẽ cho quả lặp đi lặp lại nhiều lần 
do bởi cho quả trong Thời thường nhật từ kiếp thứ ba đến lúc nhập Niết-bàn. Sự thật 
thì không phải như thế, bởi vì ##4u øáo nghiệp nào đã trổ quả trong Thời thường nhật 
xong thì Hậu báo nghiệp ấy sẽ hết hiệu lực trong việc cho quả, cho dù là chưa đến 
lúc nhập Niết-bàn. Về phần các /⁄4 ðáo nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả trong 
Thời thường nhật thì vẫn còn cơ hội để cho quả trong tương lai cho đến khi chúng 
sinh đó nhập Niết-bàn. Như trong Œ%ó øi4/ Bổn sanh Nê-mi (Nemiäja/ãf2ka) có ghi: 

“4parapariyavedamiyarn pana vipdkam adata na nasafL”. 

“Hậu báo nghiệp khi chưa cho quả sẽ không mắt đi”. 

Nghĩa là nói một cách trực tiếp thì Hậu báo nghiệp sẽ không mất hiệu lực, 
không biến mất đi nếu chưa trổ quả. Còn nói theo cách gián tiếp thì khi đã cho quả 
rồi, Hậu báo nghiệp sẽ biến mắt, hết hiệu lực. 


Trong Cú giả/ Tăng Chỉ Bộ Kính nêu rằng cả ba loại nghiệp: Hiện báo 
nghiệp, Sanh báo nghiệp, Hậu báo nghiệp có phận sự cho quả theo lĩnh vực (thãna) 
của mình mà thôi, không thể hoán chuyển thành loại khác được: 

*Diffhadhammmavedaniydu,  upapdjjavedamjyd,  qparäpariyavedamyan Ti 
fesam sanhamanam nathi yathä thaneyeva tlfthanf”. 

“Không có sự hoán đổi cách trổ quả của các loại nghiệp này: “hiện báo nghiệp, sanh 
báo nghiệp, hậu báo nghiệp”, chỉ có trụ lại trên lĩnh vực của mình”. 

Nội dung này có nghĩa là Hiện báo nghiệp có phận sự cho quả trong kiếp 
hiện tại mà thôi, nếu không trổ quả trong kiếp này thì sẽ thành Vô hiệu nghiệp, 
không có chuyện chuyển sang trổ quả trong kiếp thứ nhì nữa. Cũng vậy, Sanh báo 
nghiệp cho quả trong kiếp thứ nhì mà thôi, nếu không có cơ hội cho quả thì sẽ thành 
Vô hiệu nghiệp, không có việc chuyển sang trổ quả trong kiếp thứ ba. Riêng /Z@u öáo 
nghiệp có phận sự cho quả trong kiếp thứ ba cho đến tận nhập Niết-bàn, nếu như 
chúng sinh ấy nhập Niết-bàn rồi, cơ hội cho quả không còn nữa thì /⁄4u áo nghiệp 
sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp. 
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IV. AHOSIKAMMA - VÔ HIỆU NGHIỆP: 

Ahosikamma - Vô hiệu nghiệp là nghiệp không sinh quả, nghiệp không có 
quả hoặc là nghiệp sẽ không trổ quả. 

Trong bộ hân Tích Đạo (Fafsaimbhidãmagsa) có nêu: 

“4hosl kammam nãhos, kantmavipäko, adhosi kammam nathỉ kamima- 
vipako, qhosi kammaru na bhavissafiẦÐ kanumavipako”. 

“Nghiệp đã tạo nhưng quả của nghiệp đã không sinh, nghiệp đã tạo nhưng quả của 
nghiệp đang không sinh, nghiệp đã tạo nhưng quả của nghiệp sẽ không sinh”. 


Như vậy I⁄2 đ/ệu nghiệp được phân thành ba loại: 


1, Nahosi: kammavipäko — Quả của nghiệp đã không sinh: 

Nghĩa là nghiệp đã tạo tác xong xuôi ấy trở thành 1⁄2 ø/êu nghiệp bởi vì quả 
của nghiệp này chưa từng sinh ra, tức là nghiệp đã không cho quả. Do vậy, Tác ý tâm 
sở trong Tốc hành tâm thứ nhất gọi là Hiện báo nghiệp có phận sự trổ quả trong kiếp 
hiện tại mà thôi, nếu không cho quả trong kiếp này thì Hiện báo nghiệp ấy được gọi 
là Vô hiệu nghiệp. Cũng vậy Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ bảy gọi là Sanh 
báo nghiệp có phận sự trổ quả trong kiếp thứ nhì mà thôi, nếu không cho quả trong 
kiếp ấy thì Sanh báo nghiệp này trở thành Vô hiệu nghiệp. Tác ý tâm sở trong Tốc 
hành tâm thứ nhì đến thứ sáu gọi là Hậu báo nghiệp có phận sự trổ quả trong kiếp 
thứ ba đến kiếp cuối cùng (nhập Niết-bàn), nếu không cho quả trong những kiếp này 
thì Hậu báo nghiệp ấy được gọi là I⁄ô #⁄ệu nghiệp. 

Trong bộ Chú giải tên là Samolavinodanï có đoạn viết: 

“Diffhadhammmavedamyadllsu pana bahisupl ñyHhfeed6 chạm diffha- 
dhammavedamyan vipäkam deH, sesãn avipakan. Ekam upapajjavedamyam 
pdaflsandhin kaddhafl, sesãnl avipäkanlL Ekenindnfarlyena Hữaye HpdpdJ/dfL 
sesani avipakami A{fhasu samapaffsu ekãya brahmaloke nibbaffaf, sesä avipaäkä. 
kiam sandhãya “nãhosi kanumavipäk8 ft vuffart”. 

“Trong số nhiều loại nghiệp đã tích lũy, chăng hạn như hiện báo nghiệp, khi một hiện 
báo nghiệp cho quả thì số còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Một sanh báo nghiệp dẫn đi tục 
sinh thì số còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Nương vào một vô gián nghiệp mà tái sinh vào địa 
ngục thì số còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Do nhờ một trong số 8 thiền chứng mà tái sinh vào 
phạm thiên giới thì số còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Hàm ý đến loại nghiệp này nên (tôn giả 
Sãriputta) đã thuyết: “quả của nghiệp đã không sinh' vậy”. 


Bên cạnh đó, các nghiệp nhỏ nhặt, như các Tác ý thiện, bất thiện thông thường, 
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chưa đạt đến các Nø//ệp đạo (ammapatha). Nghĩa là các Thiện, Bắt thiện nghiệp mà 
người thực hiện không quyết tâm để làm, đôi khi chỉ là làm theo người khác do bị lôi 
kéo, xúi giục hoặc bị tác động, chứ không có chủ định riêng tư nào. Những Tác ý này 
không đủ năng lực để tiếp nối trong nội tâm một cách vững chắc, do vậy đa phần sẽ 
trở thành I⁄2 hiệu nghiệp. 

Ngoài ra, những nghiệp nào đã cho quả rồi, sẽ không cho quả tiếp tục, 
không cho quả lặp lại nữa, nên cũng gọi là l⁄ô ñ/ệu nghiệp. 

Nội dung trong phần này mang nghĩa là nghiệp đã tạo trong quá khứ hoàn 
thành rồi, sẽ trở thành I⁄2 Ø/êu nghiệp. 

2, Nafthi kammavipako — Quả của nghiệp đang không sinh: 

Gọi là I⁄ô ñ/ệu nøh/ệp vì không có quả, nghĩa là nghiệp đang tác hành đó 
không tạo quả báo nào cả, bởi vì nghiệp này không được trợ duyên từ các phiền não, 
lậu hoặc (ãsavakilesa). Đây chính là các hành động, việc làm, sự tạo tác của các bậc 
Thánh A-ra-hán; bởi các ngài chỉ thực hiện bằng các tâm Duy tác (Kriyäcitta), không 
phải là thiện hay bất thiện, do vậy quả của øø//êp không có. 

Vô hiệu nghiệp trong phần này nói đến nghiệp đang tạo trong hiện tại không 
sinh quả, đây là loại ø//ép chỉ có ở bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 

3, /Na bhavissadfti kammavipako — Quả của nghiệp sẽ không sinh: 

Gọi là I⁄2 ñ/ệu nøñ/ệp vì quả của nghiệp sẽ không có trong tương lai. Nghĩa 
là những Tác ý nghiệp đã tạo sẽ cho quả trong kiếp này, kiếp tới và các kiếp tiếp sau, 
trong suốt thời gian mà chúng sinh đang còn tử sinh luân hồi trong Tam giới do năng 
lực của ØÕ/ên não luân (KiiEsavafa) và Nghiệp luân (Kammawafz/ Nhưng nếu người 
nào tiến tu minh sát tuệ, thành tựu Đạo, Quả, Niết-bàn, đạt đáo quả vị A-ra-hán, 
sống hết đời phạm hạnh, không còn tục sinh kiếp mới nữa thì các nghiệp mà đã tạo 
tác trong thời quá khứ trước khi thành tựu Thánh nhân A-ra-hán sẽ chỉ trổ quả ngay 
trong kiếp hiện đang là vị Thánh A-ra-hán đó mà thôi. Khi vị Ấy đã nhập Niết-bàn rồi, 
không còn phải tái sinh kiếp mới nữa thì các nghiệp đã tạo đó sẽ không còn ai để 
nhận quả nữa và trở thành I⁄ô hiệu nghiệp. 

Kết lại, Vô ñ/êu nghiệp muôn nói đến ở đây chính là nghiệp đã tạo tác trong 
quá khứ và hiện tại mà sế không cho quả trong tương lai. 

Do vậy, V2 hiệu nghiệp như đã được giải thích ở trên sẽ không có chỉ pháp 
cụ thể mà là chỉ pháp chung chung là 7ác ý ¿âm sởtrong các Dục giới tốc hành tâm 
(Kãmajavanacitta), Đại hành tốc hành tâm (Mahagøatajavanacitta) đóng vai trò là các Hiện 
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báo nghiệp, Sanh báo nghiệp hoặc Hậu báo nghiệp đã trải qua thời gian quy định 
phải trổ quả của mình rồi mà vẫn chưa cho quả hoặc chưa có cơ hội trổ quả bởi vì 
một nghiệp nào đó cùng loại với mình đã cho quả, hoặc không trổ quả vì không có ai 
là người nhận quả. 


CÁCH CHUYÉN BÁT THIỆN NGHIỆP THÀNH VÔ HIỆU NGHIỆP 


Mọi chúng sinh đều phải chịu sự chỉ phối của quy luật về nghiệp, làm việc 
thiện lành thì gặp quả an lạc, tạo nghiệp xấu ác tất phải nhận quả khổ đau. Luật nhân 
quả nghiệp báo này không một chúng sinh nào thoát khỏi, dù trốn trong hang sâu, lặn 
xuống biển cả hay trèo lên đỉnh núi cao,... Đức Phật đã từng dạy như thế. Tội lỗi ác 
nghiệp đã làm không thể xóa bỏ, tẩy rửa được, tuy nhiên vẫn có những phương cách, 
đường hướng để làm cho những Bắt thiện nghiệp ấy trở thành Vô hiệu nghiệp. 

Người Phật tử thuần thành, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin vào nghiệp 
và quả của nghiệp, tuy nhiên, đôi khi do mãnh lực của cấu uề nội tâm như tham, sân, 
si,... điều động, sai sử mà làm những điều xấu ác, tội lỗi như: sát sinh, trộm cắp, v.v... 
Và một khi đã tạo ác nghiệp rồi thì cảm thấy lo sợ nếu phải nhận lãnh quả khổ do 
việc tạo nghiệp xấu đó và có cảm giác tội lỗi đang áp bức nội tâm mình. Khi đã như 
thế sẽ khiến cho Bắt thiện nghiệp càng gia tăng vì Tác ý sau khi làm (Aparacetanä) luôn 
sinh khởi và gia tăng mạnh mẽ thêm lên mỗi lúc nghĩ đến, khiến cho tâm can day dứt 
khôn nguôi; và dẫn đến nghiệp ấy sẽ cho quả chắc chắn trong kiếp này, kiếp sau và 
những kiếp tiếp theo, không có cơ hội trở thành I⁄ô //êu nghiệp được. 

Dấu sao đi nữa, trong Phật giáo vẫn có thể chuyển hóa Bất thiện nghiệp 
thành Vô hiệu nghiệp bằng cách như sau: 

* Khi đã tạo Bất thiện nghiệp rồi và bản thân cảm thấy mình có sai trái thì 
cần phải phát nguyện trong tâm rằng sẽ không làm những ác hạnh, không tạo tác 
những nghiệp xấu như thế nữa và không bận tâm suy nghĩ về những chuyện như thế 
nữa. Nỗ lực tác hành các Thiện nghiệp thường xuyên cho trở thành Tập quán nghiệp 
(Acinnakamma) bằng cách học tập, trau dồi Pháp học, thực tập Pháp hành; chẳng hạn 
như: tụng kinh, lễ lạy Tam Bảo, đặt bát cúng dường, rải tâm từ, giữ giới, tu tiến thiển 
định, thiỀn tuệ thường xuyên thì các Bất thiện hiện báo nghiệp và Bắt thiện sanh báo 
nghiệp không có cơ hội trổ quả, trở thành I⁄ô điệu nghiệp. 

* Đối với các Bất thiện trọng yếu nghiệp thì không thể sửa chữa được, bởi vì 
chúng sẽ cho quả chắc chắn vào Thời cận tử. Khi chúng sinh chết đi thì nghiệp này 
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sẽ trổ quả tục sinh tức thì. Về phần Hậu báo nghiệp dẫu không trở thành 1⁄2 Z⁄êu 
nghiệp, nhưng việc trổ quả của Bất thiện nghiệp loại này cũng sẽ nhẹ hẳn đi do năng 
lực của chính các Thiện tập quán nghiệp. 


Tổng kết lại, khi nói theo thời gian trổ quả thì cả bốn loại nghiệp trên đều 
nằm trong cùng một lộ trình tâm. Cụ thể là: Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ 
nhất chính là Hiện báo nghiệp, Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ bảy chính là 
Sanh báo nghiệp, Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ hai đến thứ sáu chính là Hậu 
báo nghiệp, còn Tác ý tâm sở trong cả 7 Tốc hành tâm khi đã quá hạn thời gian mà 
vẫn chưa trổ quả chính là I⁄2 Øiêu nghiệp. 


NGUYÊN NHÂN CÁC NGHIỆP TRÔ QUÁ KHÁC THỜI GIAN 


Trong bộ /zamaffhadipanimahafikã, ngài !edï Sayadaw đã trình bày rằng 
Trong số 7 Tốc hành tâm của một lộ trình tâm thì Tốc hành tâm thứ nhất đến thứ ba 
gọi là 7c hành ứâm lên, Tốc hành tâm thứ tư gọi là 7ác hành ¿âm đỉnh còn Tốc hành 
tâm thứ năm đến thứ bảy gọi là 7Ốc hành tâm xuống 


Khi nói đến sức mạnh của 7 Tốc hành tâm này thì Tốc hành tâm thứ nhất có 
lực yếu vì mới sinh khởi, chưa có trợ lực của Thường tác duyên (Ãsevanapaccaya). Còn 
Tốc hành tâm thứ bảy, dẫu đã nhận được trợ lực của Thường tác duyên, nhưng sức 
mạnh cũng yếu xuống rồi, bởi vì đang ở vị trí cuối cùng của các Tốc hành tâm xuống, 
thêm vào đó trợ lực của Thường tác duyên từ Tốc hành tâm thứ sáu cũng đã có năng 
lực yếu đi rồi. Riêng Tốc hành tâm thứ hai đến thứ sáu có sức mạnh nhiều hơn do 
nhận được trợ lực từ Thường tác duyên, lại không phải là Tốc hành tâm sinh khởi 
đầu tiên hoặc cuối cùng. Do vậy nghiệp của ba loại này cũng sẽ có năng lực khác 
nhau, cho nên thời gian trổ quả của chúng cũng khác nhau là vậy. Điều này có thể so 
sánh với các loại cây cối khác nhau. Có những loại tuổi thọ ngắn hạn, mới trồng 
xuống vài tháng, chưa đến một năm đã ra hoa kết trái rồi sau khi thu hoạch thì cây sẽ 
chết như cây đậu, cây chuối, cây ngô (bắp) v.v...Do bởi những cây này không có lõi, 
là thân thảo nên không đủ sức để tồn tại lâu dài. Có những loại cây sống lâu hơn một 
năm, có khi đến ba, bốn năm; lúc mới trồng năm đầu tiên thì chưa có hoa trái gì cả, 
sang năm thứ hai mới ra hoa kết trái, sau đó thu hoạch được một vài mùa rồi cũng 
chết như cây đu đủ, cây dứa (thơm, khóm), v.v... Những loại cây này dẫu sống thọ hơn 
loại trước nhưng cũng thuộc về giống cây không có lõi nên cũng không tổn tại lâu dài 
được. Có loại thứ ba là những cây có lõi, tuổi thọ đến 5, 10 hay vài chục năm, thậm 
chí vài trăm, vài nghìn năm, ... Khi trồng xuống rồi phải mất vài năm hoặc lâu hơn 


32 


Päkakala - Thời Gian Cho Quả 


mới ra hoa trổ quả, sau đó sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái thường xuyên tùy vào thời 
tiết, đất đai và sự chăm bón, ví dụ như cây xoài, cây nhãn, cây măng cụt, v.v... 

Ở đây, Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ nhất giống như loại cây trồng 
nhóm đầu tiên, có năng lực yếu, không thể cho quả vào Thời tục sinh. Tác ý tâm sở 
này chính là Hiện báo nghiệp. 

Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ bảy giống như loại cây trồng nhóm thứ 
nhì, có năng lực nhiều hơn nhóm đầu, nhưng sức mạnh cũng chưa trọn vẹn, chưa 
đầy đủ. Nhóm này có khả năng cho quả trong cả Thời tục sinh lẫn thời thường nhật, 
nhưng cũng chỉ cho quả trong kiếp thứ nhì mà thôi, nếu không có cơ hội cho quả thì 
sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp. Do vậy, Tác ý tâm sở nhóm này gọi là Sanh báo nghiệp. 

Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ hai đến thứ sáu giống như loại cây 
trồng nhóm thứ ba, có năng lực mạnh hơn nên có thể cho quả từ kiếp thứ ba đến 
kiếp tận cùng. Khi vị ấy đắc A-ra-hán Đạo (Arahattamagga) thì đủ năng lực để cắt 
không cho trổ quả trong Thời tục sinh nữa, chỉ còn cơ hội trổ quả trong Thời thường 
nhật mà thôi. Đến khi nhập Niết-bàn thì các nghiệp này cũng chấm dứt trổ quả nên 
mới gọi là Hậu báo nghiệp vậy. 


SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐẠI HÀNH THIỆN NGHIỆP VÀ DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP 


Đại hành thiện nghiệp (Mahagsataksalakamma) phát sinh do việc tiễn tu thiền 
định. Hành giả tu tập đề mục thiền định (samathakammatthäna) rồi đắc thiền, nếu như 
thiển định này không suy thoái thì khi chết đi sẽ tục sinh vào cảnh giới phạm thiên 
trong kiếp kế tiếp (kiếp thứ nhì) một cách chắc chắn. Tựa như Tác ý tâm sở trong Tốc 
hành tâm thứ bảy như đã nói ở trên, do vậy Đại hành thiện nghiệp được xếp vào 
Sanh báo nghiệp (Upapajjavedaniyakamma). 


~~= 


Đối với các Thiện thắng trí (Kusalbhiññä) được phát sinh từ Đệ ngũ thiền sắc 
giới thiện tâm (Rũpapañcamajjhänakusalacitta) sẽ không xếp vào Sanh báo nghiệp mà 
được quy vào Hiện báo nghiệp (Ditthadhammavedaniyakamma), bởi vì việc thi triển 
thần thông phải dựa vào Thắng trí làm nhân, nên chỉ xếp vào một cách gián tiếp mà 
thôi, ấy là do bởi quả (vipäka) riêng biệt và nghiệp khởi sắc (kammajaripa) của Thiện 
thắng trí giống như các thiện nghiệp khác là không có. Về phần Duy tác thắng trí 
(Kiriyabhiññä) không xếp vào Hiện báo nghiệp mà chỉ xem là Hiện báo duy tác 
(Ditthadhammavedaniyakiriyã) mà thôi. 


Như vậy, sự khác nhau giữa Đại hành thiện nghiệp (Mahagsatakusalakamma) và 
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Dục giới thiện nghiệp (Kãmävacarakusalakamma) là ở chỗ: Đại hành thiện nghiệp sẽ 
cho quả chỉ riêng kiếp thứ nhì thôi, nếu không có cơ hội cho quả trong kiếp thứ nhì 
thì sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp, giống như cơm đã nấu chín, nếu không ăn thì sẽ bị 
thiu thối, hư vữa đi. Còn Dục giới thiện nghiệp lại cho quả nhiều loại. Tác ý tâm sở 
trong Tốc hành tâm thứ nhất cho quả trong kiếp hiện tại, Tác ý tâm sở trong Tốc 
hành tâm thứ bảy cho quả trong kiếp thứ nhì và Tác ý tâm sở trong Tốc hành tâm thứ 
hai đến thứ sáu cho quả trong kiếp thứ ba trở đi, không trở thành Vô hiệu nghiệp cho 
đến khi người đó nhập Niết-bàn mới hết, giống như gạo sống, chưa nấu thành cơm 
thì vẫn cất giữ được lâu dài hơn. 


NGUYÊN NHÂN VÔ HIỆU NGHIỆP ĐƯỢC XÉP VÀO MỤC THỜI GIAN CHO QUÁ 


Tính theo. 7i gian cho quả (P2kakãj) trong số bỗn loại nghiệp nêu trên thì 
ba loại nghiệp: Hiện báo nghiệp, Sanh báo nghiệp và Hậu báo nghiệp có quy định về 
thời gian sẽ trổ quả là riêng biệt và cụ thể. Tuy nhiên, Vô hiệu nghiệp lại không có 
quy định về thời gian cho quả nhưng lại được xếp vào mục Thời gian cho quả là do 
nguyên nhân sau: 

Trong việc phân chia cảnh giới (bhũmi) theo ái dục (tanhä) thì có 3 cảnh giới là 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Tuy nhiên, không chỉ trình bày ba cõi diễn tiến theo 
năng lực của ái dục thôi mà còn nói đến cảnh giới không diễn tiến theo năng lực của 
ái dục, đó là cõi Siêu thế (Lokuttarabhũmi). Cũng tương tự như thế, khi trình bày sự 
phân loại các nghiệp theo quy định thời gian trổ quả thì vẫn có loại nghiệp không có 
sự cho quả thêm vào nữa, đó là Vô hiệu nghiệp. Do vậy, loại nghiệp này được xếp 
vào nhóm Thời gian cho quả (Päkakala). 


\9)9)9195.-4G.46.4G.4G-4 
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D. PÄKATTHANA - NơI CHÓN CHO QUÁ 
Pali chiết tự: 


Pakatthana = pãka + thang. 


- pãka: quả, quả tục sinh, 
- thăna: nơi chốn, vị trí, nhân phát sinh. 


Như vậy, từ Pãkaƒthãna dịch là Nơi chốn cho quả. 


Khi kết hợp các từ lại với nhau thì từ Pãkaƒfhãna mang nghĩa Nghiệp là nhân 
phát sinh ra quả, gồm có 4 loại là: 


+ Akusalakamma - Bắt thiện nghiệp. 

* Kãmävacarakusalakamma - Dục giới thiện nghiệp. 

* Rũpävacarakusalakamma - Sắc giới thiện nghiệp. 

* Arũpävacarakusalakamma - Vô sắc giới thiện nghiệp. 


I. AKUSALAKAMMA - BẤT THIỆN NGHIỆP: 


Akusalakamma - Bất thiện nghiệp chính là Tác ý tâm sở trong 12 Bắt thiện 
tâm. Khi nói theo Mø/⁄ập môn (KammadZr4), tức là cửa, đường để tạo nghiệp sẽ có 
ba nghiệp môn là: 

* Kãyadvära - Thân môn: Nghĩa là làm điều bất thiện qua thân, đó chính là 
Thân cử động (Kãyaviññatti). 

+ Vacidvära - Khẩu môn: Nghĩa là làm điều bất thiện qua lời nói, đó chính 
là Khẩu cử động (VacMiññatti). 

- Manodvära - Ý môn: Nghĩa là làm điều bất thiện qua tâm ý, đó chính là 
12 Bất thiện tâm (Akusalacitta). 

Trong 7ăng Cð/ Bộ Kính, phẩm Sáu pháp (Chakkanipãra) có Phật ngôn: 

“Cofan°äham bhikkhave kanumaml vadämi, cefaqyitvĩ kanumam karoti kãyena 
vñcñya manasä”. 

"Này chư tỳ-khưu, sau khi có tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý; vì 
vậy Như Lai nói: “Tác ý gọi là nghiệp ”. 

Tác ý (cetanä) và nghiệp (kamma) có sự khác nhau như sau ở chỗ: Tác ý là 
pháp sinh khởi trước (pubbabhagadhamma) còn nghiệp là pháp sinh sau (pacchãbhãga- 
dhamma). Nghĩa là sau khi có tác ý, tức là có căn nguyên rồi thì mới tạo thành nghiệp. 
Cho nên, khi trình bày mà không phân chia theo loại pháp thì “7ác ý gọi là nghiệp“ 
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vậy. Bởi thế, trong Cðú giải Kính UJpälf (Trung Bộ Kính), Đức trưởng lão Buddhaghosa 
đã viết: 

“Kasmä pana cefanä kanuman tỉ vutft, cetanaimilakatt kammassd”. 

“Do nhân gì mà Đức Thế Tôn dạy: “Tác ý gọi là nghiệp?” Do bởi hành động được tựu 
thành nhờ có tác ý là căn nguyên”. 

Bất thiện nghiệp khi nói theo Mø//ệp đạo (ammapafla), tức là đường lỗi tạo 
tác, hay hành động, việc làm là lối dẫn đến Bất hạnh cảnh (Apäyabhũmi) gồm có 10 
Bắt thiện nghiệp đạo (Akusalakammapat/a), đó là: 


01. Pãnätipäta — Sát sinh 


bớt š0iEbritYtoikbal Do Co ~Cˆ02. Adinnädäna - Trộm cắp 
BÁT THIỆN THÂN NGHIỆP 


03. Kãmesumicchacära - Tà dâm 


04. Musãvãda - Nói dối 


1AKUSALAVACKAMMÀA : 05. Pisunaväcã - Nói đâm thọc 
BÁT THIỆN KHẨU NGHIỆP 06. Pharusaväcã - Nói độc ác 
07. Samphappaläpa - Nói vô ích 


08. Abhijjha - Tham lam 
a .a. -| 09. Byãpãda ~ Thù hận 
BAT THIỆN Y NGHIỆP 
10. Micchãditthi - Tà kiến 
1, Panãtipätfa — Sát sinh: 
Pali chiết tự: 


Pãndtipifa = pñũna + afipäia. 


- päna: chúng sinh, sinh mạng sống [có chỉ pháp là Danh mạng căn 
(JMitindriya) và Sắc mạng căn (Jwitaripa)l. 
- atipäta: rơi xuống nhanh chóng, xâm hại. 


Như vậy, từ PãnZiipzra có nghĩa làm cho chúng sinh rơi khỏi sinh mạng của 
mình một cách nhanh chóng, tức là chưa đến lúc chết, chưa hết tuổi thọ mà phải 
chết; dịch là Sá/ sinh. 

a, Chí phân của Sát sinh: Việc tạo tác nghiệp bắt thiện có khi chưa phạm 
vào nghiệp đạo, nhưng khi đã phạm nghiệp đạo thì hành động, việc làm đó sẽ trở 
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thành Sanh nghiệp (Janakakamma), có khả năng dẫn đến tục sinh vào bốn cõi Bất hạnh 
(Apäyabhũmi). Nếu như việc làm ấy chưa phạm nghiệp đạo thì việc trổ quả vào Thời 
tục sinh (Patisandhikala) trong các cõi Bất hạnh là điều không chắc chắn, chỉ là trổ quả 
trong Thời thường nhật (Pavattikäla), nghĩa là làm cho chúng sinh ấy có cuộc sống 
khốn khó hơn mà thôi. 


Hành động, việc làm phạm vào nghiệp đạo hay không là tùy thuộc vào các 
chỉ phần của nghiệp ấy. Cụ thể với nghiệp sát sinh có 5 chi phần: 


(1), 2ãno: Chúng sinh có mạng sống. 

(2), Øãpasaññã: — Biết rằng chúng sinh ấy có mạng sống. 
3), Vadakacifam: Có tâm muốn giết. 

(4), 2a/oø0: Nỗ lực giết chết. 

(6), 7ena maranam: Chúng sinh đó chết do sự nỗ lực ấy. 


Khi nào có đủ năm chỉ phần này thì mới gọi là phạm vào nghiệp đạo, còn 
nếu chưa đủ cả năm chỉ phần thì chưa thành tựu nghiệp đạo. 
b, 7ô/ nặng và tội nhẹ của sát sính: Việc sát sinh có tội nặng (mahãsãvaj/2) 
hay /ô/ nhẹ (appasãu2/2) tùy thuộc vào chúng sinh bị giết và sự nỗ lực của người giết, 
dựa trên các tiêu chí trong việc phán xét như sau: 


(1), Cơ thể của chúng sinh b/ giết: Nêu đấy là chúng sinh có thân thể to 
lớn như: voi, ngựa, trâu, bò, v.v... thì phạm tội nặng; bởi vì Mạng căn chín sắc khối 
(Jvitanavakakalãpa) của chúng sinh bị giết ấy có số lượng rất nhiều. Còn nếu chúng 
sinh bị giết có thân thể bé nhỏ như: kiến, muỗi, ruồi, v.v... thì phạm tội nhẹ. 

(2), Công đức của chúng sinh b/ giết: Giữa các loài động vật và loài 
người thì giết người sẽ mang tội nặng hơn giết động vật, bởi vì loài người là loại 
chúng sinh cao cấp hơn, giá trị hơn động vật. 

Trong trường hợp giết người thì với người có giới hạnh, công đức lớn như: tỳ 
khưu, sa-di, cận sự nam, cận sự nữ, v.v... sẽ mang tội nặng hơn; còn nếu giết người 
không có công đức, giới hạnh như: kẻ trộm cắp, bọn lường đảo sẽ mang tội nhẹ hơn. 
Nếu người bị giết hại là cha, mẹ, Thánh A-ra-hán thì mang tội nặng vô cùng vì đã tạo 
Vô gián nghiệp. 

@), NỔ lực của người giết: Tại thời điểm sát hại đó, kẻ sát sinh dụng 
công, nỗ lực nhiều hay ít mà định tội nặng hay nhẹ. Nghĩa là sự nỗ lực ít thì mang tội 
nhẹ còn sự nỗ lực nhiều thì mang tội nặng. 


Lại nữa, nếu kẻ sát sinh biết rằng việc làm như thế là tạo nghiệp bất thiện, gây 
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tội lỗi, không nên làm nhưng vẫn xuống tay thực hiện bởi một lý do nào đó thì sẽ 
mang tội nhẹ hơn kẻ sát sinh mà không biết rằng việc làm đó là điều không nên làm. 
Thêm vào đó, nếu kẻ sát sinh có tà kiến mạnh mẽ thì tội lỗi ấy càng thêm nặng hơn 
nhiều. Điều này có thể so sánh với việc rằng một em bé, không biết hòn than cháy 
đỏ là nóng, gây bỏng nên cứ cầm nắm như món đồ chơi mới; kết quả là bị bỏng tay, 
nếu không chịu buông sớm thì độ bỏng càng tăng cao. Còn với người lớn, biết hòn 
than nóng đỏ sẽ gây bỏng nếu cầm nắm vào, nên đã dùng tay hất nhẹ khi không có 
dụng cụ để gắp, do vậy người này chỉ chịu nóng một tí xíu thôi. 


c, Nỗ lực sắt sinh: Sự nỗ lực (Payoø2) trong việc tạo nghiệp Sát sinh là một 
chỉ trong 5 chỉ phần làm cho kẻ giết hại chúng sinh phạm vào nghiệp đạo. Trong bộ 
Affhasälinï (Chú giải bộ Pháp T/) có nêu: 

“Sahaftko — ãnaffhiko Nisagøyo ca thãwaro 

Wjjamayo — Iddhimayo Payoga chayUne mafä” 

“Sự nỗ lực gồm có sáu cách: tự ra tay, sai người khác, phóng ra, chế 

dụng cụ sát hại lâu dài, dùng bùa chú và thi triển thần lực”. 


(1), Sãñaffh/ka — Tự ra tay: Nghĩa là bản thân ráng sức tự mình động thủ 
để sát sinh, chẳng hạn như bắn súng, đâm chém bằng dao, đánh đập bằng gậy... 

(2), Äpaffh/ka - Sai người khác: Nghĩa là bản thân không làm mà sai bảo, 
nhờ cậy, thuê mướn người khác giết hại chúng sinh bằng lời nói, viết thư hoặc ra 
hiệu như gật đầu, nháy mắt, v.v... 


(3), N&saggïva - Phóng ra: Sự nỗ lực sinh khởi do phóng, ném,... vũ khí 
giết người. Ví dụ như phóng dao, phóng phi tiêu, ném lao, bắn tên, liệng bom, quăng 
chất nổ, ném lựu đạn, v.v... 


(4), 7#ãưwara - Lâu dài: Nghĩa là chế tác những phương tiện giết hại 
chúng sinh bền vững, lâu dài như đào hầm, hố cho người hoặc thú rơi xuống, chôn 
chông vào hồ, chế tạo chất nổ, bom mìn rồi chôn xuống để gài bẫy... 

(6), V//ãmaya - Dùng bùa chú: Sự nỗ lực giết hại người khác bằng cách 
dùng phép thuật, bùa chú, luyện âm binh, ... Cụ thể như: 


- Làm lá bùa có ghi tên tuổi, quê quán, người bị hại rồi niệm chú khiến họ 
bệnh hoạn mà chết. 

- Tạc tượng hoặc làm hình nhân bằng rơm rồi châm kim, yếm bùa vào khiến 
kẻ bị hại ốm đau đến tận mạng. 

- Lấy áo hoặc quần của người bị hại rồi niệm chú, yểm bùa vào khiến họ 
phải chết. 
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- Dựa vào phi nhân, chư thiên để quấy phá người bị hại đến chết. 

(6), /dd#úmaya — Thi triển thân l/c: Đây là sự nỗ lực giết hại người khác 
bằng cách dùng thần lực. Chẳng hạn như chuyện đức vua /Z ở đảo /a/ã, nhà vua 
có thần lực nơi răng, khi tức giận trưởng giả Œ/4sưmana, đức vua đã nghiễn răng, 
khiến cho trưởng giả phải đột tử. Hoặc chuyện vua trời I⁄essuvapna, khi chưa chứng 
Thánh quả, đã giết hàng loạt đz-xoa /⁄2@¿2) là tùy tùng của mình bằng cách trừng 
mắt với họ. 


2, Adinnädãna — Trộm cắp: 
Pali chiết tự: 


Adinnadana = a + dinna + adãna. 


-A: tiếp đầu ngữ phủ định. 
- dinna: đồ mà chủ đã cho. 
- ädãna: chấp giữ, lấy, chiếm hữu. 


Kết hợp lại 4dinnãdãna nghĩa là lẫy, chiếm hữu đồ vật mà chủ nhân không 
cho, dịch là Trộm cấp. Ở đây, 
* ađinna là đồ vật mà chủ sở hữu không cho phép, tức là không gật đầu 
đồng ý cho, không cầm lẫy rồi trao cho hoặc không có động thái biểu hiện sẽ cho... 
* ãdãna là sự lẫy đi, chiếm đoạt bằng cách trộm cắp, cướp giựt, áp bức, đe 
dọa, lừa đảo hoặc tráo đổi, v.v... 
Pä|i định nghĩa: 
* Adinnarmn ñdlyanfi eftend fÌ = qdinnadãnd. 
Người chiếm đoạt đồ vật mà chủ nhân không cho phép bằng phương cách ấy, do vậy 
phương cách ấy gọi là ad/anãdna- trộm cấp, 
a, Chí phân của Trộm cắp: Một hành động trộm cắp sẽ trở thành Øấƒ /h/ên 
nghiệp đạo khi thành tựu đầy đủ 5 chỉ phần: 


(1), 2arapariggahitaim: Đồ vật mà chủ nhân đang gìn giữ. 
(2), 2araparigøahirasafifñtã: Biết rằng đồ vật có chủ nhân. 

), 72eyyacifam: Có tâm muốn trộm cắp. 

(4), 22/oø0: Nỗ lực để trộm cắp. 

(5), Avahãro: Đã có được đồ vật do sự nỗ lực ấy. 


Nếu như không đầy đủ cả 5 chi phần này thì không đạt đến Bắt thiện nghiệp 
đạo. Như trong bộ A//hasãfn (Chú giải bộ Pháp Tự) có nêu: 
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“Parassa tan tathãsañña Theyyacittaicupakkamo 
Tena hãrof pañcanga Theyyassa yafanä samäa” 
“Chi phần của sự trộm cắp có năm phần: đồ vật của người khác, 
biết rằng đồ vật có chủ nhân, có tâm muốn trộm cắp, nỗ lực để lấy 
và đã hoàn thành việc trộm cắp”. 


b, Nố lực Trộm cắp: Sự nỗ lực (Payoga) trong việc tạo nghiệp Trộm cắp là 
một chỉ trong 6 chi phần làm cho kẻ rắp tâm trộm cắp phạm vào nghiệp đạo. 6 chỉ 
phần bao gồm: 


(1), $4lafihika — Tự ra tay: Nghĩa là bản thân ráng sức tự mình lấy cắp 
của cải, đồ vật có chủ. 


(2), Änaffhika — Sai người khác: Sử dụng người khác đi trộm cắp thay 
cho mình bằng cách dùng lời nói hay viết chữ ra. 


3), Asaggi⁄a - Phóng ra: Vứt, ném đồ vật cho người khác hoặc đồng 
bọn với nhau, hoặc quăng đồ vật qua khỏi cửa khám xét để trốn thuế. 


(4), 72ãvara - Lâu dài: Nghĩa là ra lệnh cho đàn em, đồng đảng rằng khi 
nào có cơ hội thì cố gắng lẫy cho được đồ vật đó. 


(6), V//ãmaya - Dùng bùa chú: Dùng bùa chú, phù phép khiến cho chủ 
tài sản, đồ vật bị mê hoặc, lú lẫn rồi đem tài sản đến giao cho mình. 


(6), (ddhúmaya - Thi triển thân lực: Dùng các thần lực không liên quan 
đến bùa chú nêu trên. Tuy nhiên người có thần thông sẽ không làm việc trộm cắp 
bằng hành vi tội lỗi theo pháp thế gian (lokavajja) mà điều đó chỉ đem đến lợi ích và 
chủ nhân không bị tổn hại gì. Chẳng hạn như chuyện bà-la-môn Dona có phận sự 
chia xá-lợi cho các quốc vương đến từ tám quốc độ. Khi đang phân chia, bà-la-môn 
này đã lấy cắp xá-lợi răng nanh phía phải rồi giấu vào búi tóc của mình. Vua trời 
Sakka (Đề Thích) thấy vậy bèn lấy lại rồi thỉnh đến an vị tại bảo tháp Cu|ãmani trên cõi 
trời Đao-Lợi (Tầvatims3). 


c, 7ôi nặng và tội nhẹ của Trộm cắp: Việc trộm cắp được đánh giá là mang 
tội nặng (mahäsävajja) nếu giá trị của đồ vật lớn, còn nếu đồ vật có giá trị nhỏ thì mang 
tội nhẹ (appasävaja). Lại nữa, nếu như giá trị đề vật bị đánh cắp là không lớn, không 
nhỏ thì phải dựa vào đức hạnh của chủ nhân để đánh giá. Nghĩa là nếu chủ nhân là 
người có giới hạnh thì kẻ trộm cắp sẽ mang tội nặng, còn chủ nhân là người không có 
giới hạnh thì kẻ trộm cắp sẽ mang tội nhẹ hơn. Chủ nhân của đồ vật bị lấy cắp được 
phân thành 4 hạng: 
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(1), Œh/santaka: Đồ vật của cư sĩ. 

(2), Øuøøalasanfaka: Đồ vật của một vị tỳ-khưu hoặc sa-di. 

(3), Œanasantaka: Đồ vật của tỳ-khưu hoặc sa-di từ 2 đến 3 vị. 

(4), Saighasanaka: Đồ vật của Tăng, tức là tỳ-khưu hoặc sa-di từ 
4 vị trở lên. 


Trong 4 hạng chủ nhân tài sản nói trên, kẻ nào trộm cắp của hạng 
Pugøalasantaka sẽ mang tội nặng hơn trộm cắp tài sản của (2/9%a/aka, nếu trộm cấp 
của (2/2san/2aka mang tội nặng hơn của /1⁄øø2/asanfaka, còn nếu trộm cắp của 
Safighasaniaka sẽ mang tội nặng nhất. 


Bên cạnh đó, chủ nhân của tài sản còn phân hạng theo cách dưới đây: 


(1), 2uthuƒanasanfaka: Đồ vật của phàm nhân. 

(2), Sofã4pannasaníaka: Đồ vật của Thánh Nhập Lưu. 

G), $akad4gãm/sanaka: Đồ vật của Thánh Nhất Lai. 

(4), Anãgãmisanfaka: Đồ vật của Thánh Bắt Lai. 

(5), Arahantasantaka: Đồ vật của Thánh A-ra-hán. 

Việc trộm cắp tài sản của 5 hạng người này sẽ có tội nặng theo tuần tự, nhẹ 

nhất là tội trộm cấp đồ vật của phàm nhân và nặng nhất là của Thánh A-ra-hán. 
Trong bộ %ammolavinodanï, Đức trưởng lão 8uddhaghosa có viết: 


“Khimasavassa sanfake qtimahasavqjjanyeva” 
“Chính sự trộm cấp đồ vật của bậc Thánh Vô lậu là tội nặng nhât”. 


NÓI VẺ HAI MƯƠI LĂM TRƯỜNG HỢP TRỘM CÁP 
Sự trộm cấp được chia thành 5 loại lớn và mỗi loại có 5 trường hợp, tổng 
cộng gồm 25 trường hợp, đó là: 
° Nânãbhanda pañcaka: có 5 trường hợp. 
* Ekabhanda pañcaka: có 5 trường hợp. 
- Sãhatthika pañcaka: có 5 trường hợp. 
*° Pubbapayoga pañcaka: có 5 trường hợp. 
° Theyyavahara pañcaka: có 5 trường hợp. 
(1), Nãnãbhanda pañcaka: Trộm cắp đồ vật có sự sống và không có sự sống, 
gồm có 5 trường hợp: 


¡, AdWana adinnadna: Làm cho tài sản, của cải như đất đai, ruộng vườn, 
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nhà cửa, v.v... của người khác trở thành của mình bằng cách kiện tụng trước tòa án 
mà không liên quan đến việc hai bên có nợ nần nhau; dựa vào việc bản thân có 
quyền quản lý những tài sản đó nên có suy nghĩ sẽ chiếm đoạt. Nếu chủ nhân của 
các tài sản này nản lòng mà đã suy nghĩ rằng tài sản của mình sẽ rơi vào họ và kẻ 
kiện tụng có mục đích chiếm dụng thì xem như đã phạm vào 7zô/n cắp nghiệp đạo. 

ii, #⁄arana_adimnädãna: Người đang làm nhiệm vụ giữ gìn, vận chuyển tài 
sản, của cải của người khác; trong lúc làm nhiệm vụ đó lại có tâm suy nghĩ sẽ chiếm 
đoạt thành tài sản của mình. Khi đã suy nghĩ như thế, chỉ cần dịch chuyển đồ vật ấy 
khỏi vị trí ban đầu, chẳng hạn đang cầm trên tay trái lại chuyển sang tay phải, v.v... 
thì được gọi là phạm vào 7zôn cắp nghiệp đạo. 


lii, Avaharana_ adinnadãna: Người khác đem tài sản, của cải đến gửi cho 
mình, đến khi chủ nhân đến để nhận lại thì bản thân lại nói rằng không có nhận giữ 
đồ vật đó. Khi chủ nhân hết hy vọng và nghĩ rằng đã mắt đồ rồi thì lúc ấy người nhận 
giữ đồ vật ấy đã phạm vào 7zô/n cắp nghiệp đạo. 


iv, #Wãpatha vikopana adinnãdãna: Chủ nhân của tài sản đang ở tư thế 
đi, đứng, ngồi hoặc nằm. Kẻ trộm cắp tìm cách để người chủ thay đổi tư thế cho 
mình thuận lợi trong việc lấy cắp đồ vật. Sau đó kẻ trộm cắp đã đe dọa, uy hiếp hoặc 
đánh lừa chủ nhân dịch chuyển để mình dễ dàng thực hiện hành vi. Khi chủ nhân 
dịch chuyển bước đầu tiên xem như kẻ cắp hoàn thành zø//£p frộm cắp và khi chủ 
nhân dịch chuyển bước tiếp theo là kẻ xấu ấy đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 
Nếu như kẻ trộm cấp ấm bồng chủ nhân đi một bước thì được coi là hoàn thành 
nghiệp trộm cắp và đi bước thứ hai thì chính là đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 

v, /ãnavãcana adinnãdãna: Việc trộm cắp những tài sản, đồ vật mà chủ 
nhân đặt, để ở một chỗ nào đó. Kẻ trộm cắp có tâm muốn lấy nên đã cầm, nắm, 
dịch chuyển đồ vật rời khỏi vị trí ban đầu chỉ một tí thôi cũng xem như kẻ đó đã 
phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 


0), Ekabhanda pañcaka: Trộm cắp đồ vật có sự sống, gồm có 5 trường hợp: 


¡, Ädana adinnãdãna: Tước đoạt tài sản có thức tánh như người hoặc vật 
nuôi của người khác làm thành sở hữu của mình bằng cách kiện tụng trước tòa án thì 
xem như đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 


li, arana adinnãdãna: Người đang làm nhiệm vụ dẫn dắt con người hay 
súc vật đến một nơi nào đó; trong lúc làm nhiệm vụ đó lại có tâm suy nghĩ sẽ chiếm 
đoạt thành tài sản của mình hoặc đem bán đi. Khi suy nghĩ như thế xong thì xem như 
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phạm tội trộm cắp và bắt đầu tiến hành bằng cách thay đổi đường đi chẳng hạn, thì 
được gọi là phạm vào 7ô cắp nghiệp đạo. 


lii, Avalarana adinnãdZna: Người khác đem người hoặc gia súc đến gửi 
cho mình, đến khi chủ nhân đến để nhận lại thì bản thân tìm cách né tránh, như nói 
rằng đã có người nọ, người kia đến nhận rồi hoặc bỏ trốn hòng chiếm đoạt về làm tài 
sản của mình. Khi chủ nhân hết hy vọng và nghĩ rằng đã mất của rồi thì lúc ấy người 
nhận giữ người hoặc gia súc ấy đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 

iv, j4patha vikopana adinnadãna: Kẻ lừa đảo, bắt cóc trẻ em, thiếu nữ 
hoặc gia súc lúc các nạn nhân đang ở trong tư thế đi, đứng, nằm hoặc ngồi đem về 
làm sở hữu riêng của mình. Lúc nạn nhân dịch chuyển bước đầu tiên xem như kẻ lừa 
đảo, bắt cóc hoàn thành øø/⁄ép 7rộm cấp và khi nạn nhân dịch chuyển bước tiếp 
theo thì kẻ xấu ấy đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 


v, 7hãnavãcana adinnäãdãna: Việc trộm cắp những tài sản là vật nuôi như 
trâu, bò, gà, vịt, dê, cừu, v.v... mà chủ nhân đã cột lại, nhốt trong chuông, ... Khi đó 
các gia súc này đang nằm, đi hay đứng mà kẻ cấp ấm, dắt, kéo đi khiến cho chúng 
rời khỏi vị trí ban đầu dù chỉ một tí thôi cũng xem như kẻ đó đã phạm vào 7zôm cắp 
nghiệp đạo. 


@),/Sãhafthika paficaka: Tự tay trộm cắp, gồm có 5 trường hợp. 
Ì, Š$ãhaffhika _adinnãdãna: Tự mình trộm cắp tài sản, đồ vật,... 
li, Anaffhika adinnadãna: Sai bảo người khác trộm cắp tài sản, đồ vật,... 


lii, AW/sagøia adimnãdãna: Trộm cắp tài sản, đồ vật,... bằng cách ném 
hoặc quăng đồ vật, hàng hóa phải tính thuế khỏi cửa khám xét. 

iv, A#hasãdhaka adinnadãna: Ra lệnh cho đồng bọn, đàn em trộm cắp tài 
sản, đồ vật,... khi có cơ hội dẫu thời gian lâu bao nhiêu cũng mặc. Người nhận lệnh 
bắt đầu lấy cắp khi nào thì kẻ ra lệnh phạm vào. 7zô/ cắp nghiệp đạo khi ấy. 

v, Dhưran/kkhepa adfnnädãna: Trong thời gian có người kiện cáo với tòa 
án để chiếm quyền sở hữu tài sản mà mình đang làm chủ hoặc chủ nhân tài sản đã 
gửi cho mình hoặc đã cho mình mượn của họ, đến xin nhận lại. Nếu như phản bác, 
tráo trở, làm như không biết gì cả và chủ nhân nghĩ rằng ắt là phải mắt tài sản này, thì 
bản thân kẻ gây chuyện nêu trên đã phạm vào 7zô/m cắp nghiệp đạo. 


(4), Pubbapayoga pañcaka: Thành tựu tội trộm cắp trước rồi mới ra tay làm, 
gồm có 5 trường hợp: 
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i, Pubbapayoga adinnädãna: Khi nói lời xúi giục hay nhờ vả người khác 
trộm cắp thì chính trong lúc nói đã hoàn thành 7zô/n cắp nghiệp đạo. 


ii, 6ahapayoga adinnãdãna: Kẻ rắp tâm trộm cắp tài sản, đồ đạt của người 
khác rồi làm cho đồ vật đó dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Hoặc kẻ nào suy tính lừa 
đảo đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, ... rồi dịch chuyển cột mốc, hàng rào,... để chiếm 
đoạt. Trong khi thực hiện những công việc ấy thì xem như đã hoàn thành 7zô/ cắp 
nghiệp đạo. 


li, %amdãavahãra_adinnãdãna: Nhóm từ hai người trở lên cùng nhau tính 
chuyện trộm cắp tài sản, đồ vật của người khác rồi chung tay thực hiện hoặc chỉ có 
một người làm mà thôi, khiến cho đồ vật đó dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Khi ấy, 
tất cả nhóm người đó đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 


iv, óaefakamma  adinnädãna: Người sai bảo hay nhờ và kẻ khác thực 
hiện hành vi trộm cắp vào thời gian đã được quy định. Nếu người bị sai bảo hay nhờ 
vả ấy hành động đúng theo giờ giấc như đã quy định thì người sai bảo hay nhờ vả này 
đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. Còn nêu người bị sai bảo hay nhờ vả ấy hành 
động không đúng theo giờ giấc như đã quy định thì người sai bảo hay nhờ vả này 
không phạm mà chỉ có người ra tay thực hiện mới phạm vào 77zô/n cắp nghiệp đạo. 

v, Nímifakamma adinnãdZna: Việc sai bảo kẻ khác trộm cắp bằng cách 
ra ám hiệu như: đưa tay lên, nháy mắt, nhếch môi, vẫy cờ, v.v... Người nhận ám hiệu 
ra tay trộm cắp ngay khi đó thì xem như người sai bảo và người thực hiện hoàn thành 
Trộm cắp nghiệp đạo. Nêu như người nhận ám hiệu đã thực hiện hành vi trộm cắp 
trước khi người sai bảo ra ám hiệu hoặc một thời gian sau mới làm theo ám hiệu thì 
người sai bảo không phạm vào 7zô/n cấp nghiệp đạo, chỉ có người thực hiện theo ám 
hiệu mới phạm mà thôi. 


(5), Thepyävahãra pañcaka: lừa đảo, tráo đổi đồ vật, làm đồ giả lường gạt, 
gồm có 5 trường hợp: 

i, 7#eyyãưwahãra adinnädãna: Việc trộm cắp không để cho chủ nhân đồ 
vật thấy, biết. Chẳng hạn như người bán cân, đong, đo, đếm hàng hóa mà đúng với 
số lượng; hoặc người mua lại cân, đo nhiều hơn số lượng; hoặc người mua trả bằng 
tiền giả; hoặc những kẻ trộm cạy cửa, lẻn vào nhà lúc chủ nhà ngủ say hoặc đi vắng rồi 
trộm lấy đồ đạt. Tất cả những trường hợp này đều phạm vào 7zô/n cắp nghiệp đạo. 

li, asayhãưwahãra adinnädãna: Lẫy của cải, tài sản của người khác bằng 
cách đe dọa, hiếp đáp, hành hạ chủ nhân, tình trạng giống như đảng cướp phá hoại 
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sự an bình của dân chúng. Hoặc cậy quyền, ÿ thế mà tước đoạt tài sản của người 
khác về làm của mình. Những việc làm như thế gọi là phạm vào 7zô cắp nghiệp địo. 


lii, azappãưwahãra  adinnãdãna: Việc trộm cắp có quy định về đồ vật 
hoặc quy định về nơi chốn trong việc thực hiện. Có 2 trường hợp, đó là: 


* 8hangdaparikappävahãra adinnädãna: Quyết định cụ thể sẽ trộm cắp 
loại đồ vật ấy, rồi ra tay trộm cắp đúng đồ vật mà mình đã quyết tâm lẫy, gọi là phạm 
vào 7zôm cắp nghiệp đạo. 


Ví dụ: Định sẵn trong lòng sẽ trộm lấy vàng bạc, châu báu tại nhà này, khi 
vào lấy được hộp đựng châu báu, thì đã hoàn thành 7zôm cắp nghiệp đạo. Tuy nhiên 
lúc mở ra, thấy trong hộp không có châu báu, vàng bạc mà là đồ vật khác, tại thời 
điểm này xem như chưa phạm nghiệp đạo. Nếu như tâm có ý nghĩ rằng đồ vật khác 
cũng tốt thôi, rồi lấy đem đi, khi đó được coi là phạm vào 7zô/n cắp nghiệp đạo. 


** (2kãsaparikappävahãra adinnãdãna: Quy định trước nơi chỗn, địa 
điểm cụ thể để tập kết đồ đạc trộm cắp được, rồi chờ cơ hội tiến hành. 


Ví dụ: Kẻ trộm cắp vào nhà của ai đó, dò la, xem xét và thấy đồ vật sẽ lấy. 
Xong, tên trộm tìm cách để đưa đồ vật ấy đến chỗ mình đã chọn để cất giấu, như 
đem tới cổng chính, hay tới hàng rào,... Do vậy, khi đem đồ vật lấy cắp đó đến chỗ 
cất giấu như đã định thì xem như chưa phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. Sau đó, có 
cơ hội là không ai thấy thì sẽ đem đồ vật đi khỏi chỗ cất giẫu, lúc này người trộm cắp 
đã phạm vào 7zôm cắp nghiệp địo. 


iV, Øafícchandävahãra adinnädãna: Việc trộm cắp bằng cách che đậy, gói 
bọc đồ vật bị trộm. Chẳng hạn như khi vào nhà người ta, đến phòng bếp hoặc phòng 
vệ sinh, ... thấy đồ vật có giá trị như đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, v.v... mà chủ nhân 
cởi ra rồi để ở đấy hoặc rơi trên sàn, bèn khởi ý tham muốn lấy. Rồi giả lấy đồ gì đó 
bọc lại, hoặc lấy đem giấu đi, hoặc lấy chân giẫm lên để che đậy; đợi đến khi có cơ 
hội, lúc chủ nhà không thấy thì lẫy làm tài sản của mình. Tại thời điểm đang che đậy 
đồ vật đó thì chưa phạm vào 7zôm cắp nghiệp đạo. Đến khi chủ nhà tìm đồ vật đó 
không ra, rồi suy tính rằng sẽ tìm lại sau và bước đi khỏi nơi đấy. Lúc mà chủ nhà 
bước đi khỏi nơi đó, kẻ cố tình thu giấu để chiếm hữu xem như phạm vào 7zôm cắp 
nghiệp đạo. 

v, Kusãvahãra adinnãdZna: Việc thay đổi tên chủ nhân đồ vật, thành tên 
của mình hoặc đổi tên đồ vật không phải của mình thành của mình. Ví dụ như người 
mẹ lúc biết mình sắp chết liền bảo con trai cả đến viết di chúc. Người con cả dẫn 
theo bạn là luật sư đến làm bản di chúc. Người mẹ đọc cho luật sư ghi rằng người 
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con cả được nhận ruộng và vườn cây, còn người con út sẽ nhận đất và dãy nhà được 
xây trên mảnh đất đó. Khi người mẹ qua đời, người con cả đã sửa đổi nội dung của 
di chúc, làm cho mình được nhận đất và dãy nhà xây trên đó; còn người con út được 
nhận ruộng và vườn cây. Khi mở di chúc ra trước mặt gia đình, bà con, người thân thì 
theo đó người anh cả được nhận phần như mình đã tráo đổi. Việc làm như thế gọi là 
phạm vào 7zô/n cắp nghiệp đạo. 


3, KamesuImicchacara — Tà dâm: 
Pali chiết tự: 


Kãmesumicchñcñra = kÑmesu + miccha + cãrd. 


- kãmesu: trong việc giao hợp, tình dục. 
- micchã: sai quấy, tà vạy, thấp hèn, bậc trí cười chê. 
- CäFa: hành vi, việc làm. 


Kết hợp lại Kãmesumicchãcãra nghĩa là hành vi sai quấy trong tình dục, dịch 
là 7à đâm. Pä|i định nghĩa: 
* Micchã carananl = micchãcãro. 
Hành vi sai quấy, tà vạy mà bậc trí cười chê gọi là /c/øãcã/2, dịch là z2 ñan/. 


* Kamesu Mmicchãcñro = kqñmesumicchacaro. 
Hành vi sai quấy, thấp hèn trong tình dục “2/nesưm/cchãcZra, dịch là £à dâm. 


* Kamesu micchd caramfi ctenä tỉ = kamesumicchacaro. 
Mọi người hành động sai quấy trong tình dục bằng pháp ấy, do vậy pháp ấy gọi là 
kãmesuinicchãcãra - tà dâm. 


Chi pháp của Tà dâm chính là 7ác ý ¿âm sở trong việc giao hợp (medhuna- 
sevanacetanã) kết hợp trong các Tham tốc hành tâm (Lobhajavanacitta). 


Chuyện vợ chồng hợp pháp, chung đụng, ăn nằm với nhau thì không gọi là z2 
dâm vì bậc trí hiền không cười chê và đó là phép thường tình của thế gian. Nhưng 
nếu người nam hay người nữ giao hợp với người khác không phải là vợ hoặc chồng 
của mình, và người đó đang có người bảo hộ thì hành vi đó được xem là tà dâm, xấu 
xa và thấp hèn mà bậc trí cười chê và không phải là phép thường tình của thế gian. 
Do vậy, các vị Phụ chú giải sư (Tikãcäriya) đã viết: 


* “Ekqante nindito lãmacaro”. 
“Hành vi thấp hèn, tà vạy mà các bậc hiền trí cực kỳ chê bai”. 


Việc phạm vào điều Tà dâm này được hoàn thành dựa trên sự nỗ lực của hành 
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động qua thân (kãya) mà thôi, không phải qua khẩu (vãcã) hoặc ý (mano) được. 


a, Chí phân của Tà dâm: Một hành động tà dâm sẽ trở thành Øấf /h/ên 
nghiệp đạo khi thành tựu đầy đủ 4 chỉ phần: 


(1), Ägamaniyavatthu: Có đối tượng không nên dính líu. 
(2), 7asmim sevanaciftam: Tâm muốn giao hợp đối tượng đó. 
(3), ayoø0: Cố gắng để giao hợp. 

(4), 


4), Wlaggenamagsapafipati adhivasam: Có sự thỏa thích trong việc giao hợp. 
Khi có đủ 4 chi phần này thì gọi là phạm vào 7à 4m nghiệp đạo, còn nếu 
không đủ cả 4 chỉ phần thì không hoàn thành 7à đâm nghiệp đạo. 
b, NỔ #ực Tà dâm: Sự nỗ lực (Pa/oø2) trong việc tạo nghiệp tà dâm chỉ có 
một chỉ phần, đó là 5Z//a///2/kapayoøa, nghĩa là tự mình thực hiện mà thôi. Trong 
chú giải (7i), các giáo thọ sư đã nêu: 


“Vaffhu qgamamiyalica Tasiim sevanacifafä 
Payog0 H"úg9eHdnag9d- Pufipatyadhivasanam 
HỈ  kãmassa  caffãro Payogeko sahatthiko 


“Đối tượng không nên dính líu, có tâm muốn giao hợp với đối tượng 
Ấy, sự nỗ lực thực hiện, thỏa thích trong việc giao hợp với nhau. Đây 
là bốn chi của tà dâm; còn nỗ lực để làm chỉ có một, đó là tự mình 
hành động”. 
c, 7Ô/ nặng và tội nhẹ của Tà dâm: Tội lỗi của nghiệp Tà dâm phụ thuộc 
vào giới hạnh, sự chấp thuận của hai bên. Cụ thể là: 
- Nếu xâm phạm đến bậc có giới hạnh mà không có sự đồng tình, chấp 
thuận thì người xâm phạm mang tội nặng (mahäsävajja). 
- Nếu xâm phạm đến người không có giới hạnh mà không có sự đồng tình, 
chấp thuận thì người xâm phạm mang tội nhẹ (appasävajja). 
~ Nếu xâm phạm bằng cách cưỡng bức, làm tổn hại đến thân thể dù người bị 
cưỡng bức không có giới hạnh đặc biệt nào thì người xâm phạm vẫn mang tội nặng 
(mahãsävajja). 
- Nếu cả hai bên đồng tình chấp thuận thì mang tội nhẹ (appasävajja). 
~ Nếu đem so giữa người bị xâm phạm là ø/ñàm nhân với Thánh nhân thì xâm 
phạm phàm nhân sẽ mang tội nhẹ, còn xâm phạm Thánh nhân sẽ mang tội nặng. 


- Nếu người bị xâm phạm đều là Thánh nhân thì xâm phạm Thánh Nhập Lưu 
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mang tội nhẹ hơn xâm phạm Thánh Nhất Lai. Nếu người bị xâm phạm là Thánh 
Nhất Lai thì mang tội nhẹ hơn xâm phạm Thánh Bất Lai. Nếu người bị xâm phạm là 
Thánh Bất Lai thì mang tội nhẹ hơn xâm phạm Thánh A-ra-hán. 


Trường hợp xâm phạm bằng Tà dâm nghiệp với bậc Thánh A-ra-hán thì tội 
vô cùng nặng. Như chuyện thanh niên 2a cưỡng dâm Thánh ni øøaiavanä, do 
năng lực mãnh liệt của Bất thiện hiện báo ngh/ệp nên khi xong việc, vừa bước ra 
khỏi cửa đã bị đất nẻ ra và rút xuống, đọa sinh vào A-/} đa ngục (Aveiniaya) 


AGAMANÏYAVATTHU - ĐÓI TƯỢNG KHÔNG NÊN DÍNH LÍU 


Agamaniyavatthu - Đối tượng không nên dính ífu chính là những đối tượng 
không nên xâm phạm vào, nêu không sẽ tạo nghiệp Tà dâm. Đó là 20 hạng người nữ 
mà người nam không nên đụng chạm tới. 

(1), Aãfurakkhirã: Người nữ có mẹ bảo hộ (vì cha mắt hoặc không ở với cha). 
(2), Øurakkh/ã: Người nữ có cha bảo hộ. 

(3), Aãfup/furakkhitã: Người nữ có cả cha lẫn mẹ bảo hộ. 

(4), 8hag/nirakkh/ã: Người nữ có chị gái bảo hộ hoặc em gái canh chừng. 
(5), 8hãfurakkh/tã: Người nữ có anh trai bảo hộ hoặc em trai canh chừng. 
(6), Af/rakkh/#ã: Người nữ có bà con bảo hộ. 

(7), Œoffarakkh/fã: Người nữ có dòng tộc, chủng tộc bảo hộ. 

(8), 2ñamnarakkh/ã: Người nữ có người cùng tu tập giới pháp bảo hộ. 

(9), Saparidag2: Người nữ được vua chúa hay người có quyền uy đính ước. 
(10), 5Zza&&/ñã; Người nữ có hôn ước từ trong thai bào hoặc đã có đôi, có cặp. 
(11), 2#anakkitã: Người nữ được nam nhân mua về. 

(12), Chandavãs/nï: Người nữ tự nguyện đến ở với nam nhân mà cha mẹ người 
nữ không cho phép. Nam nhân lấy người phụ nữ này làm vợ không phạm Tà dâm. 

(13), 8hogavãs/nï: Người nữ ưng thuận làm vợ nam nhân do mong cầu tài sản. 

(14), Za/avãsínï: Người nữ ưng thuận làm vợ nam nhân do mong cầu y phục 
và đồ trang sức. 

(15), d2paf/ak/nĩ7: Người nữ làm vợ nam nhân do cưới hỏi bằng nghỉ thức cả 
hai nhúng tay vào chậu nước. 

(16), øðafacumbafã: Người nữ mang, đội đồ trên đầu được nam nhân giúp 
cho thoát cảnh khổ đó rồi đem về làm vợ. 

(17), 2/a/ãhafã: Người nữ bị bắt làm tù binh rồi trở thành vợ của nam nhân. 

(18), Kammakãribhariyã: Người nữ làm công trong nhà, trong cửa tiệm của nam 
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nhân rồi được nam nhân này lấy làm vợ. 

(19), 2ø/bhar//ã: Người nữ là nô lệ của nam nhân rồi trở thành vợ của nam 
nhân ấy. 

(20), A#uhuff/kã: Người nữ làm vợ tạm thời của nam nhân. 

Trong số 20 hạng phụ nữ trên đây: 


* 8 hạng phụ nữ đầu tiên, kể từ A⁄4furakkhta đến 2hammarakkhirä, chưa có 
chồng là chủ nhân ông thân thể của mình, nên có toàn bộ quyển hạn đối với thân 
thể mình. Khi họ phát sinh vừa lòng với nam nhân nào thì trao thân cho người nam 
đó mà không phạm vào tội Tà dâm; bởi vì dẫu họ có cha mẹ, anh em, bà con, ... là 
người bảo hộ, nhưng những người bảo hộ này không phải là chủ nhân thân thể của 
họ, mà chỉ có bổn phận trông coi, chăm sóc không để cho người khác đến hiếp đáp 
họ mà thôi. Tuy họ không phạm vào giới cấm hoặc nghiệp tà dâm, nhưng họ vẫn bị 
thế gian chê trách (lokavajja). Nghĩa là miệng tiếng người đời sẽ cười chê, trách cứ 
khiến cho bản thân cảm thấy hồ ngươi, buồn nản, phiền muộn, v.v... Với tâm lý 
không tốt như thế có thể làm nhân đưa đến tục sinh vào các cõi Bất hạnh nếu như 
Cận tử nghiệp đến. 

* 12 hạng phụ nữ còn lại, từ Saø2r/2ang đến A⁄#uhui//ka là những hạng phụ 
nữ có chồng là chủ nhân của thân thể mình. Bởi vậy, khi họ làm điều dâm dục với 
nam nhân không phải là chồng của mình thì xem như phạm vào Tà dâm nghiệp đạo. 
Thậm chí hạng A⁄/u##/kã có chồng trong một thời đoạn thôi, nếu ngoại tình với đàn 
ông khác thì vẫn phạm vào giới tà dâm, ngay cả giao hợp với loài súc sinh thì vẫn 
phạm Tà dâm như thường. 


* Đối với nam nhân, nếu dính líu đến tà dâm với 20 hạng phụ nữ nêu trên 
thì xem như phạm vào 7â đâm nghiệp đạo. 


SURAMERAYA - RƯỢU VÀ CHÁT SAY 


Surãmeraya - Rượu và chất say nghiện là yêu tỗ vật chất trong giới thứ năm 
mà Đức Phật đã cấm chế. Việc uống rượu, bia và dùng chất say nghiện là do Tác ý 
muốn uống, muốn dùng làm nhân phát sinh. Đức Thế Tôn đã chế định học giới thứ 
năm và nói đến tội lỗi, tác hại của việc uống rượu, dùng chất say trong 7ăng Œ1⁄/ Bộ 
Kính như sau: 


“Suramerayapandnu, bhikkhave, seviattũl bhãyHam bahulikafaim nìrayd- 
sarmvaffankam tiracchãnayonisaaffamkam peffivisaydsamwdffanikam. Yo ca 
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sabbalahuko surämerdydpinassa vipäko, so manussabhifassag HHmmaffakd- 
sarmwaffaniko hofi ”. 


"Này chư tỳ-khưu, việc uống rượu và chất say thường xuyên, uống nhiều hơn, uống 
nhiều lần thì sẽ dẫn đến địa ngục, dẫn đến bàng sinh, dẫn đến ngạ quỷ. Quả báo nhẹ nhất của 
việc uống rượu và chất say là sẽ sinh làm người điên loạn”. 


Tuy nhiên, như chúng ta biết, việc uống rượu và chất say không xếp trực tiếp 
vào Mười bất thiện nghiệp đạo. Điều này có thể giải thích như sau: 


Trong việc uống rượu và chất say, nếu người uống không tạo các ác nghiệp gì 
cả qua thân, khẩu và ý mà chỉ uống vì vừa lòng, vì thích thú, vì vui chơi mà thôi thì 
có thể xếp vào 7à đâm (kãmesum/cchãcã¡2) do sự vừa lòng, vui đùa, giống như sự thích 
thú, hài lòng trong việc thụ hưởng các sắc, thinh, hương, vị và xúc, đều thuộc về đố/ 
tượng ngũ dục (Kãmagunãrãm/maina)vậy. 


Do đó, người uống rượu và chất say nếu không làm các ác hành thì được xếp 
vào giới điều Tà dâm. Nếu như khi đã uống rượu và chất say vào, rồi sinh ra say sưa, 
dẫn đến không ghê sợ, không hổ thẹn với các ác hành nên làm các điều bất thiện; 
khi đã ra tay làm ác hành gì thì xếp vào một trong các Bất thiện nghiệp đạo nào đó 
tương ứng. Ví dụ như làm điều sát sinh thì phạm vào Sát sinh nghiệp đạo, làm điều 
trộm cấp thì phạm vào Trộm cấp nghiệp đạo v.v... Cho nên trong sách /Z2//sam/J/dã- 
magsamahäfikã có viết: 

“Surapanan hì madassa paccayo, mado qpuññapathassa hofi °. 

"Thật vậy, uống rượu là nhân làm cho say sưa, sự say sưa đưa đến phi phước đạo”. 


` 


Lại nữa, việc uống rượu khiến cho thành tựu hai phận sự, đó là: 


(1), a/&6andh/anakakcca: Phận sự làm cho tục sinh vào cảnh giới Địa 
ngục. Nếu người uống rượu rồi làm các ác hạnh do tác động của rượu, tạo thành các 
Tiền tác ý (Pubbacetanä), và chính các Tiền tác ý này sẽ dẫn dắt tục sinh vào Địa ngục. 
Nếu người uống rượu rồi mà không làm các ác hạnh nào cả thì không thể dẫn đi Địa 
ngục được. Như vậy việc cho quả tục sinh là không chắc chắn, cho nên Đức Đạo Sư 
đã không xếp việc uống rượu và chất say vào /Øấf /h/ên nghiệp đạo được. 


(2), Kamna/anakakicca: Phận sự làm cho thành tựu các ác hạnh. Nghĩa là 
việc uống rượu gây tác động tâm lý, làm cho tinh thần mạnh mẽ và can đảm, dám 
làm các ác hạnh và có thể thành tựu các Bất thiện nghiệp. 


Việc uống rượu của con người ta có bốn dạng: 


- Uống rượu trộn với thuốc hoặc thức ăn. 
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- Uống rượu và nghĩ là thuốc. 
- Uống rượu vì thích thú (xếp vào hạnh Tà dâm). 
- Uống rượu để tâm dạn dĩ mà làm các ác hạnh. 


KÃYAKAMMA - THÂN NGHIỆP 


Trong bộ A#//dhammatfhasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã viết: 

“Panatipito adinnadanarn kãmesumicchaciro cefL kãyawviiiattisankhate 
kãyadvãre bãhullavuttfo kãyakaqmmat” nãmad”. 

“Sự sát sinh, sự trộm cắp và sự tà dâm gọi là thân nghiệp bởi vì phần lớn tác hành ở 
thân môn tức là thân cử động”. 

Ở đây, từ 7ñân môn (Kãyadkãra) có nghĩa là Thân cử động (Kãyawiñafrj, không 
phải là 7⁄ân nh sắc (Kãy⁄apasáda) Sự dịch chuyển theo các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm 
bằng tay, bằng chân, v.v... là trạng thái của Tâm khởi sắc khối (Cittajakaläpa) do tác 
động của Phong đại (Vãyodhätu) là chất gió mới gây ra sự dịch chuyển ấy được. Phong 
đại ở trong các Tâm khởi sắc khối ấy khiến cho chúng căng lên, trụ vững và di 
chuyển theo ý định của tâm được. Tuy nhiên các sự dịch chuyển ấy đâu chỉ là diễn 
tiến theo năng lực của Phong đại một mình thôi mà không dựa vào các Sắc biến 
chuyển (Vikãraripa) đồng sinh. Nếu không có các Sắc biến chuyển thì sự dịch chuyển 
của cơ thể do năng lực của Phong đại chẳng khác lá cây bị gió thổi làm lay động. 
Như thế thì sẽ không thành tựu ý định của tâm được. Do vậy, việc Sát sinh, Trộm cấp 
và Tà dâm phải có sự dịch chuyển của thân thể sinh khởi theo ý định của tâm thì mới 
diễn tiến theo năng lực của 7â khởi phong đại (Cifajaváyodhãfu) có kết hợp với Sắc 
biến chuyển nên được gọi là 72ân nghiệp (Kã/⁄akamma) vậy. 


GIẢI NGHĨA KÄYA - THÂN 

Ở đây, Thân (Kaya) có 3 loại: 

(1), §asambhãrakãya — Thành tô thân: Đây chính là cơ thể, thân xác thịt, cầu 
thành bởi 32 cơ quan, bộ phận hay còn gọi là 32 thể trược, chẳng hạn như: tóc, 
lông, móng, răng, da, v.v... 

(2), Pasãdakãya — Tịnh sắc thân: Đây chính là Thân tịnh sắc (Kãyapasãda), là 
thần kinh xúc giác, nhận biết các xúc chạm trên cơ thể, là nơi nương sinh của 2 Thân 


~~= 


thức tâm (Kãyaviññãnacitta). 
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@), Copanakãya — Chuyển dịch thân: Đây chính là Thân cử động (Kãyaviññatti) 
đồng sinh với Tâm khởi phong đại (Cittajaväyodhätu) làm cho sinh khởi sự dịch chuyển 
của cơ thể. Đúng như Pä|i định nghĩa: 

* CopefIfi = c0pqn0. 

Pháp nào khiến cho các bộ phận lớn nhỏ dịch chuyển, do đó sắc đó gọi là œøø2/a. 

* Copano ca so kãyo cñ fÌ = copanakäyo. 

Sắc vừa khiến cho các bộ phận lớn nhỏ dịch chuyển, vừa là thân, do vậy sắc đó gọi 
là eooanak2/o, dịch là chuyển dịch thân. 

Bên cạnh đó, từ Kấyadkãra - Thân môn cũng có Pä|i định nghĩa như sau: 

* Kayoyeva dvãraml = kãyaqdvarar. 

Chính thân (cử động) là môn (cửa) nên gọi là “Zz2đ⁄⁄/4, dịch là /hân môn. 

Như vậy, Thân cử động chính là cửa để 3 nghiệp sinh khởi hay là nhân thành 
tựu các ác hạnh: Sát sinh, Trộm cắp và Tà dâm; bởi thế Thân cử động mang tên là 
Thân môn. 

4, Musävãda — Nói dối: 

Pa|i chiết tự: 

Musävữda = musa + vãda. 

- musa: điều không đúng sự thật. 
-väada: lời nói. 

Kết hợp lại /usãyãda nghĩa là lời nói không đúng với sự thật. Pã|i định nghĩa: 

* Musã vadanfi efena ti = musaăvado. 

Nhiều người nói lời không thật cho thành sự thật bằng tác ý đó, do vậy tác ý là nhân 
của việc nói không thật ấy gọi là /sãvzø, dịch là nới đới 

Tác ý nói lời không thật ấy Pali gọi là W⁄⁄4awvãZanacetanäa. Đó chính là sự chủ 
ý nói ra để mọi người hiểu nhầm, hiểu sai, kết hợp trong các Tham tốc hành tâm 
(Lobhajavanacitta) hoặc Sân tốc hành tâm (Dosajavanacitta) có liên quan đến Thân môn 
(Kãyadvära) và Khẩu môn (Vacidvära). 

a, Chí phân của Nói dói: Một hành động nói dối sẽ trở thành Øấứ /h/ện 
nghiệp đạo khi thành tựu đầy đủ 4 chỉ phần: 
(1), Ahavatthu: Đồ vật hoặc câu chuyện không thật. 
(2), V/amvãdanacíffatã: Tâm muốn nói dối. 
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(3), 2yoø0: Cố gắng để nói dối. 
(4), 7adafiha vÿãnanam: Người khác tin theo nội dung dối trá ấy. 

Khi có đủ 4 chi phần này thì gọi là phạm vào ớ/ đối nghiệp đạo, còn nếu 
việc nói dối không gây sự thiệt hại nào đến người nghe theo thì không trở thành Nói 
dối nghiệp đạo. Do vậy, việc nói dối có đầy đủ 4 chi phần nêu trên được chia thành 
2 loại: 


- Nói dối không dẫn vào 4 cõi BẤt hạnh: Tạo nghiệp Nói dối đủ cả chỉ nhưng 
không gây sự thiệt hại đến người tin nghe theo sẽ không tạo thành Nói dối nghiệp 
đạo nên không dẫn đi tái sinh vào 4 cõi Bất hạnh. 

- Mới dối dẫn vào 4 cối BẤt hạnh: Tạo nghiệp Nói dỗi đủ cả chỉ nhưng đã 
gây sự thiệt hại đến người tin nghe theo sẽ phạm vào Nói dối nghiệp đạo nên dẫn đi 
tái sinh vào 4 cõi Bất hạnh. 


b, Nố #ực Nói dối: Sự cố gắng (P2/oø2) trong việc tạo nghiệp Nói dối gồm 
có 4 chỉ phần, đó là: 
(1),.$ã2a##/&a; Nỗ lực tự mình nói dối. 
(2), Äpaffika: Sai sử người khác nói dối. 
3), N«saøø/ya; Viết câu chuyện không có thật rồi gửi cho người khác; 
ví dụ: gửi thư, thư nặc danh hoặc gửi tin qua đài, báo. 
(4), 7øãvara: Tạo chuyện không thật rồi tuyên truyền, in thành sách 
báo hay ghi âm phát tán. 

c, Nói dối phạm giới và Nói dối nghiệp đạo: Nếu hành vi nói dối không 
đủ cả 4 chỉ mà chỉ có 2 chi là 74m muốn nói dối (Vsamvadanaciiat3) và NẾ lực nói 
dối (P2yogo) bằng thân hoặc bằng khẩu, dẫu cho người nói dối đó là cư sĩ hay tu sĩ 
đều vẫn phạm giới thứ tư, gọi là Mới đối phạm giới (5ïlav/paff/, không phạm vào Nới 
dối nghiệp đạo (Musãvãdakammapaf/z) Còn nêu hành vi nói dối đầy đủ cả 4 chỉ phần 
thì phạm vào Mới đói nghiệp đạo. 

d, 7ô nặng và tội nhẹ của Nới dối: Hành vi nói dối làm cho người tin theo 
rồi phát sinh thiệt hại, nếu người tin theo bị thiệt hại nặng thì sự nói dối ấy mang tội 
nặng (mahäsävajja). Còn nếu người tin theo bị thiệt hại nhẹ thì mang tội nhẹ (appa- 
sãvajja). Chẳng hạn như: 


- Người nói dối khiến cho người tin nghe theo phải chịu tội tử hình hoặc tù 
tội hoặc mất mát tài sản lớn được xếp vào tội nặng. 


- Người nhận tiền được chia, khi có người hỏi đến số tiền được nhận thì nói 
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ra con số ít đi, nói dối như thế thì mang tội nhẹ. 

e, /ời nói dối của phàm nhân: Những người không phải là Thánh nhân sẽ 
nói dối theo 8 cách sau, Pä|i gọi là Azaar/avohãra: 
1), Điều mình thấy, nói là không thấy. 
2), Điều mình nghe, nói là không nghe. 
3), Điều mình gặp, nói là không gặp. 
4), Điều mình biết, nói là không biết. 
5), Điều mình không thấy, nói là thấy, 
6), Điều mình không nghe, nói là nghe. 
7), Điều mình không gặp, nói là gặp. 
8), Điều mình không biết, nói là biết. 


VN, cm TAY BH CN UY. ˆ“* 
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Ở đây, từ “gặp” mang nghĩa là ngửi, nếm, xúc chạm. Việc nói những lời 
không phải của Thánh nhân như trên sẽ mang tội nặng (mahãsävajja). Lại nữa, việc nói 
dối gây sự chia rẽ Tăng chúng sẽ xếp vào tội nặng bởi vì tạo nên Bất thiện trọng yếu 
nghiệp (Akusalagarukamma). 

Đặc biệt chư vị Bằ-tát (Bodhisatta) đang còn huân tập ba-la-mật không bao giờ 
nói dối để cho người nghe tin theo rồi phải chịu thiệt hại. Tuy nhiên có những lời nói 
dối mà người nghe không bị tổn hại gì thì vẫn có đối với các vị Bằ-tát. 

3, Pisunavũcñ — Nói đâm thọc: 

Pali chiết tự: 

Pisunavãcĩ = pisuua+t vãc. 

- pIsuna: nghiền, giã cho mịn hoặc làm cho tách ra rời rạc. 
-vãcã: — lời nói. 

Kết hợp lại Pisuwayäcã nghĩa là lời nói làm cho chia rẽ, đâm thọc hai đầu. 
Pä|i định nghĩa: 

* Pisafi sãmagøi safcunieffÌ = pISUIđ. 

Lời nói nào nghiền tức là phân chia sự đoàn kết, do vậy lời nói đó gọi là 4 dịch 
là 2m học. 

* Vandanfi efãyä ti = vãcñ. 

Người ta nói bằng tác ý đó, là nhân của cách nói gọi là 4¿Z 

* Pisunad ca sĩ vãcñ cũ fÌ = pIsunavacd. 

Lời nói vừa gây chia rẽ vừa là nhân của cách nói đó gọi là //su/av4cã- nói đâm thọc. 
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a, Chí phân của Nói đâm thọc: Một hành động Nói đâm thọc sẽ trở thành 
Bắt thiện nghiệp đạo khi thành tựu đầy đủ 4 chỉ phần: 


(1), Bhmdftabbo: Có người bị làm chia rẽ nhau. 
(2), 8hedapurakkhãfo: — Có tác ý muốn cho chia rẽ. 
(3), yoø0: Cố gắng để gây chia rẽ. 

(4), 7adafiha /ãnanam: Người nghe hiểu nội dung ấy. 


b, NỔ lực Nói đâm thọc: Sự cố gắng (Payoø2) trong việc tạo nghiệp nói đâm 
thọc gồm có 2 chỉ phần, đó là: 
(1), Kãyapayoøa: Dùng thân thể để diễn bày nội dung đâm thọc, chia 
rẽ, khiến cho người đối diện hiểu ý mình. 
(2), Vacjpayoga: Dùng lời nói đòn xóc hai đầu khiến cho hai bên phát 
sinh sự chia rẽ. 

Việc nói đâm thọc này dẫu cho đầy đủ 4 chi phần nhưng nếu những người bị 
đâm thọc không chia rẽ nhau, không mất đoàn kết thì xem như người nói không 
phạm vào Mới đâm thọc nghiệp đạo. Còn khi nào hai bên có sự chia rẽ thì mới phạm 
vào Mới đâm thọc nghiệp đạo. 

c, 7ô nặng và tội nhẹ của Nói đâm thọc: Nói đầm thọc sẽ mang tội nặng 
hay tội nhẹ tùy thuộc vào người bị nhận lời nói đâm thọc ấy. 

- Nếu người bị nhận lời nói đâm thọc đến mức bị chia rẽ là người có đức 
hạnh, có giới thì kẻ nói lời ấy mang tội nặng (mahãsävajja). 

- Nếu người bị nhận lời nói đâm thọc đến mức bị chia rẽ là người không có 
có đức hạnh, không có giới thì kẻ nói lời ấy mang tội nhẹ (appasävajja). 

6, Pharusavacñ — Nói độc ác: 

Pali chiết tự: 

Pharusavũcä = pharusa + vũcñ. 

- pharusa: nặng nễ, độc ác, thô tục. 
-väãcã: lời nói. 

Kết hợp lại Pharusaväcä nghĩa là lời nói độc ác, thô thiển. Ví dụ như chửi 

bới, mắng nhiếc, trách móc, nói tục tỉu, lời thề độc địa v.v... Pä|i định nghĩa: 


* Pharusam karofffÌ = pharusữ. 
Lời nói tạo thành thô tục, nặng nề, do vậy lời nói đó gọi là 2/2, dịch là độc ác 
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* Pharusa ca sĩ vãcã cũ tỉ = pharusavãc. 
Lời nói vừa thô tục vừa là nhân của cách nói đó gọi là ø//2rusavãcã- mới độc ác. 
Lời nói độc ác, thô tục gọi là ø/arusavãcã này khi nói đến chỉ pháp thì đó 
chính là Tác ý tâm sở trong các Sân căn tâm (Dosamilacitta) làm nhân cho việc chửi 
rủa, thể thốt,... 


a, Chỉ phân của Nói độc ác: Một hành động nói độc ác sẽ trở thành Ø8? 
thiện nghiệp đạo khi thành tựu đầy đủ 3 chi phần: 


(1), K00: Có sự sân hận. 
02), Upakuffho: Có người bị chửi mắng. 
(3), Akkosanã: Thốt ra lời chửi rủa. 


Có kệ thi Pã|i nói về ba chỉ phần này như sau: 

“Pharusũya  tayo  kopo Upaku{tho akkosanã 
Mamumacchedakarä taggha- Pharusĩ pharusĩ mafã” 
“Chi phần của nói độc ác có ba là: có sự sân hận, có người bị chửi 
mắng và thốt ra lời chửi mắng. Bậc hiền trí nên biết tác ý nói lời độc 
ác làm đau lòng người nghe giống như mụt nhọt ung mủ bị va chạm 
mà vỡ ra, do vậy nên gọi là øớ/ độc ác. 

Để lời nói trở thành Nói độc ác thì quan trọng là ở chỗ tác ý thô tục kết hợp với 
sự sân hận. Cho dù lời nói phát ra là ngôn từ êm dịu, vi tế, nhưng lại có tác ý thô tục, 
nham hiểm, độc ác thì lời nói đó cũng xếp vào nói độc ác. Ví dụ như vị thẩm phán 
tuyên án tử hình cho phạm nhân, dẫu rằng thẩm phán đọc bản tuyên án với lời lịch sự, 
chuẩn mực, vừa phải nhưng tác ý vẫn là án tử hình, cho nên vẫn xếp vào tác ý nặng nề, 
độc ác; do đó, lời nói được tuyên ra này vẫn thành tựu Nớ/ độc ác nghiệp đạo. 


Trong bộ Aƒ//asãfínï có giải thích rằng cha mẹ la mắng con cái, thầy tổ trách 
phạt học trò với mong cầu tốt đẹp cho con cái, học trò, không có tác ý độc địa, thô 
ác nào cả. Do vậy việc các vị nói lời như trên không xếp vào Mớ/ độc ác. Tuy nhiên, 
các Phụ chú giải sư (Jãcar/⁄2) lại không đồng tình với quan điểm này mà cho rằng lời 
chửi mắng, răn đe của cha mẹ, khiển trách của thầy tổ khi nói ra là với tâm sân hận, 
không hài lòng thật sự, tất sẽ là \ớ/ /% độc ác, bởi vì đã đầy đủ 3 chỉ phần của 
nghiệp này rồi. 

Lại nữa, một số vị (áo ứho sư (Ãcãrj⁄2) cho rằng việc nói lời độc ác này phải 
nói trước mặt người bị nói ấy thì mới trở thành Mớ/ độc ác nghiệp đạo được. Tuy 
nhiên, theo Ø0 chú giải Trường Bộ Kính (Dịghan/kãyafi£Z) việc nói lời độc ác này cho 
dù người bị nói không ở trước mặt để nghe trực tiếp, hoặc người đó đã chết thì vẫn 
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tạo thành ớ/ độc ác nghiệp đạo. Do bởi các thầy nêu ra rằng việc người có vị thế 
nhỏ nói lời quá đáng đến các bậc trưởng thượng như cha mẹ, thầy tổ, v.v... Đến khi 
người nói này cảm thấy sự sai trái của mình bèn đến xin lỗi các vị ấy, dẫu rằng lúc đó 
không có các vị ấy ở trước mặt hay các vị ấy đã chết thì việc xin lỗi này vẫn được tựu 
thành như ý, tức là tội lỗi đó được xóa mất, trở thành Vô hiệu nghiệp. Như vậy, khi 
việc nói lời xin lỗi đối với các bậc bị nói lời quá đáng mà đang không có mặt vẫn 
thành tựu lợi ích thì việc nói lời độc ác mà không có người bị nghe trước mặt cũng sẽ 
thành tựu ớ/ độc ác nghiệp đạo như nhau. 
b, Nổ /ực Nói độc ác: Sự/ cố gắng (Payoø2) trong việc tạo nghiệp Nói độc ác 

gồm có 2 chỉ phần, đó là: 

(1), Kã⁄aøayoga: Nói lời độc ác bằng thân. 

(2), Vacjpayoøa: Nói lời độc ác bằng khẩu. 

Việc nói lời độc ác bằng khẩu, phát ngôn qua miệng thì rõ ràng rồi. Về phần 
nói lời độc ác bằng thân, ví dụ như viết ra chữ hoặc biểu hiện sự thô tục, độc địa, 
xấu ác bằng các động tác của thân thể, tay chân, mặt mày, v.v... khiến cho người 
nhìn thấy nổi sân, bực tức, xấu hồ, không thoải mái tâm can,... 

c, 7ôi nặng và tội nhẹ của Nói độc ác: 

- Nếu người bị nhận lời nói độc ác là người có ân đức như cha mẹ, thầy tổ, bà 
con hoặc là người có đức hạnh, có giới, thì kẻ nói lời ấy mang tội nặng (mahäsävaja). 

- Nếu người bị nhận lời nói độc ác là người không có đức hạnh, không có 
giới thì kẻ nói lời ấy mang tội nhẹ (appasävaja). 


AKKOSAVATTHU - NÈN TẢNG CỦA VIỆC CHỦỬI RỦA 


Việc thốt ra lời chửi mắng (akkosanä) dựa trên mười nền tảng, Pã|i gọi là 
Akkosavafthu, öó là: 

(1), /4/ — Sinh chủng: Lời chửi rủa liên quan đến sinh chủng thấp hèn như: đồ 
dân đen, thứ ăn mày, loại du côn, v.v... Hay sinh chủng cao sang như: hạng đại gia, 
bọn trọc phú, v.v... 

(2), Nãma - Danh xưng: Lời chửi rủa bằng việc đặt tên mới với danh xưng 
thấp kém như: thằng ngốc, thứ trâu bò, con quỷ, v.v... Hay danh xưng cao quý như: 
quý bà, quý ông, quý ngài, v.v... 
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3), Œoffa — Dòng tộc: Lời chửi rủa liên quan đến dòng tộc thấp hèn như: 
dòng giống trộm cướp, dòng giống lường đảo, v.v... Hay dòng tộc cao sang như: bọn 
gia chủ, lũ phú ông, v.v... 

(4), Kammarn - Nghề nghiệp: Lời chửi rủa liên quan đến nghề nghiệp thấp 
hèn như: tên lượm rác, kẻ nhặt ve chai, loại cu-li, v.v... Hay nghề nghiệp cao sang 
như: thương nhân, thợ kim hoàn, v.v... 

(6), Spa - Học thuật, chuyên môn: Lời chửi rủa liên quan đến học thuật, 
chuyên môn thấp kém như: tiến sĩ nặn lu, thủ khoa tài xế, v.v... Hay nghề nghiệp cao 
sang như: thầy lang, ông giáo, v.v... 

(6), Ábãdha - Bệnh tật: Lời chửi rủa liên quan đến bệnh tật bậc thấp mà xã 
hội chê bai như: bệnh lậu, bệnh cùi hủi, v.v... Hay bệnh tật bậc cao cần tốn kém 
nhiều khi chữa chạy như: bệnh tim mạch, bệnh gan thận, v.v... 

(7), //4gikam - Vóc dáng: Lời chửi rủa liên quan đến vóc dáng cơ thể xấu xí, 
kém cỏi như: lùn mét mốt, cao lều khêu, v.v... Hay vóc dáng cơ thể đẹp đế, quý phái 
như: duyên dáng, xinh xắn, nho nhã, oai hùng, v.v... 

(8), &esa - Phiên não: Lời chửi rủa liên quan đến phiền não chỉ duy nhất là 
loại hạ liệt, kém cỏi như: đồ sân si, đồ ganh ty, đồ tham lam, loại bỏn xẻn, v.v... 

(9), Âpaf/ ~ Phạm tội: Lời chửi rủa liên quan đến phạm tội nặng như: đồ thứ 
bất cộng trụ, thứ tăng tàn v.v... Hay phạm tội nhẹ như: đồ thứ phạm ưng đối trị, thứ 
phạm tác ác, v.v... 

(10), A&&oso — Chứi rủa: Lời chửi rùa bằng cách dùng những từ ngữ nặng nề 
để nói ra như: con kia, mụ nọ, thằng cha ấy, mày, tao v.v... lúc chửi cha, mắng mẹ, 
v.v... Hay những từ ngữ cấp độ nhẹ nhàng hơn như: loài súc sinh, kẻ đê tiện, v.v... 

 Samphappalapa — Nói vô ích: 

Pali chiết tự: 

Samphappdlapa = sampha + palãpd. 

- sampha: hủy hoại lợi ích và an lạc. 
-paläpa: nói nên lời. 

Kết hợp lại Šamphappalãpa nghĩa là nói lời hủy hoại lợi ích và an lạc. 

Pa|i định nghĩa: 

* Samhufasukhamm phalafi vinasefTfi = sampham. 

Lời nói nào thường hủy diệt, phá hoại lợi ích và an lạc, do vậy lời nói đó gọi là «2/24. 
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* Samphamụ palapanfi cftend?fL = samphappadlapo. 

Lời nói hủy hoại lợi ích và an lạc bằng tác ý đó; do vậy, tác ý là nhân của lời nói này 
gọi là sam,phappaläpa - nói vô ích. 

Như vậy, việc nói lời samphappalãpa nghĩa là nói đến chuyện không căn bản, 
không có ích lợi. Chẳng hạn kể chuyện và phim ảnh, ca hát, tuồng chèo,... hoặc nói 
về thời sự, chiến tranh, ... chí đến viết tiểu thuyết, thi ca,... Sở dĩ như thế bởi vì người 
nghe, hóng chuyện hay người đọc không được lợi ích gì trong việc làm nẩy sinh trí 
tuệ đưa đến diệt khổ trong đời sống thường nhật mà chỉ được những giây phút giải 
trí, vui vẻ trong thời gian đọc, nghe, hoặc ngẫm nghĩ lại sau lúc đó mà thôi. 


a, Chí phân của Nới vô ích: Nói vô ích gồm có 2 chỉ phần: 


(1), Nứathakathapurakkhãto: Có tác ý nói lời vô ích. 
(2), Kathanarn: Nói lên lời vô ích đó. 

Chi phần của Nớ/ vô ch quan trọng ở Bắt thiện tác ý (Akusalacetanä) là nhân 
của việc nói lên lời vô ích ấy. Còn Lời vô ích đã nói ra chính là quả của Tác ý nói vô 
ích (Samphappaläpacetanä). Pã|i có kệ thi liên quan đến vấn đề này như sau: 

“Samphassa niraffhakathä Purat  kathanamn duve 

Karena gahifeyeva Hofi kamrmapatho na no” 

“Cả hai chỉ phần của nói vô ích là: tác ý nói lời vô ích và nói lên lời vô ích đó. Khi 
người nghe hay người đọc tin theo lời ấy thì thành tựu nghiệp đạo, nếu người nghe hay người 
đọc không tin theo lời ấy thì không hoàn thành nghiệp đạo mà chỉ là nói vô ích thôi”. 

b, NỔ tực Nới vô ích: Sự cố gắng (Payoø2) trong việc tạo nghiệp nói vô ích 
chỉ có một chỉ phần là: I⁄2gøayoøa - Nỗ lực nới lời vô ích mà phần lớn là qua khẩu 
môn (vacidvära). 

c, 7ôi nặng và tội nhẹ của Nói vô ích: 

— Người nào thường xuyên nói lời vô ích thì xếp vào tội nặng (mahäsãvajja). 

~ Còn người nào thỉnh thoảng nói lời vô ích thì xếp vào tội nhẹ (appasävajja). 


TIRACCHÄNAKATHA - LỜI NÓI VÔ ÍCH 


Lời nói không có lợi ích (Niratthakathä) đã được Đức Đạo Sư thuyết giảng ở 
bài Kinh Sa-môn Quả (Sämaññaphalasutta), trong Trường Bộ Kinh (Dighanikäya), gồm 
có 32 loại lời nói được xếp vào /ở/ øớ/ vô ích và còn được biết nhiều dưới tên 
Tiracchanakatha: 
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26), Pubbapefakafhã: Bàn luận chuyện tổ tiên đã khuất núi. 

27), Nănatthakathã: Bàn luận chuyện linh tinh lang tang. 

28), okakkhãkqa#ã. Bàn luận về thế giới và đắng sáng tạo chủ. 

29), Samuddakkhäkathã: Bàn luận về đại dương và đẳng sáng tạo đại dương. 
30), /#ibhaväbhavakathã: Bàn luận về rừng rú. 

31), Äraññakathã: Bàn luận chuyện tiến hóa và suy thoái. 

32), Pubbatakathã: Bàn luận về núi đồi. 


(01), &4/akathã: Bàn luận chuyện vua chúa, hoàng tộc. 
(02), Corakathã: Bàn luận chuyện trộm cấp. 

(03), A⁄ahãmaffakathä: — Bàn luận chuyện quan lại, đại thần, quốc sự. 
(04), Senäkathä: Bàn luận về binh bị, quân đội. 

(05), 8hayakathã: Bàn luận mối lâm nguy. 

(06), Yuddhakathã: Bàn luận về chiến lược, chiến thuật. 
(07), Arnakathã: Bàn luận chuyện vật thực, đồ ăn. 

(08), 2ãnakafhã: Bàn luận chuyện thức uống: nước, rượu. 
(09), ⁄4hakathä: Bàn luận chuyện quần áo, y phục. 
(10), Sayanakathã: Bàn luận chuyện sàng tọa, chỗ ngủ nghỉ. 
(11), A4ãlãkathã: Bàn luận về bông hoa. 

(12), Gandhakathã: Bàn luận về hương thơm. 

(13), Aãf/kafhä: Bàn luận chuyện gia đình, bà con. 
(14), Yãnakathä: Bàn luận về xe cộ. 

(15), Œãmakathã: Bàn luận chuyện làng xã. 

(16), N/gamakathã: Bàn luận chuyện khu phố. 

(17), Nagarakathã: Bàn luận chuyện thành thị. 

(18), /anapadakathã: Bàn luận chuyện nông thôn. 

(19), /Œhikathã: Bàn luận về phụ nữ. 

(20), 2urisakathã: Bàn luận về nam nhân. 

(21), Kumãrakathã: Bàn luận về thanh niên. 

(22), Kumãrikathã: Bàn luận về thiếu nữ. 

(23), Surakathã: Bàn luận về lòng can đảm. 

(24), V/sjpãkathã: Bàn luận chuyện đường sá. 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

31) 

32) 


Những loại lời nói vô ích nêu trên đa phần sinh khởi với những nhóm người 
làm nghề ca hát, nghệ sĩ phim kịch, nhà văn, nhà thơ, v.v... với những nội dung 
không đưa đến an lạc, giải thoát. Hoặc với người dân bình thường dựa vào việc nói 
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năng để kiếm sống thì phần đông cũng đều nói những lời vô ích, không đem đến lợi 
lạc. Ngoại trừ những lời nói, những thảo luận, mạn đàm về Phật pháp nhằm đưa tâm 
đến an trú trên các Thiện pháp, như lời Phật ngôn trong 7ương (g Bộ Kính, phẩm 
Tương Ưngg sấu Xứ (5alãyatanasamyufia): 


“Dwinnam vo bhikkhave sannipdffinam dvaydn karatydarn dhammT vã 
kathã tunhibhavo vã”. 

“Này chư tỳ-khưu, khi hai vị gặp nhau, việc nên làm của các con có hai: hoặc là nói lời 
liên hệ đến giáo pháp hoặc là im lặng”. 


AKUSALAVACÏIKAMMA - BÁT THIỆN KHẨU NGHIỆP 


Bất thiện khẩu nghiệp gồm có: Nói dối, Nói đâm thọc, Nói độc ác và Nói vô 
ích. Cả bốn loại này đều gọi là Khẩu nghiệp (Vackamma) bởi vì phần đông sinh khởi 
qua Khẩu môn (Vacidvära), đó là Khẩu cử động (Vacwiññatti). 

Khẩu nghiệp này bao gồm các chuyển động của miệng, đó là sự øó/ năng là 
lời nới, cũng chính là Khẩu cử động vậy. 

Ở đây, /ời nới (vãcã) có 4 loại: 
1),/$addavãcã: Âm thanh nói ra. 

2), afvãcã: Sự từ bỏ khẩu ác hạnh. 

3), Cefanävãcã:_ Tác ý làm sinh khởi Khẩu cử động. 

4), Copanavãcã: Cử chỉ biểu hiện đặc trưng trong lời nói khiến cho người 
nghe hiểu ý định của mình. 


( 
( 
( 
( 


Sắc pháp Khẩu cử động là cửa ngỏ của sự khởi sinh cả bốn loại Khẩu nghiệp 
nêu trên, như Pã|i định nghĩa: 
* Vãcñ eva dvaran = vacIdVaram. 
Chính khẩu cử động sắc là môn nên gọi là khẩu môn. 
* VacIlvaram yebhuyyena pavaffail kamiman fÌ = vacIkqmmdm. 
Nghiệp phần nhiều sinh khởi ở khẩu môn nên gọi là khẩu nghiệp. 
Các Khẩu ác hạnh (Vaciduccarita) như nói dối, v.v... vẫn có thể sinh khởi qua 
Thân môn (Kãyadvära). Chẳng hạn như viết sách, viết thư hoặc biểu hiện hành vi, điệu 
bộ bằng tay chân, ánh mắt để nói lên nội dung muốn người khác hiểu; dẫu là sinh 
lên từ Thân môn nhưng vẫn không gọi là Thân nghiệp (Käyakamma) mà gọi là Khẩu 
nghiệp. Cho nên ở đây, các ngài dùng chữ yebluyena - phân nhiêu là vậy. 
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8, Abhijjhã - Tham lam: 


Abhijjhã ~ Tham /am là lòng ham muốn của cải, tài sản của người khác. Ta có 
Pä|i định nghĩa như sau: 


* Abhimukham jhãyafPfi = abhijjhã. 

Pháp nào nghĩ đến tài sản của người khác đang hiện có trước mặt, pháp ấy gọi là 
aBh//hã, dịch là tham lam. 

Chi pháp chính là 722m ¿âm sớ (1oöñacefas/(2) trong tám Tham căn tâm. 

Tham (Lobha) ở đây gồm có 2 loại: 

* Dhammiyalobha - Tham hợp pháp: Người nào khi gặp đối tượng tốt, 
sinh tâm vừa ý, muốn sở hữu một cách hợp pháp bằng cách mua, trao đổi, xin v.v... 

* Adhammiyalobha - Tham phi pháp: Người nào khi gặp đối tượng tốt, 
sinh tâm vừa ý, muốn sở hữu một cách phi pháp, rồi nghĩ cách trộm cắp, cướp đoạt, 
lường đảo, đe dọa, v.v... 

Trong bộ #2zamaffhadipanifikã có nói về Tham lam (Abhijjhä) như sau: 

“Ablljjhayant assadamafte d{fhatwäa parabhandassa dff.n0 parinidinana- 
vasena dfirekafaramt jhãyanH nụjhayamfi ctãyä 1Ì = abhgjhã”. 

“Nhiều người không dừng lại chỉ ở sự thích thú, ngắm nhìn mà suy nghĩ hơn thế, sao 
cho tài sản của người khác biến thành của mình bằng phương cách ấy, do vậy phương cách là 
nhân của sự suy nghĩ đó gọi là a0///ã - tham lam". 

a, Chi phân của Tham lam: Tham lam gồm có 2 chỉ phần: 

(1), arabhanqd2n: Tài sản của người khác. 
(2), 4fanoparinãrmanarn: Có tâm suy nghĩ biến thành của mình. 

Khi có đầy đủ 2 chỉ phần này, xem như đã phạm vào 72m /am nghiệp đạo 
(Abhjjhakammapadl) thuộc về Ý ác hành /Manodtuccar#a) Ở đây, Ø2rabhangamm là tài 
sản của người khác gồm 2 loại: 

* Aviññãnadhanam - Bất động sản: Tài sản không có tâm thức như nhà 
cửa, ruộng đất, xe cộ, tiền bạc, v.v... 

° Saviññãnadhanam - Hữu động sản: Tài sản có tâm thức như trâu bò, gà 
vịt, thú nuôi, nô lệ, v.v... 

b, Nỗ lực Tham lam: Sự cố gắng (Payoø2) trong việc tạo Ý nghiệp tham lam 
không được các ngài nêu ra cụ thể như các Bất thiện nghiệp đạo qua Thân môn hoặc 
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Khẩu môn, bởi vì đấy chỉ là sự suy nghĩ mà thôi; cho nên có thể quy tập về dạng 
Sãhatthikapayoga - Tự thân nỗ lực. 


c, 7ôi nặng và tội nhẹ của Tham lam: Cần phải suy xét cẩn thận về chủ 
nhân tài sản: 
~ Nếu chủ nhân là người có giới hạnh thì xếp vào tội nặng (mahäsävajja). 
- Nếu chủ nhân là người không có giới hạnh thì xếp vào tội nhẹ (appasävajja). 


9, Byapäda — Thủ hận: 
8yãpãda — Thù hận là lòng ác độc muốn làm hại người khác. Ta có Pã|i định 
nghĩa như sau: 
* Byapjjjafi hitasukham efena tỉ = byapädo. 
Lợi ích và an lạc bị hư tốn bởi pháp ấy, do vậy pháp ấy gọi là óy4zZz, dịch là ø” đậy 


Chi pháp chính là Sân tâm sở (Dosacetasika) trong 2 Sân căn tâm. 


Ở đây, sự không vừa lòng, không thích ý nơi các đối tượng không tốt đẹp là 
trạng thái của Sân (Dosa) thông thường, chưa xếp vào Ý ác hành (Manoduccarita), chỉ mới 
là sân /hân trới buộc (B/ápãdakãyagandlha) hoặc Sân triên cái (B/4pãdannñvarana) mà thôi. 


Còn 752 ñân (8/4pã2) thuộc về Ý ác hành, là Sân loại nặng nề, thô tháo, có 
tâm làm hại kẻ khác với ước vọng sẽ phá hoại lợi ích và làm hư tổn niềm an lạc của 
người khác. 


a, Chi phân của Thù hận: Thù hận gồm có 2 chỉ phần: 


(1), #arasaffo: Chúng sinh khác. 
(2), Vinãsacinfã: Suy nghĩ để cho sự tổn hại khởi sinh. 


Khi có đầy đủ 2 chỉ phần này, xem như đã phạm vào 72 ñận nghiệp đạo 
(B/ãpãdakammapadz)thuộc về Ý ác hành /Manodluccari). 


Người nào buồn nản, chán chường, rồi tự làm hại mình, làm khổ mình thì 
không xếp vào Sân ý ác hành (Byäpãdamanoduccarita) bởi vì thiếu chỉ phần Œ#óng s/nh 
khác (farasafo) và cũng không phạm vào Thù hận nghiệp đạo. Như trong kệ thi Pali 
trình bày về chỉ phần của Tham lam và Thù hận như sau: 

“Dye bhjjãya parabhandam Áff.t—uo — parauãmanam 
Byäpadassa parasaffo Tassa  Vvinãsdacinfandrn”. 
“Chỉ của tham lam có hai: tài sản của người khác và tâm suy tính chiếm 
đoạt thành ra của mình một cách phi pháp. Chi của thù hận có hai: 
chúng sinh khác và suy tính làm phát sinh sự tổn hại”. 
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b, Mố lực Thù hận: Sự cố gắng (Payoga) trong việc tạo Ý nghiệp thù hận 
không được các ngài nêu ra cụ thể như các Bất thiện nghiệp đạo qua Thân môn hoặc 
Khẩu môn, bởi vì đấy chỉ là sự suy nghĩ mà thôi; cho nên có thể quy tập về dạng 
Sãhatthikapayoga - Tự thân nỗ lực. 

c, 7ô/ nặng và tội nhẹ của Thù hận: Cần phải suy xét cẩn thận về người bị 
tốn hại: 

- Nếu sân hận với người có giới hạnh thì xếp vào tội nặng (mahãsävaja). 
- Nếu sân hận với người không có giới hạnh thì xếp vào tội nhẹ (appasävajja). 

d, 6o sánh giữa Tác ý sắt sinh và Tác ý thù hận: Tác ý trong nghiệp Sát sinh 
là tác ý độc ác, muốn sát hại sinh mạng chúng sinh khác, được xếp vào Ø//ên não 
hạng thô (IiK&aimakiesa). Còn Tác ý thù hận là tác ý độc ác, chỉ phát sinh trong tâm ý 
bản thân, được xếp vào Ø//ên não hạng trung (Pari/uffhãnakiEsa) 

10, Micehädifthi — Tà kiến: 

#licchadlffhí — Tà kiến là sự thây biết sai lạc, không đúng với sự thật. 
Pali chiết tự: 

Micchadifthi = miccha + difthi. 

- micchäã: sai, sai lạc, sai quấy. 

- ditthi: sự thấy biết, quan kiến. 

Như vậy, từ MichZđi/fhi dịch là 7à &/ến. Tức là sự thấy biết sai lệch, không 
đúng với sự thật, đúng như Pã|i định nghĩa: 
* Micchã passafffÌ = michadiffhi. 
Pháp nào có sự thấy biết sai lệch với sự thật, do vậy pháp ấy gọi là /⁄cc#Zz///2¡ dịch 
là ¿2 (án. 
Chỉ pháp chính là 7à &/ến ¿âm sở (D/hicetasika) 

a, Chi phân của Tà kiến: Tà kiến gồm có 2 chỉ phần: 

(1), A#aviparifo: Nội dung chấp thủ đó sai lệch với sự thật. 
(2), 7aihãbhãvujfhãnam: Cho rằng đó là sự thật. 

b, Nổ lực tà kiến: Sự cố gắng (Payoga) trong việc tạo Ý nghiệp tà kiến không 
được các ngài nêu ra cụ thể như các Bắt thiện nghiệp đạo qua Thân môn hoặc Khẩu 
môn, bởi vì đấy chỉ là sự suy nghĩ mà thôi; cho nên có thể quy tập về dạng 
Sãhatthikapayoga - Tự thân nỗ lực. 
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NIYATAMICCHAÄDITTHI - TÀ KIÊN CÓ ĐỊNH 
Về vấn đề Tà kiến, Đức Đạo Sư đã thuyết một cách rộng rãi như Thân kiến 

(Sakkayaditthi), 62 loại Tà kiến (Micchaditthi) trong Kinh Phạm Võng (Brahmajälasutta), và 
Tà kiến cố định (Niyatamicchäditthi) trong Kinh Sa-môn Quả (Sãmaññaphalasutta). Đối 
với Tà kiến trong Ý ác hành này sẽ đề cập đến 7â #/ến cố đƒn/, là loại tà kiến nặng 
nễ, thô tháo dẫn đến thành tựu Bắt thiện nghiệp đạo. Có 3 Tà kiến cố định là: 

- Ahetukaditthi - Vô nhân kiến. 

- Natthikaditthi - Vô hữu kiến. 

* Akiriyaditthi - Vô hành kiến. 


a, Ahetukadifthi — Vô nhân kiến: Tà kiến này cho rằng các chúng sinh 
đang gặp phải sự khó khăn hay thoải mái, v.v... đều không dựa vào một nhân cớ nào 
để sinh khởi cả mà tự diễn tiến thôi. Trong K2 Sa-môn Quả có dạy: 

“Nghi maharda he“ naihh paccayo safãnam samkilesaya, qhefl 
apaccayä saffÄ saimkllissanH. Nai heft“U nai paccayo saffänam visuddhiya, 
qhefI' qpaccqyä saffã visHjJhamti ”. 

“Này đại vương, không có nhân (sinh khởi), không có duyên (hỗ trợ) khiến chúng sinh 
phiền não, các chúng sinh đang phiền não chẳng do nhân, do duyên nào cả. Cũng vậy, không 
có nhân (sinh khởi), không có duyên (hỗ trợ) khiến chúng sinh thanh tịnh, các chúng sinh đang 
thanh tịnh chẳng do nhân, do duyên nào cả”, 

Chủ thuyết I⁄2 nñân kiến này là loại Tà kiến phủ nhận nhân. Nghĩa là hành 
động, việc làm tốt hoặc xấu mà chúng sinh thường hành đều không có ø/â/ tạo tác, 
duyên hỗ trợ gì cả. Bởi vì họ không tin vào z/2ân, cho nên cũng chẳng tin vào guả 
được sinh từ ø/ân ấy. Như thế tà kiến này phủ định cả ø/âz lẫn guả. Đây là chủ 
thuyết của ngoại đạo /2/2/pakassapa vào thời Đức Phật còn tại thế. 


b, Nafhikadifthi - Vô hữu kiến: Còn gọi là Vô quả kiến, Tà kiến này cho 
rằng chúng sinh sau khi chết thì hoại diệt, những hành động, tạo tác trong kiếp này 
chỉ là “một sinh hoạt đơn thuần”; cho nên không có quả của tội hay của phước”, 
không có quả báo của nghiệp. Con người chỉ là sự kết hợp của tứ đại mà nên, khi 
chết đi thì địa đại trả về cho đất, v.v... Thân này sẽ nằm trong nghĩa địa rồi chuyển 
thành xương cốt, tro tàn, cuối cùng là trống không, chẳng còn lại gì cả. Đây là chủ 
thuyết của ngoại đạo A/akesãkambala. 


Trong nh Sa-môn Quả có ghi đến 10 loại Tà kiến thuộc về I⁄2 #Øu k“ến, đó là: 


(01), Na#fl/ dinnam: Cho rằng việc làm phước, cúng dường không có quả. 
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(02), Na#fli y/haim: Cho rằng việc tôn kính, lễ lạy không có quả. 

(03), ANa#f/ hufam: Cho rằng việc chào đón, tiếp rước không có quả. 

(04), ANaflii sukatadukkatãnan kammaãnam phalam vịpãko: Cho rằng việc làm 
tốt, việc làm xấu không có quả. 

(05), Aaf// ayamn Íoko: Cho rằng không có kiếp này (không có chúng sinh từ nơi 
khác đến sinh nơi này). 

(06), Naf/l/ para loko: Cho rằng không có kiếp khác (không có chúng sinh từ nơi 
này đi sinh nơi khác). 

(07), Na/h/ mã£ã: Cho rằng không có công đức của mẹ. 

(08), Aa#f// pirã: Cho rằng không có công đức của cha. 

(09), Aaf/ð/ saffã opapäf/kã: Cho rằng không có loài chúng sinh hóa sinh. 

(10), Naffl loke samapiabrahinanã samagøatã samma pafipannã: Cho rằng không 
có sa-môn, bà-la-môn; là những người tự mình thấy rõ đời này, đời sau, thực hành 
đúng chánh pháp và chỉ rõ cho người khác hành theo. 

Người theo loại tà kiến này chủ trương phủ định gwđ, xem như là phủ nhận 
năng lực của nghiệp thiện, nghiệp bất thiện là nhân sinh các loại quả báo khác nhau. 

c, Akiriyadithi — Vô hành kiến: Người theo tà kiến này cho rằng việc làm tốt, 
xấu của chúng sinh không tạo thành phước, tội gì cả. Trong &n/ Sa-môn Quả có ghi: 

“Karoto kho mahãrdja karayato, chỉndafo chedñpaydfo, pacaf0 pãcñãpayd00, 
socayao  socñpaydf6 kilamafo kilamaäpayato6 phandato  phandäpaya0, 
pãnamatipatäapaydfo, ddinHadtụt đđịyaío, sandhim chỉndadto, nlopanÐ haraf0, 
eœkãgãnkaụ kardfo, paripanthc tif†hafo, paradaram gáacchafo, musa Đhang0, 
kardfto na kariydti pãpdrt” 

"Này Đại vương, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt 
nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay 
khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không 
cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giựt, tư thông 
vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì”. (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch) 

Chủ thuyết Vô hành kiến này cho rằng không có nhân, không có quả nghiệp 
øì cả. Không tin vào nhân cũng như quả của việc làm phước hay làm tội. Làm gì rồi, 
khi kết thúc là hết, không có cái gì là nhân, cái gì là quả của việc làm đó. Vào thời 
Đức Phật tại thế, ngoại đạo A⁄a&&/af/gosãia là người đại diện cho chủ thuyết này, ông 
chủ trương plðú định cả nhân lẫn quả. 

Tà kiến cố định của 3 vị ngoại đạo sư này là những loại tà kiến sẽ dẫn chúng 
sinh tục sinh vào địa ngục ngay sau khi lìa trần. 
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62 MICCHÃDITTHI - TÀ KIÊN 
Trong Kính Phạm Vống (Brahma/älasufa) Đức Đạo Sư nêu ra 62 tà thuyết 
ngoại đạo, đại diện cho 62 Tà kiến được thống kê thành 2 loại chính như sau: 
* Pubbantakappikaditthi - Quá khứ tối sơ kiến. 
* Aparantakappikaditthi — Vị lai kiến. 
a, Pubbanfakappikadifthi - Quá khứ tôi sơ kiến: Không tin vào nhân (hetu) 
trong quá khứ, gồm có 18 luận chấp: 

(1), $assafadiƒfh/: Chủ trương Thường trú luận, cho rằng ngã (attä) và thế 
giới (loka) là thường còn, có 4 luận chấp. 

(2), #£accasassatekaccãsassatadiffh¡i: Chủ trương Thường trú luận một phần, 
Vô thường luận một phần, cho rằng ngã và thế giới có một số là thường còn và một 
số là vô thường, có 4 luận chấp. 

(3), Antãnaniikadlh¡: Chủ trương Hữu biên Vô biên luận, cho rằng thế giới 
hữu biên và vô biên, có 4 luận chấp. 

(4), Amaravikkhepikadifhí: Chủ trương Ngụy biện luận, trườn uốn như con 
lươn, có 4 luận chấp. 

(5), Adfiiccasamuppann/kadifñí: Chủ trương Vô nhân luận, chấp ngã và 
thế giới không do nhân nào sinh ra cả, có 2 luận chấp. 

b, Aparantakappikadithi — Tương lai kiến: Không tin vào quả (phala) trong 
tương lai, gồm có 44 luận chấp: 

(1), $a/vãdadlƒh¡: Chủ trương Hữu tưởng luận, cho rằng ngã không bị 
hoại diệt, sau khi chết tưởng vẫn còn, có 16 luận chấp. 

(2), Asaññivadadifhí: Chủ trương Vô tưởng luận, cho rằng ngã không bị 
hoại diệt, sau khi chết tưởng không còn, có 8 luận chấp. 

(3), Aevasafñfinasafivadadf/fh/: Chủ trương Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
luận, cho rằng ngã không bị hoại diệt, sau khi chết tưởng không còn cũng không phải 
không còn, có 8 luận chấp. 

(4), Ucchedadfƒh¡: Chủ trương Đoạn diệt luận, cho rằng chết là hết, có 7 
luận chấp. 

(5), 2fhadhammanibbãanavadadfh/: Chủ trương Niết-bàn hiện tại luận, cho 
rằng Niết-bàn có mặt trong hiện tại, có 5 luận chấp. Đó là: xem Ngũ dục tăng trưởng 
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(Pañcakãmaguna) là Niết-bàn, xem Đệ nhất thiền (Pathamajjhäna), Đệ nhị thiền (Dutiyaj- 
jhãna), Đệ tam thiền (Tatiyajjhäna), Đệ tứ thiền (Catutthajjhäna) là Niết-bàn. 


SAKKÄYADITTHI - THÂN KIÊN 


Trong nh 7iểu Phương Quảng (Cñjavedallasufi2) Nì sự Dhammadnnã nêu 
lên 20 vẫn đề về 7/âz &/ến như sau: 


(01), 0a affafto samanupassafi: Xem sắc là tự ngã. 

(02), #qpavantaI affãnafnì sarnanupassafi: Xem tự ngã là có sắc. 

(03), 4an/ rñpaIn! sainarupassafi: Xem sắc ở trong tự ngã. 
(04), &jpasm/n affãnan samanupassafi: Xem tự ngã ở trong sắc. 
(05), Wedanam afafo samanupassati: Xem thọ là tự ngã. 

(06), VWedanävantam aftãnain samanupassaf: Xem tự ngã là có thọ. 

(07), 4an/ vedanaln satnarupassafi: Xem thọ ở trong tự ngã. 
(08), Vedanäya affãnain samanujpassati: Xem tự ngã ở trong thọ. 
(09), Sa/an alftafO sainarupassafi: Xem tưởng là tự ngã. 

(10), Sañãvantam' aitãnam samanupassaf/: Xem tự ngã là có tưởng. 
(11),.4an/ safñfña satmanupassai: Xem tưởng ở trong tự ngã. 
(12), Sañfñãya alfãnaIn samanuipassati: Xem tự ngã ở trong tưởng. 
(13), Sa/khãre affafo samanupassati: Xem hành là tự ngã. 

(14), Sakhãravante atfãnain samanupassaf: Xem tự ngã là có hành. 
(15), A#an/ saikhãre samanupassati: Xem hành ở trong tự ngã. 
(16), Sakhãresu aftãna samanupassafi: Xem tự ngã ở trong hành. 
(17), V/ñãnam alato samanupassati: Xem thức là tự ngã. 

(18), V/ñãnavantain alãnam samanupassati: Xem tự ngã là có thức. 
(19), .A#an/ viWfñãnaIn samanupassat: Xem thức ở trong tự ngã. 
(20), Vñãnasmứm alãnan samanupassai: Xem tự ngã ở trong thức. 


MICCHATTANIYATADHAMMA - TÀ CÓ ĐỊNH PHÁP 
Tà kiến (Ditthi) và Trí tuệ (Paññ3) là 2 thực tính pháp trái nghịch nhau, không 
thể kết hợp với nhau được; giống như bóng đêm và ánh sáng vậy hoặc giống như 2 
người quay lưng với nhau rồi chạy về phía trước mặt, họ sẽ càng lúc càng xa nhau, 
không gặp nhau được. Trí tuệ, khi có sự tăng tiến cho đến khi thấu rõ Tứ Thánh đề 
(Ariyasacca) do nhờ trợ lực của Tín (Saddhä), Tấn (Viriya), Niệm (Sati) và Định (Samadhi). 
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Không có một pháp nào có thể hủy hoại trí tuệ của một người nào đó cả. Họ có đức 
tin trong sạch vào Tam Bảo, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, tin rằng chết rồi sẽ đi 
tục sinh nếu như phiền não, cấu uế của nội tâm vẫn còn tồn đọng. Trí tuệ của người 
ấy đạt đáo Sammatfaniyatadhamma - Chánh cô định pháp. Tức là Trí tuệ có đặc tính 
tốt đẹp và chắc chắn sẽ trổ quả. Khi đó, người ấy được gọi là Thánh Nhập Lưu 
(Sotäpanna), thoát khỏi sự tục sinh vào 4 cõi Bất hạnh (Apãyabhũmi). 


Về phần Tà kiến, khi phát triển hơn lên, sẽ nhận được trợ lực của Tà tư duy 
(Micchäsahkappa), Tà tấn (Micchãvãyãma), Tà định (Micchäsamadhi) để mà chấp chặt vào 
Tà kiến cố định của mình, và ngay cả Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng không thể độ 
được. Lúc bấy giờ, sự thấy biết sai lạc của người ấy đã đạt đến mức độ A⁄/cchãn1/⁄4fa- 
đhamma - Tà cố định pháp. Nghĩa là Tà kiến có đặc tính sai quấy, xấu xa, rồi đến 
lúc tử tận, rời khỏi thế giới này sẽ chắc chắn tục sinh vào Vô gián địa ngục 
(Anantaraniraya), chịu thống khổ dài lâu. 


TÀ KIÊN LÀ NHÂN KHỞI SINH MƯỜI ÁC HÀNH 


Thông thường người có 7à #/ến luôn chấp chặt vào những thấy biết sai lệch, 
không hổ thẹn và không ghê sợ trước tội lỗi, trước các ác hành (duccarita). Sở dĩ đôi 
khi người ta không dám làm các ác hành là vì sợ luật pháp của chính quyền mà thôi. 
Dấu là thế, nhưng nếu có cách để né tránh hoặc khi có cơ hội thì con người ta vẫn ra 
tay làm, bất chấp tất cả, không sợ hãi, kiêng nể điều gì nên mới dám làm các ác 
hành. Đối với các ác hành mà không sai phạm pháp luật nhà nước thì họ không phải 
lo sợ gì cả mà thẳng tay làm. Do vậy, hành động, việc làm của những người này phần 
lớn thuộc về ác hành, có khi là Thân ác hành hoặc Khẩu ác hành hoặc đôi khi là Ý ác 
hành. Người có 7â #/ến như này nếu làm việc có kết hợp với thiện pháp thì cũng liên 
quan đến việc vận động bầu cử, việc xã hội, hoặc là vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích 
nhóm, lợi ích hội đoàn của mình mà thôi; chẳng hạn như việc xây trường học, xây 
bệnh viện, mở đường sá, cứu trợ bão lụt, thiên tai,... mà do cơ quan nhà nước hay 
chính quyển sắp xếp cho họ. Dù sao đi nữa, phước thiện mà những người này làm 
vẫn không phải là phước thiện cao thượng, chân chánh, mà chỉ là những phước thiện 
thông thường, luôn bị điều động bởi Tham ái (Tanhã), Mạn (Mãna) và Tà kiến (Ditthi). 


Ý ÁC HÀNH LÀ NHÂN KHỞI SINH CÁC ÁC HÀNH KHÁC 


— Tham lam (Abhjjhä): Là nhân khởi sinh Trộm cắp, Tà dâm, Nói dối, Nói 
đâm thọc, Nói vô ích và Tà kiến. 
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- Thù hận (Byãpãda): Là nhân khởi sinh Sát sinh, Trộm cấp, Nói dối, Nói 
đâm thọc, Nói độc ác và Nói vô ích. 


- Tà kiến (Micchäditthj): Là nhân khởi sinh cả 10 ác hành. 


Cả 3 Tham lam, Thù hận và Tà kiến gọi là ý nghiệp (Manokamma), sinh khởi 
qua Ý môn (Manodvära) mà thôi. Như trong Pa|i định nghĩa: 
* Manasmim pavaffaIl kamIđ1 = HmAH0kq@HH_Hđ1. 
Hành động diễn ra (sinh khởi) nơi tâm gọi là /na/aoa/ma, dịch là ý nghiệp, 
Ở đây, từ ngữ nơi tâm được gọi là Ý môn có nhiều ý nghĩa: 
- Trong các Lộ trình tâm (Vithicitta), Hộ kiếp tâm (Bhavangacitta) gọi là Ý môn 
vì đấy là nhân làm cho lộ trình tâm khởi sinh. 
- Tất cả các tâm gọi là Ý món vì tâm sinh khởi trước làm nhân cho tâm sau 
khởi sinh. 
- Thiện tốc hành tâm và Bất thiện tốc hành tâm gọi là Ý món bởi vì các 
Tốc hành tâm này là nhân khiến cho thành tựu Ý nghiệp. Tuy nhiên trong tất cả các Ý 
ác hành (Manoduccarita) thì chỉ có 72am căn tốc hành tâm (Lobhamdil/avariacífia) và 
“ân căn tốc hành tâm (Dosamdis/avanacia) đồng sinh với Tham lam, Thù hận hoặc Tà 
kiến mới được gọi là Ý môn mà thôi; còn các .% căn đốc hành tâm (Mohamuia/avana- 
cứa) thì không được gọi là Ý môn, bởi vì không thể làm nhân cho cả 3 Ý ác hành khởi 
sinh được. 


CÁC LOẠI ÁC HÀNH CHI TIẾT 


Việc đếm các Ác hành chỉ tiết lên đến 30 loại là do 10 loại Ác hành, gồm 3 
Thân ác hành, 4 Khẩu ác hành và 3 Ý ác hành cộng lại rồi nhân với 3 loại Tác ý 
(Cetan3), đó là: 
- Tiền tác ý (Pubbacetanä): Tác ý trước khi làm. 
° Hiện tác ý (Muñcacetanã): Tác ý trong khi làm. 
° Hậu tác ý (Aparacetan3): Tác ý sau khi làm. 
Như vậy 10 Ác hành nhân với 3 Tác ý thành 30 loại Ác hành. 
Ngoài ra các Ác hành còn chia thành 4 dạng khác nhau: 
s Sahatthika: Tự thân làm. 
* Ảnattika: Sai bảo người khác làm. 
° Vannabhäsana: Nói lên lợi ích của việc làm. 
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° Samapuñiã: Hài lòng với việc làm đó. 
Do đó, 10 Ác hành nhân với 4 dạng thành 40 loại Ác hành. 


VIỆC TRÔ QUÁ CỦA MƯỜI BÁT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 


Mười Bất thiện nghiệp đạo (Akusalakammapatha) sẽ cho quả cả trong Thời tục 
sinh và cả trong Thời thường nhật. 

a, Thời tục sinh (Pafisandh/kZiz): Tục sinh thức là quả của 11 Bất thiện tâm, 
đó là 8 điện quả suy đạc tâm thọ xả (UpekWhãsanfiranäkusalavipäkacifizJ cho quả đi 
tái sinh vào 4 cõi Bất hạnh (Apäyabhũmi), thích hợp với Bất thiện nghiệp đạo đã tạo, 
tức là sinh vào Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la hay Bàng sinh. 

b, 75ời thường nhật (Pavaifi(/5): Nêu mười Bất thiện nghiệp đạo không có 
cơ hội cho quả vào Thời tục sinh thì sẽ có cơ hội cho quả trong Thời thường nhật, cụ 
thể từng nghiệp đạo như sau: 


(01), Quả của nghiệp sát sinh: có tất cả 9 loại: 


* Tàn tật, - Sắc không đẹp, 

* Người yếu ớt, - Thân lề mề, trí chậm lụt, 

* Nhất gan, * Tự sát hoặc bị sát hại, 

+ Thường bệnh hoạn, - Bị chia rẽ đồ chúng, người thân, 
- Yểu mạng. 


(02), Quả của nghiệp trộm cắp: có tất cả 6 loại: 


» Ít tài sản - Nghèo khổ, 
» Đói ăn, - Không được đồ mình muốn, 
- Làm ăn thất bại, * Tai họa rình rập. 


(03), Quả của nghiệp tà dâm: có tất cả 10 loại: 


* Nhiều người ghét, * Nhiều người đồ ky, 
* Tài sản kém, * Đói ăn, nghèo khổ, 
s Làm thân nữ, s Làm thân ái nam ái nữ, 
* Thường bị bêu xấu, * Nam nhân có gia tộc thấp hèn, 
+ Thân thể khiếm khuyết, * Nhiều lo âu. 
(04), Quả của nghiệp nói dối: có tắt cả 8 loại: 
* Nói không rõ tiếng, + Răng không đều đặn, 
+ Hôi miệng, + Cơ thể thường nóng, 
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- Mắt lệch vị trí, * Nói lời đầu môi chót lưỡi, 
* Vóc dáng không oai vệ, * Tâm thái lưỡng lự, bất định. 


(05), Quả của nghiệp nói đâm thọc: có tất cả 4 loại: 


* Thường tự trách mình, * Thường bị quy kết với điều không thật, 
» Luôn bị bậc trí khiển trách, ° Bạn bè tách rời. 


(06), Quả của nghiệp nói độc ác: có tất cả 4 loại: 


* Tài sản hao tổn, + Nghe âm thanh không vừa lòng, 
+ Thân hình và lời nói thô tháo, + Chết với tâm trạng mê mờ. 


(07), Quả của nghiệp nói vô ích: có tất cả 4 loại: 


* Nói lời phi pháp, * Không ai tin vào lời mình nói, 
* Không có quyển lực, * Tỉnh thần bất định. 
(08), Quả của nghiệp tham lam: có tất cả 4 loại: 
- Suy tổn tài sản và công đức, + Sinh vào gia tộc thấp hèn, 
* Thường bị chê trách, - Yếu kém về tài lộc. 


(09), Quả của nghiệp thù hận: có tất cả 4 loại: 


- Thân thể thô tháo, - Bệnh tật thường xuyên, 
* Yểu thọ, - Chết do bị giết hại, tử hình. 
(10), Quả của nghiệp tà kiến: có tất cả 4 loại: 
» Bị xa rời chánh pháp, * Trí tuệ kém cối, 
» Sinh ra ở vùng biên địa, » Có vị thế thấp kém, không bằng người. 


II. KÂMÄVACARAKUSALAKAMMA - DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP: 

Kãmãvacarakusalakatmma — Dục giới thiện nghiệp chính là Tác ý tâm sở trong 
tám Đại thiện tâm. Khi nói về nghiệp môn thì cũng giống như Bắt thiện nghiệp môn, 
đó là Thân môn, Khẩu môn và Ý môn. Nếu nói theo nghiệp đạo hay thiện hành 
(sucarita) thì cũng gồm có 10 loại. 

1, Kñmavacarakusalakanmmna — Dục giới thiện nghiệp: 

Dục giới thiện nghiệp gồm mười loại, chia theo 3 dạng, đó là: 

a, Kãyakamma - Thân nghiệp: 
* PãnãtipätaviratT: Tránh xa sát sinh. 


* Adinnädänavirati: Tránh xa trộm cấp. 
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° KãmesumicchäcäraviratT: Tránh xa tà dâm. 


b, Vacikamma - Khẩu nghiệp: 


° Musävädavirati: Tránh xa nói dối. 

* Pisunaväcävirat: Tránh xa nói đâm thọc. 
* PharusaväcävirafT: Tránh xa nói độc ác. 

- Samphappalãpavirat: Tránh xa nói vô ích. 


c, Wlanokamma - Ý nghiệp: 


* Abhijjavirati: Thu thúc không cho tham lam sinh khởi. 
° Byäpädavirati: Thu thúc không cho thù hận sinh khởi. 
- Sammaäditthi: Có chánh kiến. 


2, Chỉ pháp của Dục giới thiện nghiệp: 
a, Thân thiện nghiệp có 2 chí pháp là: 


- Sammäkammantacetasika: Tâm sở Chánh nghiệp. 


- Sammääjwacetasika: Tâm sở Chánh mạng. 
b, Khẩu thiện nghiệp có 2 chỉ pháp là: 

- Sammäväcäcetasika: Tâm sở Chánh ngữ. 

- Sammääjwacetasika: Tâm sở Chánh mạng. 


c, Ýhiện nghiệp có 3 chí pháp là: 


° Alobhacetasika: Tâm sở Vô tham. 
* Adosacetasika: Tâm sở Vô sân. 
*° Paññãcetasika: Tâm sở Tuệ. 


CÁC LOẠI THIỆN HÀNH CHI TIẾT 


10 Dục giới thiện nghiệp (Kãmävacarakusalakamma) hoặc 10 Thiện nghiệp đạo 
(Kusalakammapatha) hoặc Mười Thiện hành nghiệp (Sucaritakamma) khi phân chia một 
cách chỉ tiết sẽ có đến 30 hoặc 40 loại. Cụ thể là: 

* Khi tính chỉ tiết sẽ tính đến Tác ý qua 3 thời điểm, đó là: 

* Tiền tác ý (Pubbacetanä): Tác ý trước khi làm. 
* Hiện tác ý (Muñcacetanä): Tác ý trong khi làm. 
* Hậu tác ý (Aparacetan3): Tác ý sau khi làm. 
Như vậy 10 Thiện hành nhân với 3 Tác ý thành 30 loại Thiện hành. 
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** Ngoài ra việc làm các Thiện hành còn chia thành 4 dạng khác nhau: 


° Sahatthika: Tự thân làm. 

° Ảnattika: Sai bảo người khác làm. 

° Vannabhäsana: Nói lên lợi ích của việc làm. 
* Samapuñiã: Hài lòng với việc làm đó. 


Do đó, 10 Thiện hành nhân với 4 dạng thành 40 loại Thiện hành. 


DASAPUÑÑAKIRIYAVATTHU - MƯỜI NHÂN TẠO PHƯỚC 
Pali chiết tự: 


Dasapufifiakiripyavatthu = dasa + puññia + kiryd + vafthu. 


- dasa: mười (10). 

- puñña: phước, việc tốt, pháp gột bỏ phiển não. 
- kiriya: nên làm. 

- vatthu: nhân làm nền tảng tạo quả tốt. 


Kết hợp lại thành Døsapuññakiriyavafthu, dịch là Mười nhân tạo phước, 


nghĩa là việc tốt nên làm và đấy là nhân để tạo ra quả an lạc. Như Pa|i định nghĩa: 
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* Áffano sanfãnatt punđfi sodhefffÌ = puñfiam. 
Việc làm nào gột rửa nội tâm mình cho trong sạch, thanh tịnh; do vậy, việc làm ấy 
gọi là ø//a, dịch là ước. 
* Sappurisehi katfabban fỉÌ = kiriydr. 
Việc làm nào mà các vị chân nhân nên làm; do vậy, việc làm ấy gọi là “ZZ⁄4, dịch là 
(rệc nên tạo. (Đó là bố thí, trì giới, tu tiến, ....) 
* Kiriyanụ puÑfial = puiñiakiriyai 
Phước thiện mà các vị chân nhân nên làm gọi là ø⁄⁄2&/7/⁄4, dịch là phước nên tạo. 
* Te fe qnisaisĩ vassanfi tiffhantfi efthã tỉ = vafthu. 
Các quả báu ấy đặt trên việc làm đó; do vậy, việc làm đó gọi là w2/z, dịch là 
Việc (làm) hay còn dịch là nhân. 
* Puññakirnydñca tam vafthlca'ftÌ = puññiakiriavatthu. 
Việc làm tốt đẹp mà các vị chân nhân nên làm và là nhân an trú của các quả báu; do 
vậy, việc làm ấy gọi là //2a&///avaffhu, dịch là nhân tạo phước. 


Nhân tạo phước gồm có 10 loại, liệt kê như sau: 


Päkatthäna - Nơi Chốn Cho Quả 


* Dãnamaya: Phước thành tựu do bố thí, cúng dường. 
* Silamaya: Phước thành tựu do trì giới. 

* Bhãvanämaya: Phước thành tựu do tu tiến. 

*° Apacãyanamaya: Phước thành tựu do cung kính. 

* Veyyãvaccamaya: Phước thành tựu do phục vụ. 

* Pattidãnamaya: Phước thành tựu do hồi hướng phước. 

* Pattanumodanämaya: Phước thành tựu do tùy hỷ phước. 

*° Dhammasavanamaya: Phước thành tựu do nghe pháp. 

* Dhammadesanamaya: Phước thành tựu do thuyết pháp. 

* Ditthujukammamaya: Phước thành tựu do cải chánh quan kiến. 


Mười nhân tạo phước được trình bày theo 2 quan điểm: 


* Suttantanaya: Theo Tạng Kinh. 
*° Abhidhammanaya: Theo Tạng Vi Diệu Pháp. 


(1), Theo Tạng Kinh: Trình bày Mười nhân tạo phước sinh khởi qua Thân 
môn, Khẩu môn và Ý môn, do vậy qua 3 môn sẽ có tất cả 30 Nhân tạo phước: 


¡, Dãna - Bố thí: 
- Thân môn bố thí (Kãyakammadäna): Tự tay mình bố thí, cúng dường. 
- Khẩu môn bố thí (Vacikammadäna): Nói lên lời bố thí, cúng dường hoặc 
nói lời nhờ vả, sai bảo người khác bố thí. 
- Ý môn bố thí (Manokammadäna): Suy nghĩ và quyết định bố thí, cúng 
dường. 
ÏÌ, Sa — 7rì giới: 
- Thân môn trì giới (Kãyakammasila): Thu thúc thân thể. 
- Khẩu môn trì giới (Vacikammasila): Thu thúc khẩu ngữ, hoặc lúc nói lời 
thọ trì giới cắm. 
- ý môn trì giới (Manokammasila): Phát tâm thọ trì giới điều đang nguyện. 
iii, 8hãvanã - 1u tiến: 
- Thân môn tu tiến (Kãyakammabhävanä): Ngồi nghe pháp, đi kinh hành, 
tu tập thiền định, thiền tuệ. 
- Khẩu môn tu tiến (Vacikammabhävanä): Lúc đọc tụng kinh, pháp, hoặc 
lúc niệm thầm đề mục. 
- Ý môn tu tiến (Manokammabhävanä): Thời điểm chú tâm vào đề mục 
đang tu tiến. 
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Còn lại 7 nhân tạo phước, từ (ng &ính cho đến Œả/ chánh quan kiến mỗi 
loại cũng phân chia theo 3 môn như trên. 


(2), Theo Tụng Vĩ Diệu Pháp : Mười nhân tạo theo cách trình bày của Tạng Vi 
Diệu Pháp sẽ có 11 loại hoặc 23 loại, đó là: 
¡, 2ãna — Bồ thí: Có một loại là Ý nghiệp bố thí, chính là Anað////hã. 
ii, Sa — 7z? giới: Có 2 loại là Thân nghiệp trì giới và Khẩu nghiệp trì giới. 


lii, 8hãvanã - Tu tiến: Có cả 3 loại: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và 
iV, Apacäyana - Cung kính: } Ý nghiệp. Ý nghiệp chính là Aøyãpãøa và 
v, Veyyävacca - Phục vụ: Sammadlthi. 


vì, #a#(dãna - Hồi hướng phước:  \ Có cả 3 loại như trên. Ý nghiệp 

vii, #aãnumodanã- 1ùy hý phước:| chính là Anabhi/hãavà sammadlfhi. 

viii, /22ammasavana - Nghe pháp: Có một loại là ý nghiệp, chính là 
Sammádlthi. 

ix, Dhammadesana - Thuyết pháp: Có một loại là Ý nghiệp, chính là 
AnabhiJhä, Abväpada và sarnmadlifhi. 

x, DWfhujukamma - Cải chánh quan kiến: Có một loại là Ý nghiệp, chính 
là .Samãdlfhi. 


GIẢI THÍCH MƯỜI NHÂN TẠO PHƯỚC 
(1), Dãna - Bồ thí: 
Bồ thí hay cúng dường, cho, tặng, biếu, v.v... là việc cho sự lợi ích, an lạc đến 
người nhận. Như Pä|i định nghĩa: 
* Diydafi efenä ti = dũng. 
Người ta cho đi bằng tác ý đó; do vậy, tác ý là nhân tạo việc cho đi gọi là ZZzz, dịch 
là 0Ó Øý cúng dường, cho, .... 
Ở đây, từ đãna trong định nghĩa này chính là 7ác ý /CøzZ) làm nhân cho 
việc cho đi được thành tựu. Một định nghĩa khác: 


* Dãfabban tỉ = dãnam. 
Đồ vật mà người ta nên cho đi; do vậy, đồ vật ấy gọi là ZZ:z, dịch là ðÓ Ø/ cứng 
dường cho,... 
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Trong định nghĩa thứ hai này, từ Dãnø chính là đồ vật (vatthu) được bố thí, 
cúng dường, cho đi. 


Như vậy, từ Dãna mang 2 nghĩa: Tác ý bố thí và Đồ vật bố thí. 
¡, Cefanädãna - Tác ý bố thí: Khi nói theo thời gian, có 3 loại: 


* Pubbacetanadäna: Tác ý sinh khởi trước khi cho. 
° Muñcacetanãadana: Tác ý sinh khởi trong khi cho. 
° Aparacetanãdäna: Tác ý sinh khởi sau khi cho. 


Cả 3 loại Tác ý này, nếu có cơ hội sẽ cho quả tục sinh vào cõi người hoặc cối 
trời. Nhưng thường thì không mấy khi có đầy đủ Tác ý cả 3 thời. Có khi có Tác ý 
trước khi cho nhưng thiếu Tác ý trong khi cho và Tác ý sau khi cho. Đôi khi có Tác ý 
trong khi cho nhưng thiếu Tác ý trước khi cho và Tác ý sau khi cho, hoặc là có Tác ý 
sau khi cho nhưng thiếu Tác ý trước khi cho và Tác ý trong khi cho. Cũng có lúc có 2 
trong 3 Tác ý ấy và thiếu mất một. 

Trong cả 3 loại này, Tác ý trong khi cho là dễ sinh khởi và Tác ý sau khi cho 
là khó sinh khởi. Bởi vì tại thời điểm đang bố thí, cúng dường thì cần có sự nỗ lực 
nhiều, đối tượng đang hiển hiện ra trước mắt nên Tác ý trong khi cho là dễ sinh khởi. 
Về phần Tác ý sau khi cho thì sau khi đã làm phước thiện này xong, đa số không mấy 
ai đem sự việc ấy ra làm đối tượng để suy gẫm nữa, có khi họ còn quên mắt luôn; do 
vậy Tác ý sau khi cho là loại khó sinh khởi nhất. 

Chi pháp của Øố /#/chính là 7ác ý tâm sởtrong 8 Đại thiện tâm. 

Quả báu của phước bố thí mà nhân loại hoặc chư thiên Dục giới được nhận 
là khác nhau về sinh chủng, dòng tộc, địa vị, tài sản, tùy tùng, v.v... Sở dĩ như thế là 
do việc bố thí, cúng dường là có đầy đủ Tác ý cả 3 thời hay không. Cho nên, Đức 
trưởng lão Buddhaghosa đã viết trong bộ /Z/akaaffhakatha như sau: 


“Dãnghhỉ nãma tisso cefanä paripHuuarl kñtHtH sakkonfasseva mahap- 
phalam hot”. 


"Thật vậy, tác ý được gọi là bố thí ấy mà chính người thực hiện có thể làm cho viên 
mãn sẽ trổ quả vô cũng to lớn”. 
li, Va#hudãna - Đồ vật bố thí: Đồ vật nên bố thí, cúng dường gồm 4 loại: 


* Cwaradäna - Bồ thí y phục: Cúng dường y đến chư tỳ khưu, sa-di; bố 
thí, cho, tặng áo quần, vải vóc đến hàng tại gia. 


° Pindapätadäna - Bố thí vật thực: Cúng dường vật thực đến chư tỳ 
khưu, sa-di; bố thí, cho, tặng thức ăn, đồ uống đến hàng tại gia. 
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- Senäsanadäna - Bồ thí chỗ ở: Cúng dường chỗ ở như cốc liêu, tịnh xá 
đến chư tỳ-khưu, sa-di; bố thí, cho, tặng phước xá, nhà tình nghĩa đến hàng tại gia. 
- Bhesajjadãna - Bồ thí thuốc men: Cúng dường thuốc chữa bệnh đến 
chư tỳ-khưu, sa-di; bố thí, cho, tặng thuốc trị bệnh đến hàng tại gia. 
Ngoài ra, Øố /ø/còn mang 2 nghĩa nữa: 
lii, Alobhadãna - Vô tham bố thí: Chính là Vô tham tâm sở khi kết hợp với 
Tác ý tâm sở là nhân để thực hiện việc bố thí. 
iv, V#afidäna - Tiết chế bó thí: Chính là 3 T/ếr chế tâm sở khi có sự tránh xa 
các ác hành, đó cũng là 46/ayadãna - Vô úy thí 
Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Bồ thí: 
a, Pariccãagalakkhanarn: có đặc tính xả ly, chia sẻ. 
b, /obhaviddharmsanarasar: có phận sự hủy diệt lòng tham. 
c, 8havavibhavasampaffipaccupaffhänam: có quả hiện hữu là sự đầy đủ 
trong đời sống và thoát khỏi kiếp sống. 
d, Saddheyyapadaffhänarn: có đức tin thanh tịnh là nhân gần phát sinh. 
Pháp liên quan đến Bồ thí: 
* Patikhepadhamma: Pháp bị hủy diệt bởi bố thí, đó là Tham (Lobha). 
° Anuññãtadhamma: Pháp nhận được sự trợ giúp của bố thí làm cho 
phát sinh, đó là Vô tham (Alobha). 
- Upapädetabbadhamma: Pháp nương vào bố thí mà sinh khởi, đó là 3 
Đạo bậc thấp và 3 Quả bậc thấp. 
(2), SIla — Trì giới : 
Pa|i định nghĩa: 
* Silayafi kãyavaclhammani sammadahafftL = silam. 
Pháp nào khiến cho thân nghiệp và khẩu nghiệp an trú chân chánh; do vậy, pháp đó 
gọi là s4, dịch là g/ớ/ 
Chi pháp của giới chính là 7ác ý ¿âm sở (Ceianäcei2as(a) làm cho sự chuyển 
động của thân và khẩu theo chiều hướng thiện hảo, không cho bắt thiện sinh khởi. 
- Bồ thí tác ý (Dãnacetana) chính là Tác ý liên quan đến việc bố thí. 


¬.— 


— Trì giới tác ý (%ilacefana) chính là Tác ý liên quan đến việc giữ giới. 
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Theo như Pa|i định nghĩa nêu trên thì s7/z chính là hộ trì thân và khẩu không 
cho các ác hành qua đó mà sinh khởi. 


Một Pã|i định nghĩa khác: 


* Silayafi kusaladhamme upadhãrefTfi = silam. 
Pháp nào bảo trì các thiện pháp (định, tuệ, giải thoát); do vậy, pháp đó gọi là s⁄4, 
dịch là gi 
Cả 2 định nghĩa trên đây đều nói lên rằng 77? giới tác ý (Siacefan4), tức là việc 
giữ các học giới, chẳng hạn như tránh xa sát sinh, v.v... có khả năng trợ lực khiến cho 
Định, Tuệ, Đạo, Quả khởi sinh. Giống như mặt đất là nơi nương nhờ, cư trú của mọi 
thứ có sinh mạng hoặc vật vô tri; nếu không có mặt đất làm nơi nương tựa thì mọi 
sinh linh cũng như các loài vô tri sẽ không thể sinh khởi và phát triển được, thì cũng 
như thế Định, Tuệ, Đạo, Quả phải nương tựa vào giới mới sinh khởi được, nếu 
không có giới thì các pháp này sẽ không sinh khởi được. 
¡, 8ốn loại giới: Giới gồm có 4 loại, phân theo hạng người: 
° Bhikkhusila - Tỳ-khưu giới: Bao gồm 227 học giới dành cho chư vị tỳ- 
khưu, được Đức Đạo Sư chế định trong 8⁄/&&hupäfimokkha. 
- Bhikkhunisila - Tỳ-khưu-ni giới: Bao gồm 311 học giới dành cho chư 
vị tỳ-khưu-ni, được Đức Đạo Sư chế định trong 8//&hunipäfimokkha. 
- Sãmanerasila - Sa-di giới: Bao gồm 10 học giới dành cho chư vị sa-di. 
- Gihisila - Cư sĩ giới: Bao gồm 15 học giới dành cho hàng cư sĩ tại gia. 
Trong 4 loại giới này, Tỳ-khưu giới và Tỳ-khưu-ni giới không phải x⁄ /ño frì 
&amäzZïna) cụ thể, sau khi /uậf stụng Thành sự ngôn (KammavacZ) đúng như Luật chế 
định xong, bên trong ø/ớí trường (n2) thì vị giới tử thành tựu giới. 
Sa-di giới cũng không phải xin thọ trì, khi vị giới tử đọc xong phần xin 72: 
Quy (Saranãgamana) thì thành tựu phẩm hạnh Sa-di. 
Riêng về Cư sĩ tại gia cần phải xin thọ trì học giới sau khi đã Quy y Tam Bảo. 
Khi đã xin thọ trì giới đúng đắn theo Luật xong thì mới được gọi là Cư sĩ (Gihi). 

ii, V/af/— 7/ếr chế: Trong Mười thiện nghiệp đạo, đầu tiên là Tránh xa sát 
sinh, ... gọi là virai vì nó mang nghĩa là phương tiện kiêng tránh, pháp kiêng tránh, sự 
tránh xa, dịch là z⁄ếr chế. Tiết chế gồm 3 loại: 

- Sampattivirati: Việc kiêng tránh phát sinh đến người chưa xin thọ trì 
học giới nhưng khi gặp đối tượng cần phải kiêng tránh xuất hiện trước mặt (viamitabba- 
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vatthu) thì suy xét đến sinh chủng, độ tuổi, học vẫn... của mình nên không vượt qua 
giới hạn vì nghĩ rằng đó là điều mà mình không nên làm. Chi pháp chính là 3 7/ế 
chế tâm sở (Wraficefasia)trong 8 Đại thiện tâm. 

- Samädänavirati: Việc kiêng tránh sát sinh, v.v... tại thời điểm đang xin 
thọ trì học giới và thời gian tiếp nối sau đó, chí đến ngày quy định để có chủ tâm xin 
thọ giới. Chẳng hạn đối với hàng nam nữ cư sĩ sẽ xin thọ trì giới tránh trong ngày đến 
chùa nghe pháp, ngày Bát quan trai giới, ... Chi pháp chính là 3 7⁄é chế tâm sở 
(Viraficefas/ka) trong 8 Đại thiện tâm. 

- Samucchedavirati: Việc kiêng tránh các tội lỗi, các pháp bất thiện một 
cách tuyệt đối, phát sinh ở các bậc Thánh nhân. Ngay cả sự suy nghĩ: “Ta sẽ không 
sát sinh” cũng không có thể sinh khởi trong nội tâm của các ngài. Chỉ pháp chính là 3 
Tiết chế tâm sở (Wraficefas/ka) trong 4 Đạo tâm (Maggacitfa). 

Cả 3 loại Tiết chế nêu trên đều gọi là ŒZớ/. Do vậy, ŒZ có nội dung và chỉ 
pháp rất sâu rộng và nhiều ý nghĩa: 

— 5ïlacetanã: Chính là 7ác ý tâm sở khiến cho thân và khẩu cử động, dịch 
chuyển liên quan đến việc giữ giới. 

— Cetasikasila: Chính là Niệm tâm sở, Tuệ tâm sở, Tấn tâm sở, Vô sân tâm sở 
và Tiết chế tâm sở tại thời điểm có sự thu thúc (samvara) trong Niệm thu thúc 
(Satisamvara), Căn thu thúc (Indriyasamvara), Tấn thu thúc (Viriyasamvara), Nhẫn thu thúc 
(Khantisamvara), v.v... 


(3), Bhãvanã — Tu tiễn : 

Pa|i định nghĩa: 

* Kusaladhammme bhavefi uppaädeti vaddheff ti = bhãvang. 
Pháp nào làm cho phước thiện tối thắng khởi sinh lần đầu và phát triển hơn lên; 
do vậy, pháp đó gọi là ø/Zv2/ä, dịch là ø #ến. 

Chỉ pháp chính là Øz/ /h/ên tâm sính (Mahäkusaiacirpp2d2) liên quan đến việc 

tiến tu thiền định (samathabhävanã) và thiền tuệ (vipassanäbhävanä). 
Định nghĩa trên đây được phân thành 2 đoạn: 


— Kusaladhamme bhavefi uppädei: làm cho phước thiện tôi thắng khởi sinh lần đầu. 
Nghĩa là ZØ2z/ /h/ên tâm sính khởi sinh lần đầu trong pháp hành (patipatti). 


— Kusaladhamme vaddhefi: làm cho phước thiện tối thắng phát triển hơn lên. Nghĩa 
là Øz/ ;h/ên tâm sính khởi sinh tiếp tục về sau trong pháp hành (patipatti), nhưng chưa 
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đến mức độ đắc định hoặc tuệ. 


Do vậy từ 7 #ến (8/iãuan2)trong Mười nhân tạo phước chỉ có nghĩa là Đại thiện 
tâm mà thôi. Còn trong chương IX của bộ 46//dhammatthasarigaha thì Đức trưởng lão 
Anuruddjha đề cập đến thiền định và thiền tuệ với từ #w riến ở đây có chỉ pháp chính là 
Hiệp thế thiện tâm (Lokiyakusalacitta) và Siêu thế thiện tâm (Lokuttarakusalacitfa). 


Bên cạnh đó, việc học tập, việc dạy Pháp và Luật, chí đến việc tư duy, thẩm 
sát giáo pháp đều quy tập về 7w điễn trong Mười nhân tạo phước. 


Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Tu tiến: 


a, Kusalavaddhapanalakkhanã: có đặc tính làm cho thiện pháp tăng trưởng. 
b, A&usalapahãnarasä: có phận sự diệt trừ bất thiện. 
c, Saãcãrokkamapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là sự tiến hành chánh 
niệm trên danh sắc. 
d, Yonsomanasikãrapadaffhãnã: có như lý tác ý là nhân gần phát sinh. 
Pháp liên quan đến Tu tiễn: 
- Patikhepadhamma: Pháp bị diệt trừ bởi tu tiến, đó là Sỉ (Moha). 
- Anuññätadhamma: Pháp nhận được sự trợ giúp của tu tiến làm cho 
phát sinh, đó là Vô si (Amoha). 
* Upapädetabbadhamma: Pháp nương vào tu tiến mà sinh khởi, đó là 
A-ra-hán Đạo và A-ra-hán Quả. 


(4),.4pacäyana — Cung kính : 

Pa|i định nghĩa: 

* Apacayarnfi efeHũ fÌ = qDdCñ)dHd1N. 

Người ta hành pháp kính trọng, khiêm cung bằng thiện tác ý; do vậy, thiện tác ý đó 
gọi là 42ac4/2/m, dịch là cưng kín. 

Chi pháp chính là 7ác ý ¿âm sở (Cefanãcefas/a)trong 8 Đại thiện tâm. 

Cung kính là pháp có cả thanh tịnh lẫn bắt tịnh. Nghĩa là khi gặp cha mẹ, ông 
bà, thầy tổ, sư Tăng, v.v... thì bày tỏ lòng cung kính bằng cách cúi đầu, chắp tay, xá 
chào, lễ lạy, quỳ gối, v.v... Đây chính là cưng kính thanh th, bởi lẽ không có mục 
đích kiếm lợi lộc, danh phận, ... gì ở đây cả. Nhưng nếu như sự khiêm cung, kính 
trọng ấy có mục đích vụ lợi, danh phận, chức tước, ... thì lòng cung kính ấy là “2ô 
thanh tịnh bởi vì đã trộn lẫn với những tính toan bất hảo. 


Ngoài ra, ưng kính còn chia làm 2 loại: 


81 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - THOÁT LỘ TRÌNH 


— Cung kính thông thường: Biểu hiện sự cung kính, lễ độ trước cha mẹ, ông 
bà, thầy tổ, ... vì luôn tư niệm rằng bản thân có phận sự phải kính trọng, khiêm cung 
trước các bậc ân nhân, bà con lớn tuổi hoặc trước các vị thầy tổ của mình. 

_~ Cung kính đặc biệt: Biểu hiện sự kính trọng, khiêm cung do tưởng nhớ đến 
công đức của các vị ấy. Chẳng hạn tưởng nhớ đến ân đức Tam Bảo hoặc công ơn 
cha mẹ, ông bà đối với con cháu hoặc là ân đức thầy tổ đối với học trò, đệ tử, ... 


Ba hạng người nên Cung kính: 

¡, Gunavugdgdhipugsala: Bậc trưởng thượng do oai lực của giới đức, định 
đức và tuệ đức. 

ii, Vayavugghipugøaia: Bậc trưởng thượng do tuổi tác. 

lÌi, /4/vudgdhipugsala: Bậc trưởng thượng do uy lực của dòng tộc, sinh chủng. 

Trong 3 loại Cưng &ính nêu trên thì sự lễ độ, kính trọng đối với bậc có ân đức 
và người cao tuổi là pháp cung kính thật sự. Còn sự cung kính với người cao quý do 
dòng tộc, sinh chủng được tiến hành bởi tham, sân, si thì chẳng có tí phước thiện, 
công đức nào cả. Nhưng nếu có khi diễn tiến theo năng lực của thiện pháp thì cũng 
chỉ là do sự thuận theo tập quán, lễ nghi hoặc do lịch sự, v.v... thì đây cũng chỉ là 
được xếp vào thiện pháp mà thôi. 

Đối với bậc trưởng thượng có giới đức, định đức và tuệ đức nếu gặp gỡ bậc 
trưởng thượng do tuổi tác lớn hơn mình hoặc gặp bậc trưởng thượng có dòng tộc, sinh 
chủng cao hơn mình thì không nhất thiết phải thi lễ quá đáng, chỉ cần chắp tay vái chào 
là đủ. Thậm chí khi 2 hạng người này là cha mẹ, thầy tổ của mình thì vị trưởng thượng 
có giới đức, định đức và tuệ đức vẫn không có phận sự phải quỳ gối, lễ lạy; bởi vì vị 
ấy là bậc có áp đức (guadhamina) sẵn trong nội tâm của mình cao hơn, cho nên 
không thích hợp để đảnh lễ các vị kia, bởi vì các vị kia nhận lễ thì sẽ phạm lỗi lớn. 

Quả báu của pháp Cung kính: 

+ Thành người có sự hiểu biết và thiện trí trong giáo pháp. 
+ Có tuổi thọ cao và da dẻ, vóc dáng đẹp đếẽ. 

» Luôn được an lạc thân và tâm. 

* Có danh tiếng. 

- Có sức mạnh cơ thể và trí tuệ sắc bén. 

* Khi từ giã cõi trần sẽ sinh vào Lạc cảnh (Sugatibhũmi). 


(5), Vepyäwacca — Phục vụ : 
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Pä|i định nghĩa: 
* Visesena avaranfi Hssakkqtl ñpdjjanfffÌ = vyavafi. 
Người nào siêng năng đặc biệt tức là đạt đến sự quan tâm, lo lắng: do vậy, người đó 
gọi là rãwa/ã, dịch là người quan tâm đặc biệt. 
* Vpavafassa kqmu"mdlẺ = veyyäVdccdm. 
Hành động của người quan tâm, lo lắng đặc biệt gọi là veyãvacœ, dịch là /ục vụ. 
Đó chính là giúp đỡ trong các công việc, phận sự liên quan đến pháp học, 
pháp hành, bố thí, lúc bệnh tật, trùng tu chùa chiền, đền tháp, v.v... Những hành 
động, việc làm như thế là đứng trên nên đắng người (pugzal2dh/ƒƒ2ãn2), còn đứng trên 
nên tảng pháp (dhammadJífhäna) thì Pã|i định nghĩa như sau: 
* Tam tan kiccakaranụe vyaäwafassa bhãyo = veyyäVaccdm. 
Pháp là nhân làm cho người ta quan tâm, lo lắng phận sự, công việc gọi là 
veãwac«a, dịch là phục vụ. 
Chi pháp của /c vụ chính là 7ác ý tâm sớtrong 8 Đại thiện tâm. Tác ý này 
làm cho người ta quan tâm, lo lắng trong mọi công việc. 
Sự hỗ trợ, giúp đỡ trong các công việc, phận sự mà không đặt trên nền tảng 
bắt thiện, tội lỗi mà con người ta làm cho cha mẹ, ông bà, thầy tổ, xóm giềng, bè bạn 
trên khắp thế gian này đều xếp vào công đức /#/c vụ cả thảy. 


(6), Paftidãna - Hồi hướng phước: 
Pa|i định nghĩa: 


* Pattabbäti = paffL 
Pháp nào mà người thực hiện đã đạt đến rồi; do vậy, pháp đó gọi là øz/, dịch là 
phước báu. 


Đó chính là bố thí, trì giới, tu tiến, ... đã khởi sinh trong nội tâm của mình. 


* Patlya dãndụ = paffilandm. 
Cách cho phần phước báu mà mình đã có gọi là ø2//2/Zna, dịch là 5ô hướng phước. 


Tức là chia sẻ hay hồi hướng những phước báu mà mình đã tạo đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, ân nhân, bè bạn, quyến thuộc, hoặc chúng sinh đã quá vãng. Đây là 
nói theo nền fẩng người, còn đứng trên nên tảng pháp thì Pä|i định nghĩa như sau: 


* Pattinl dadanti efenä'fL = paffilandim. 
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Những người cho phần phước mà mình tạo ra đến người đã quá vãng hoặc người 
còn tại tiền bằng pháp ấy; do vậy, pháp là nhân của việc cho ấy gọi là /a//Z/a, 
dịch là “ôi ðướng phước. 

Vấn đề được đặt ra là khi hồi hướng phước báu thì phước ấy sẽ bị vơi đi, mắt 
mát đi hay không? Câu trả lời là không bị giảm sút hay mất mát gì cả mà chỉ có gia 
tăng lên thêm thôi. Sở dĩ như thế vì việc chia phước này không giống việc cho đồ vật, 
hàng hóa đang có. Giống như việc đốt một cây nến lên rồi đem đi châm cho những 
cây khác, dẫu là hàng trăm, hàng nghìn cây nến thì lửa nến của cây đầu tiên cũng 
không bị mất đi, chỉ có nhận được ánh sáng mạnh mẽ, tỏa rạng hơn lên từ trăm, từ 
nghìn cây nến khác. Việc hồi hướng phước báu đến người khác cũng như thế, nó 
khiến cho phước thiện mà tự thân đã tạo được có năng lực mạnh mế hơn nhiều mỗi 
khi có sự hồi hướng phước báu vậy. 


(7), PufAnummodanñ — Tùy hỷ phước: 

Pa|i định nghĩa: 

* Paftlỳa qnumodãndm = pafffnumodandm. 

Sự tùy thuận với lòng sung mãn nơi phần phước mà họ đã hồi hướng cho gọi là 
paffânuunodZna, dịch là 2y hý phước. 
Từ paữfi trong paífidãna chính là phần phước; bao gồm bố thí, trì giới, tu tiến, 
v.v... mà mình đã tạo dựng được rồi hồi hướng đến cho người khác. Còn paf/i trong 
pattãnumodäna lại là phần phước thiện mà người khác chia sẻ đến cho mình qua lời 
nói hoặc chữ viết. Do vậy, sẽ có Pä|i định nghĩa khác: 
* PapIyafI ti = paffi. 
Thiện pháp mà người khác hồi hướng cho gọi là /2//, dịch là ø⁄ớc ðáu. 

* Pattin anumodamti sãdhukarattl dadanfi efendfÌ = paftãnumodandmi. 
Người ta tùy hỷ với phần phước thiện mà họ hồi hướng cho bằng lời “sãdhu” bằng 
tác ý đó; do vậy tác ý đó gọi là /øaãnumodãna, dịch là /2y hý phước. 

Chi pháp chính là 7ác ý #2m sớtrong 8 Đại thiện tâm liên quan đến việc tùy 
hỷ công đức. Tất nhiên, 72y øý ø»ước đầy đủ nhất phải là 7ác ý ¿âm sớtrong các Đại 
thiện tâm thọ hỷ (Somanassasahagatammahãäkusalacitta). Còn trong các Đại thiện tâm thọ 
xả (Upekkhäsahagatammahäkusalacitta) thì 72 “ý ước không thể tròn đủ được bởi vì 
tại thời điểm ấy tâm thiếu sự kết hợp của 7⁄o Øÿ tâm sở (SomanassavedanÄ) và Phí tâm 
sở (Pfficeias/(a) mà chỉ có miệng nói nên lời sãd/z thôi. Nếu như tâm còn /øp với trí 
(Ñãnasampayufa), thì Tùy hý phước sẽ có giá trị cao thượng hơn lên. 
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Cách hôi hướng phần phước: 

Øaffí nghĩa là phần phước mà họ hồi hướng đến có 2 loại: 

~ Uddissikapaff/: Phần phước mà họ hồi hướng đến đích danh. 

- Anuddlssikapafi: Phần phước mà họ hồi hướng đến không đích danh. 

Trong 2 cách hồi hướng này, người được nhận phần phước mà người khác 
hồi hướng đích danh đến cho mình liền mở miệng nói nên lời sZ¿/„ để nhận phần 
phước đó thì quả sẽ trổ tức khắc, gọi là uddissikapafii. 

Việc 72y ñý phước mà người cho không chỉ đích danh gọi là anuddissika- 
pafíi. Tất nhiên quả trổ sẽ không có ngay lập tức như trường hợp ở trên, nhưng dù 
sao đi nữa thì việc 7y “ý phước này vẫn không mất đi đâu cả mà nó sẽ hỗ trợ, vun 
bồi cho cách tùy hỷ phước thứ nhất sẽ tạo cho năng lực của việc 72y ñý phước đích 
danh được vững chắc và mạnh mẽ hơn lên. 

Ở đây, 72y ñý phước chủ yếu là nói đến người đã quá vãng rồi đi tục sinh 
trong các loài ngạ quỷ /2rađ2affupa//ka, Vínipäf/kãsurã và nhóm chư thiên bậc thấp 
gọi là Veman/ka. Khi họ được người thân hồi hướng cho rồi chắp tay hoan hỷ nói lời 
sãdhu, thì sẽ nhận được phần phước đó, nếu phần phước đủ năng lực mạnh mế thì 
họ sẽ thoát khỏi cảnh khổ làm thân ngạ quỷ, ngay tức khắc tục sinh vào cõi người 
hay cối trời. 

Còn đối với nhân loại thì cũng có 2 cách 72y 2ý phước hồi hướng đích danh 
và không đích danh như trên. Nhưng quả phước được nhận không phải là đồ đạc, 
vật dụng, tiền bạc, vật thực hay trú xứ như loài ngạ quỷ nhận được mà là sự hân 
hoan, vừa lòng, không nóng nảy, không mê muội, sắc diện tươi tắn, thoải mái, được 
nhiều người ngợi khen và yêu mến, ... 


(8), Dhamumasavana — Nghe pháp: 
Pa|i định nghĩa: 
* Dhammatụ sunarnti cftend fL = dhqnHHgSAVAH4HI. 


Người ta nghe pháp bằng phương cách đó, do vậy phương cách làm nhân cho việc 
nghe pháp ấy gọi là đa/masavana, dịch là nghe pháp. 


Chi pháp chính là 7ác ý ¿âm sớ trong 8 Đại thiện tâm, có AMư ƒ# tác ý 
(Yonisomanas/ãr2) đóng vai trò chủ đạo. 


°ee— 
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“Ngay cả việc chủ tâm nghe các bộ môn mà không tạo lỗi v.v... cũng được xếp vào 
nghe pháp này luôn”. 

Những ðô môn không tạo lÕï ờ đây là muốn nói đến các môn học được giảng 
dạy trên thế gian có nội dung không sai pháp, không làm phát sinh tội lỗi. 

Việc Mghe pháp có 2 loại: 

¡, Aghe pháp với sự mong cầu rằng người ta sẽ khen ngợi mình là người 
có đức tin, có tâm tốt lành, v.v... Đây là kiểu nghe pháp pha lẫn với cấu uề nội tâm 
sẽ cho quả yếu kém, lợi lạc ít ỏi. 

ii, Aghe pháp nhằm cho tâm mình nhu mì, có niệm có tuệ, biết rõ thiện 
ác, tội phước, điều lợi ích và bất lợi, khiến cho tâm tính vui vẻ, trong sáng, phát sinh 
từ bi, gột bỏ tính xấu, ... Đây là kiểu nghe pháp thiện lành thật sự, cho quả tròn đủ, 
lợi lạc vô kể. 


(9), Dhammadesanä — Thuyết pháp: 
Pa|i định nghĩa: 
* Dhammarnrl desenfi efäy8*fÌ = dhamtmadesana. 
Người ta thuyết pháp bằng phương cách đó, do vậy phương cách làm nhân cho việc 
thuyết pháp ấy gọi là đ2/mad&sarä, dịch là thuyết pháp. 
Chi pháp chính là 7ác ý ¿âm sớ trong 8 Đại thiện tâm sinh, có AMư ƒ#ƒ tác ý 
(Yonisomanas/ãr2) đóng vai trò chủ đạo. 


_-[.= + 


Trong bộ A6ñ/dhammatthavibhãvinifikã có nêu: 
“Ngay cả việc chủ tâm chỉ dẫn, giảng dạy các bộ môn mà không tạo lỗi v.v... cũng 
được xếp vào thuyết pháp này luôn”. 
Các bộ môn không tạo lỗi: 
¡, .S/opäyafanavi/2: Gồm các môn cưỡi ngựa, cưỡi voi, đánh xe, ... 
ii, Kammãwafanavi/2: Gồm các môn nông nghiệp, thương mại, thủ công,... 
iii, V/2//ãnav//2: Gồm các môn chiêm tinh, thiên văn, y học, kinh tế, ... 
Đây là những bộ môn không tạo tội lỗi đối với hàng tại gia cư sĩ, họ có thể dạy 
và học được. Nhưng đối với các vị tỳ-khưu và sa-di thì không được dạy lẫn học bởi lẽ 
sẽ phạm vào giới luật. Sở dĩ như thế là do những bộ môn này không thuộc vào /ø/ây sự 
học (anthadhura) và phận sự hành (uịpassanaolhura) của hàng xuất gia trong Phật giáo. 
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Công đức của Thuyết pháp: 

- Thuyết pháp với thiện lành có công đức to lớn là do người nói pháp bằng 
tâm thanh tịnh, không mong chờ lợi lộc, danh tiếng, địa vị, ngợi khen gì cả; họ chủ ý 
mong cho người nghe được lợi lạc, hiểu biết về nhân và quả, thấy rõ chánh pháp để 
tiến tu. 72uyếr pháp dạng như thế này là Thiện thuyết pháp thật sự, đúng nghĩa, sẽ 
đem đến công đức lớn lao. Như trong bộ ƒ//asãfiniaf/hakaihä đã trình bày: 

“Eko qfano pagunam đdhamumdt dpaccñsisamino vimuffãydfanasisena 
paresam desefl, Ilam desanamaydm puñiñakiriyavatthu nãma”. 

“Một người thuyết pháp đến người khác bằng sự hiểu biết, rành rẽ của mình, không 
mong cầu (gì cả) mà chỉ ước vọng giải thoát, thuyết pháp như thế gọi là nhân tạo phước thành 
tựu do thuyết pháp”. 


- Thuyết pháp với bất thiện có công đức nhỏ nhoi là do người nói pháp bằng 
tâm không thanh tịnh, luôn mong chờ lợi lộc, danh tiếng, địa vị, ngợi khen từ quần 
chúng, họ chủ ý mong cho người nghe biết rằng mình là Z#áø sư, bậc thầy giỏi giang 
thuyết giáo. 7#uyếf pháp dạng này là Bất thiện thuyết pháp thật sự, đúng nghĩa, đem 
đến công đức ít ỏi, nhỏ bé. Như trong bộ 4///asãf/nïafƒhakatha đã trình bày: 

“Eko “evam mam “dhamtmakathiiko ti JãnissanfftL icchãya thava lobha- 
garuko huñ desefl, tam na mahapphalam”. 

“Một người thuyết pháp với ước vọng: “người ta sẽ biết mình là xị pháp sư” như thế”, 
mà lại đặt nặng tham lợi; thuyết pháp như này thì không có quả quảng đại được”. 


(10), Diffhujukamma — Cải chánh quan kiến : 

Pa|i định nghĩa: 

* Difthiyä ujukaranarn = di{thuJukammdm. 
Việc làm cho sự thấy biết trở nên chân chánh, ngay thẳng gọi là Z///ukamma, dịch 
là cả/ chánh quan kiết. 


~~~ 


Chi pháp chính là 7é ¿âm sở (/2//ãcefas/&a) đồng sinh với Tác ý thiện trong 8 
Đại thiện tâm. 

Cải chánh quan kiến là tên gọi của Trí biết về nghiệp quả (Kammasakatã/iãna) 
như trưởng lão Änanda trình bày trong K2/nãvacarakusalapada của Miiafikã. 


—~~~ 


“Kammassakatiianam difthujukanmumam ” 

Trí biết về nghiệp quả là trí tuệ thấu biết rằng chúng sinh có quyền hạn (hay 
trách nhiệm) trong việc làm, hành động thiện hay bất thiện của mình. Còn tài sản, tiền 
bạc, gia đình, cha mẹ, vợ con, v.v... không phải là quyền hạn (hay trách nhiệm) thật sự 
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của tất cả chúng sinh, bởi vì không thể mang đi theo mình trong kiếp này chứ đừng 
nói là mang đi đến các kiếp khác. Ngay cả trong kiếp hiện tại này, quyền hạn đó 
cũng không chắc chấn, bởi vì các loại họa tai đang chờ đón để tranh giành lấy những 
gì mà chúng sinh cho là mình, là của mình. Sự thấy biết rằng chúng sinh là chủ nhân 
ông của hành động, việc làm mà mình đã tạo tác, không ai có thể xen vào giành lấy 
được như thế gọi là đi/fhujukamma. 


Pä|i định nghĩa về Ka/mmassakatãñãna - Trí biết về nghiệp quả, như sau: 


* Kammam saftam yesanfL = kammassakd. 
Nghiệp là sở hữu của tự thân có với các chúng sinh nào, do vậy các chúng sinh đó 
gọi là a/mmassaka, dịch là nghiệp tự thân. 


* Kammassakanam bhãyo = kamimassakafä. 
Đời sống các chúng sinh có nghiệp là của chính mình gọi là “z/z⁄2ssa4zí4, dịch là 
vv Ẩ 2 ⁄ , 
đời sông của chúng sinh. 
* Kammassakatä ñandtnũn = kqamimassakafdiataim. 
Sự thấu hiểu về đời sống các chúng sinh có nghiệp là của chính mình gọi là 


~~~ 


kaimmasakatãfiãna, dịch là trí biết về nghiệp quả. 


Pháp trợ duyên cho Trí biết về nghiệp quả : 
¡, 6#amayapaf"ãä - Văn tuệ: Trí tuệ phát sinh do việc học hỏi, tìm hiểu, 
nghe pháp, ... làm trợ duyên cho 7 Ø/ết về nghiệp quả khởi sinh. 


~~z~ 


li, (ntãmayapa/mã - Tư tuệ: Trí tuệ phát sinh do việc tư duy, suy nghĩ, 
xem xét, ... về đời sống của các chúng sinh chẳng hạn như suy nghĩ về bệnh tật và 
không bệnh tật, hạnh phúc và khổ đau, tuổi thọ và yếu mạng, giàu sang và nghèo 
hèn, ... của chúng sinh làm trợ duyên cho 77/ Ø/ếr về nghiệp quả khởi sinh. 


~~~ 


lii, 8#ãvanãmayapafñã - Tu tuệ: Trí tuệ phát sinh do việc tu tiến thiền tuệ 
(vipassanäbhävanä) làm trợ duyên cho 77/ Ø/ếr về nghiệp quả khởi sinh. 


Hai loại Trí tuệ: 
¡, 7rí tuệ thuộc về nhân: Đó là 3 loại tuệ vừa nêu: Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ. 
li, 77 tuệ thuộc về quả: Đó là Trí biết về nghiệp quả. 


Do vậy, dẫu cho các chúng sinh chưa đoạn trừ được Thân kiến (Sakkayaditthi), 
nhưng khi đã có sự thấy biết chơn chánh, có quan kiến đúng đắn về A⁄Zười pháp 
chánh kiến (Dasavaffhukasammadlffh/) một cách thuần thục thì được gọi là Trí biết về 
nghiệp quả đã thành tựu và Cđi chánh quan kiến sẽ hiển lộ. 
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Mười pháp chánh kiến (Dasavathukasammadifthi): 

I, Ai dímam: Thấy rằng làm phước thiện sẽ nhận quả báo tốt đẹp, lợi ích. 

ii, A// y//ham: Thấy rằng việc cúng dường, lễ bái sẽ nhận quả báo tốt 
đẹp, lợi ích. 

iii, A//_ hutam: Thấy rằng việc thỉnh mời, đón tiếp sẽ nhận quả báo tốt 
đẹp, lợi ích. 

iv, Afli sukatadukkatãnam kammänam phalam vipäko: Thấy rằng việc 
thiện lẫn bất thiện đều nhận quả báo trực tiếp hoặc gián tiếp. 

v, Ai ayam Íoko: Thấy rằng có kiếp này, tức là có thế gian và chúng 
sinh đang sống trong kiếp hiện tại do bởi sự tục sinh. 

vi, A#/ paro Íoko: Thấy rằng có kiếp khác, tức là có thế gian và chúng 
sinh sẽ tái sinh trong tương lai do bởi chúng sinh đang còn cấu uề sau khi chết sẽ tục 
sinh nữa. 

vii, A/// marã: Thấy rằng có ân đức của mẹ, nghĩa là làm điều tốt hoặc 
xấu với mẹ sẽ nhận quả báo. 

viii, A///_ ã: Thấy rằng có ân đức của cha, nghĩa là làm điều tốt hoặc 
xấu với cha sẽ nhận quả báo. 

ix, Af/ saffã opapätikã: Thấy rằng có chúng sinh thuộc loài Hóa sanh, 
vừa sinh ra đã lớn tức khắc, như loài: ngạ quỷ, địa ngục, chư thiên, phạm thiên. 

x, Afhi loke sabrahmanã samagsatã sammapafipannã ye (mañca lokam 
parañca lokam savam abhiñnã sacchiaivã pavejani: Thấy rằng trên thê gian có 
những sa-môn, bà-la-môn đồng phạm hạnh, hành trì chân chánh, tự thân có thắng trí, 
thấu hiểu thế giới này và thế giới khác, có khả năng chỉ rõ và hướng dẫn được. 

Cả Mười pháp chánh kiến này là công cụ để thẩm định quan kiến của tự 
thân rằng đã có chánh kiến đúng đắn và toàn diện hay chưa. Nếu xét thấy đã có 
quan kiến đầy đủ và đúng đắn đúng theo mười pháp nêu trên thì xem như mình đã 
có chánh kiến rồi. Còn nếu chưa có đủ cả mười pháp, mà chỉ có chừng vài ba pháp 
thôi thì chưa được xem là đã Cái chánh quan kiến. Đặc biệt trong các pháp từ một 
đến ba, là những pháp còn thô tháo, ngoài da, chưa thâm sâu được. Từ pháp thứ tư 
trở đi, nhiều người nghĩ chưa đến, nhìn chưa thấy. Sở dĩ như thế vì do bởi phần đông 
họ chưa có Vấn tuệ - thiếu sự nghe pháp, học hỏi, chưa có Tư tuệ - thiếu tư duy, 
suy nghí, suy xét về pháp và chưa có Tu tuệ - thiếu pháp hành vẻ thiên tuệ (ịpassaiã- 
kammaffhäna). 
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Do vậy, đối với những người nào nếu chưa có chánh kiến, có quan kiến 
không đúng với A⁄#ười pháp chánh kiến nêu trên thì cần phải nỗ lực, tinh cần hơn 
nữa để trau dồi pháp học (pariyatti) và đào luyện pháp hành (patipatti) nhằm chỉnh 
đốn, cải chánh quan kiến của mình, giúp cho chánh kiến của mình được toàn diện, 
viên mãn, xem như là món lợi nhuận của đời mình. 


Còn với những người nào đã cải chánh quan kiến, đã có chánh kiến đúng 
theo A/ười pháp chánh kiến đã nêu thì xem như trí biết về nghiệp quả đã phát sinh 
với những người đó. Việc Bồ thí, Trì giới, Tu tiến, ... của họ sẽ đem lại kết quả lợi lạc 
không gì sánh bằng, giống như hạt cây bồ-đề nho nhỏ, nhưng khi đem gieo trồng, lớn 
lên thành đại thụ bằ-để to lớn, xanh tươi và đẹp đẽ vô cùng. Cho nên, Đức trưởng 
lão Øudd#aghosa đã ngợi ca công đức cao cả của Trí biết về nghiệp quả trong bộ 
Sammolavinodan7như sau: 

“Imasmim kammassakataidne {hatvã bahum dãnamụ_ dan silam phrefva 
uposafham samddilftd sukhenag sukham sampdfiyH sampafTnr  qnubhavifva 
nibbãnam paffinarn gananaparicchedo natthi”. 

“Không có chuyện tính được lượng người nhập Niết-bàn sau khi họ liên tục hưởng thụ 
an lạc, tài sản nhiều hơn lên do nhờ sự trụ vững trên trí biết về nghiệp quả ấy rồi làm phước bố 
thí nhiều lần, giữ giới tròn đủ, phát nguyện thọ trì bát quan trai”. 


Theo nội dung Pa|i trên, việc người đạt đáo Niết-bàn mà không thông qua 7í 
biết về nghiệp quả là điều không thể có. 


Cải chánh quan kiến qua ba thời Tác ý: 


¡, Cải chánh quan kiến trong Tiên tác ý (Pubbacetan3): Người chưa có quan 
kiến đúng đắn theo Phật giáo trong chuyện sinh, tử, địa ngục, thiên đàng, v.v... Họ 
cho rằng con người ta sau khi chết đi sẽ tái sinh thành loài bàng sinh cũng có, thành 
nhân loại cũng có, thành chư thiên cũng được. Hoặc là loài bàng sinh chết đi sẽ sinh 
ra làm người, làm chư thiên, ... Về sau, họ nhận thức rằng quan kiến của mình không 
đúng với những điều Phật dạy, bản thân cần học hỏi giáo pháp để cho thấy biết của 
mình trở nên đúng đắn hơn. Việc biết mình như thế gọi là Cải chánh quan kiến trong 
Tiên tác ÿ, chỉ pháp chính là 8 Đại thiện tâm. 

ii, Œ4/ chánh quan kiến trong Hiện tác ý (Mufcacetanä): Khi xác định như 
thế rồi, họ bắt tay vào học tập, tìm hiểu những tiến trình của thân và tâm, bắt đầu 
bằng việc học sự diễn tiến của chúng sinh có sinh mạng và không có sinh mạng và 
các pháp liên quan trực tiếp đến những vẫn để này. Họ sẽ thu hoạch được sự hiểu 
biết, những kiến thức đúng đắn dần lên theo tuần tự; cho đến lúc thấy rõ, minh bạch 
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về chuyện sinh, tử, chí đến chuyện thiên đàng, địa ngục, v.v... rằng thật giả thế nào, 
ra sao. Tại thời điểm có sự thấy biết rõ ràng như thế, được gọi là Cải chánh quan kiến 
trong Hiện tác ÿ, chỉ pháp chính là 4 Đại thiện tâm hợp với trí. 


lii, C4/ chánh quan kiến trong Hậu tác ý (Apatacefana): Khi họ đã học tập, 
tìm hiểu một cách tốt đẹp, thuần thục rồi, họ sẽ quán xét đến tiến trình diễn biến 
của tự thân rằng trước đây họ từng có sự thấy biết sai lệch nhiều vẫn đề và giờ đây 
đã làm cho quan kiến của mình đúng đắn theo lời Phật dạy một cách tốt đẹp. Việc 
quán xét như thế được gọi là Cdi chánh quan kiến trong Hậu tác ý, chỉ pháp chính là ở 
Đại thiện tâm. 


QUY TẬP MƯỜI NHÂN TẠO PHƯỚC 


Trong số Mười nhân tạo phước ấy, Hồi hướng phước và Tùy hỷ phước được 
quy tập vào Tiện pháp bồ thí, Cung kính và Phục vụ được quy tập vào Thiện pháp trì 
giới còn Nghe pháp, Thuyết pháp được quy tập vào Thiện pháp íu tiến, theo như sơ 
đồ dưới đây: 

Dãna - Bồ thí 


kiei it NO-ĂNN CC 07 . ~Ƒ- Pattidãna - Hồi hướng phước 
THIỆN PHÁP BÓ THÍ 


Pattanumodanä - Tùy hỷ phước 


Sila - Trì giới 


đi Setiekboi si -2Mefiycsfseftelip4đesp®ec Apacäyana - Cung kính 
THIỆN PHÁP TRÌ GIỚI 


Veyyävacca - Phục vụ 


— Bhãvanä - Tu tiến 


CC đế Dhammasavana - Nghe pháp 
THIỆN PHÁP TU TIỀN - Dhammadesana - Thuyết pháp 


Difthujukamma - Cải chánh quan kiến 


* Lý do quy tập /Ôï hướng phước và Tùy hỷ phước vào Thiện pháp bố thí 
bởi vì Thiện pháp bồ thí là pháp đối nghịch của (2n/ ứy (ksã)và Bỏn xẻn (Macchari/2). 


— Ganh ty là sự không hài lòng với tài sản, công đức, ... của người khác. 


— Bỏn xẻn là sự bón rít, keo kiệt về tài sản và công đức, ... của mình. 
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Nếu như chừng nào mà còn có sự ganh ty thì sẽ phát sinh sự không hài lòng 
với người nhận đồ xả thí từ mình và nếu còn có sự bỏn xẻn thì sẽ phát sinh sự không 
hài lòng khi tài sản của mình bị hao hụt, do vậy ganh ty và bỏn xẻn là 2 pháp đối 
nghịch của việc xả thí. Suy ra rằng người nào muốn làm thiện pháp xả thí thì cần phải 
chiến thắng 2 pháp đối nghịch này trước nhất thì mới xả ly, bố thí thành công. 

Việc khởi sinh của /⁄ô/ hướng phước và Tùy hỷ phước cũng có dạng như thế. 
Nếu người nào còn có lòng ganh ty, không hài lòng với việc người khác nhận được 
phần phước từ mình mà không gặp khó khăn, gian khổ và nếu còn có lòng bỏn xẻn, 
không vui lòng chia sẻ phần phước thiện của mình đến chúng sinh khác thì khó lòng 
mà thành tựu //ổ/ ñướng phước được; vì vậy, cần phải chiến thắng lòng ganh ty và 
bỏn xẻn trong nội tâm mình trước đã. Với 72y ñý phước cũng như thế, một khi tâm 
đang còn ganh ty, sẽ phát sinh sự không hài lòng trong việc làm phước bố thí, trì giới, 
tu tiến của người khác và lúc họ quay sang chia phần phước cho mình thì lại thấy 
rằng họ đang khoe mẽ, chế nhạo mình; xem như không hướng tâm đến để nhận 
phần phước họ chia sẻ cho. Nếu tâm vẫn còn bỏn xẻn, tức là keo kiệt, tiếc rẻ tài sản, 
công đức của mình nên sẽ không thể làm theo như người hồi hướng phước ấy; vì thế 
mà không hết lòng nhận lãnh phần phước mà họ đã chia sẻ cho. Bởi lý do này, việc 
Tùy hỷ phước thành tựu lúc nào thì chính lúc ấy trước mắt cần phải đè bẹp ganh ty 
và bỏn xẻn. Cho nên các Ngài đã quy tập /⁄Ô/ #ướng phước và Tùy hý phước vào 
Thiện pháp bố thí là vậy. 

* Lý do quy tập (ưng kính và Phục vụ vào Thiện pháp trì giới bởi vì cả 2 
thiện pháp này là những hành vi tốt đẹp là những thiện hạnh mà người xuất gia và tại 
gia đều thực hành theo, nên được gọi là eãrifasila — hành giới, nghĩa là giới được 
thành tựu do việc thực hành. Đúng vậy, ưng kính và #hục vụ là những thiện pháp 
làm cho mình trở nên tốt đẹp trong hành vi, ứng xử và trong những việc đem lại lợi 
ích mà các bậc hiền trí thường ngợi khen, tán thán, cho nên cả 2 pháp này được xếp 
vào Thiện pháp trì giới là vậy. 

* Lý do quy tập Nghe pháp, Thuyết pháp và Cải chánh quan kiến vào Thiện 
pháp tu tiến bởi vì cả 3 thiện pháp này đều trợ duyên cho sự tịch lặng và trí tuệ, 
khiến cho thiện pháp tăng trưởng tương tự như sự tiến tu thiền định và thiền tuệ. Do 
vậy cả 3 thiện pháp này được xếp vào Thiện pháp tu tiễn là vậy. 


Một vài cách quy tập khác: 


* 7huyết pháp là việc dạy pháp, nói pháp có khi được quy tập vào Thiện 
pháp bố thí như lời Phật ngôn: 
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“Sabbadanam dhammadñnamm jinafi”. 

“Bố thí pháp là tối thắng trong tất cả các bố thí”. 

* Cải chánh quan kiến là việc làm cho sự thấy biết đúng đắn theo giáo pháp. 
Trong Cú giải Kính Sarigifi, phẩm P2fhakavagøa, Đức trưởng lão 8uddhaghosa có viết: 


*Diffhujukammam sabbesarmaum nụyamalakkhanar”. 

“Cải chánh quan kiến là dấu hiệu của sự đầy đủ tất cả hành động phước thiện”. 

Nghĩa là Œ chánh guan kiến quy về được tất cả, từ Bồ thí, Trì giới cho đến 
Tu tiến, bởi vì (Œ4/ chánh quan kiến được ví như người cầm lái của chiếc thuyền, dẫn 
thuyền đi thẳng hướng đã định, nếu thiếu người lái thuyền thì thuyền sẽ đi sai hướng. 
Cũng như vậy, người bố thí, trì giới, tu tiến nếu không có Œ/ chánh quan kiến tham 
gia vào thì những phước sự này sẽ cho quả không tròn đủ. Cụ thể là khi cho quả tục 
sinh thành nhân loại hoặc chư thiên thì sẽ tái sinh ra người hoặc chư thiên bậc thấp, 
không đầy đủ các cơ quan bộ phận trên cơ thể, là người mắt mù, tai điếc, câm, 
ngọng, thiểu trí, hoặc là người nghèo khó, khốn khổ trong đời sống, v.v... Chi pháp 
của các thiện sự này chính là AM// nhân thiện bậc thấp (Dưihetukaomakaksala) 

Đối với các thiện sự của những người đã làm mà có sự kết hợp của Cđi chánh 
quan kiến thì luôn cho quả viên mãn. Nghĩa là khi cho quả tục sinh thành nhân loại 
hoặc chư thiên thì sẽ tái sinh ra người hoặc chư thiên có đầy đủ các cơ quan bộ phận 
trên cơ thể, có trí tuệ thông minh, sắc bén; luôn có sự an vui, hạnh phúc, thoải mái 
trong chuyện tài sản, của cải. Những thiện phước đã làm này, khi nói về chỉ pháp thì 
chính là 7am nhân thiện bậc cao (Tihetukaukaffhha&usaia) hoặc chí ít cũng là Tam nhân 
thiện bậc thấp (Tihetukaomakaksala) 


UPANIDHIBHANDA - CÔNG ĐỨC TÍCH LŨY 
Đây chính là tài sản quý báu nhất được tích lũy trong nội tâm của mỗi một 

chúng sinh nhằm làm tư lương trên hành trình tiến nhập Niết-bàn. Công đức tích lũy 
(Upanidhibhanda) này chính là các 2c giới thiện nghiệp (Kâmãwacarakusalakamma), gồm 
có 90 loại, phân chia theo 3 hạng như sau: 

° 30 Sucaritakamma - Thiện hành nghiệp, 

* 30 Puññakiriyavatthu — Nhân tạo phước, 

* 30 Pärami — Pháp độ (Ba-la-mật). 


Các pháp này được tính cụ thể như sau: 
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* 30 Thiện hành nghiệp = 10 Thiện nghiệp đạo (Kusalakammapatha) x 3 Tác ý. 

* 30 Nhân tạo phước _= 10 Nhân tạo phước (Puññakiriyavatthu) x 3 Tác ý. 

* 30 Pháp độ (Ba-la-mật) = 10 Pháp độ (Päram)) x 3 bậc (thượng, trung, hạ). 
Giải thích: 

(1), 10 Thiện nghiệp đạo và 10 Nhân tạo phước đã nêu ở trên. 


(2), 3 Tác ý, chính là Tác ý qua 3 thời: 


* Tiền tác ý (Pubbacetanä): Tác ý trước khi làm. 
* Hiện tác ý (Muñcacetan3): Tác ý trong khi làm. 
* Hậu tác ý (Aparacetanä): Tác ý sau khi làm. 


3), 10 Pháp độ hay 10 Ba-la-mật bao gồm: 


- Bố thí (Dãna) * Trì giới (Sila) 
- Xuất gia (Nekkhamma) * Trí tuệ (Paññä) 
* Tỉnh tấn (Viriya) * Nhẫn nại (Khanti) 
» Chân thật (Sacca) + Quyết định (Adhitthãna) 
- Tâm từ (Mettã) ° Upekkha (Tâm xả). 
(4), 3 bậc Ba-la-mật: 
s Ba-la-mật bậc hạ (Pãram) = Pháp độ bờ kia. 
° Ba-la-mật bậc trung (Upapärami) = Pháp độ bờ trên. 
* Ba-la-mật bậc thượng (Paramatthaparamj)  = Pháp độ bờ cao thượng. 


Công đức tích lũy (Upanidhibhanga) gồm 90 loại này được trình bày trong bộ 
Phụ chú giải Bốn sanh (Fkanipâta/2takafik3): 

“Samatiasl  samdafimsani  sucarifadhanmmapufiñakiriyavaffhuparamiyo Ti 
Ime navufttlhanuma nibbãnafthaäya upanidhibhanda nãma”. 

“Chín mươi loại pháp này: “pháp thiện hành, nhân tạo phước và pháp độ, mỗi loại ba 
mươi pháp” được gọi là công đức tích lũy nhằm thấu đạt Niết-bàn”. 


KÉT LUẬN VỀ DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP 
Dục giới thiện nghiệp (Kãmävacarakusalakamma) như đã được trình bày ở trên 
chính là Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện tâm và 8 Đại thiện tâm. Khi nói theo: 


- Chi pháp: gồm 20, đó là 12 Bất thiện tâm và 8 Đại thiện tâm. 
- Môn: gồm 3, đó là Thân môn, Khẩu môn và Ý môn. 
— Phận sự: gồm 30, đó là 10 Bất thiện hành, 10 Thiện hành và 10 Nhân tạo phước. 
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III. RŨPÄVACARAKUSALAKAMMA - SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP: 

&ñpãvacarakusalakamma - Sắc giới thiện nghiệp chính là thiện nghiệp sinh 
khởi do việc tu tiến thiền định (samathabhävanä) đến cấp độ đắc được An chỉ định 
(Appanäsamadhi). Như Đức trưởng lão 4/urudd/ha đã trình bày: 

“RÑipävacardkusdlin pana manokanmeva tañca bhãyanãmaydm 
appanñppaffam, jhãnangabhedena pañcavidham hoi”. 

“Về phần sắc giới thiện nghiệp chỉ là ý nghiệp mà thôi, và sắc giới thiện nghiệp này tựu 
thành do tu tiến đạt đến an chỉ định, có năm hạng khác nhau bởi chỉ thiền”. 

Điểm khác biệt giữa sự sinh khởi của Sắc giới thiện nghiệp với Dục giới thiện 
nghiệp là Dục giới thiện nghiệp sinh khởi qua cả 3 môn là Thân môn, Khẩu môn và Ý 
môn, còn Sắc giới điện nghiệp chỉ sinh khởi qua Ý môn mà thôi. Sở dĩ như thế bởi vì 
Tác ý trong Sắc giới thiện nghiệp không có phận sự làm sinh khởi 2 loại sắc cử động 
là: Thân cử động và Khẩu cử động, là những sắc pháp liên quan đến sự dịch chuyển 
của thân thể và khẩu âm. Khi nói đến công tác của Dục giới thiện nghiệp thì nghiệp 
này sinh khởi bởi nhiều cách: sinh khởi do việc xả thí gọi là đãmamaya— thành tựu 
đo bố thí cũng có, sinh khởi do việc giữ giới gọi là sữamaya - thành tựu do trì giới 
cũng có và sinh khởi do việc tu tập thiền định, thiền tuệ gọi là /9ãvanãmaya- thành 
tựu do íu tiến cũng có ... Riêng về sự sinh khởi của Sắc giới thiện nghiệp, thiện pháp 
này chỉ sinh khởi do việc tiến tu thiền định (samathakammatthäna) với một trong 26 đề 
mục thiển, và được gọi là øñãvanãmaya - thành tựu do tu tiến. Do vậy mới nói rằng 
Sắc giới thiện nghiệp chỉ thành tựu do tu tiến mà thôi là theo lẽ đó. 


Khi nói theo năng lực của thiền định, dẫu rằng Dục giới thiện nghiệp cũng có 
thành tựu do tu tiến bằng ý nghiệp (manokammabhãvaãmayaJ, nhưng chưa đạt đến An 
chỉ định, chưa đắc thiền, không thể. M/ập đính đhãnasamäpzff/j) được, giỏi lắm cũng 
chỉ mới ở mức độ Chuẩn b/ định (Parilammasamadhj) hoặc cao hơn là Cận đính 
(Upacãrasaradjh/j, là những bước đầu của An chí định. 

Đối với Sắc giới thiện nghiệp là đã hoàn thành An chỉ định, nghĩa là trong việc 
tiến tu thiền định, nếu hành giả này chưa đắc thiền thì Sắc giới thiện nghiệp chưa sinh 
khởi được, còn nếu .$ắc giới thiện nghiệp sinh khởi lúc nào thì chính lúc ấy hành giả đã 
đắc thiền định. Do vậy, Đức trưởng lão Azruddña gọi là appanäppaffarn. 

Lại nữa việc khởi sinh của 2c giới hiện nghiệp chính là 8 Đại thiện tâm, 
phân chia theo 3 thực tính pháp là 7o (⁄edanäj, 77 (Nãna) và Tác động (Saiikhãa) 
Còn việc khởi sinh của Sắc gíớï thiện nghiệp chính là 5 Sắc giới thiện tâm phân thành 
5 hạng tùy theo thiền chỉ tham gia vào, cụ thể là: 
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- Đệ nhất thiền thiện tâm có 5 thiền chi là Tầm, Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm. 

- Đệ nhị thiền thiện tâm có 4 thiền chỉ là Tứ, Phi, Lạc và Nhất tâm. 

- Đệ tam thiền thiện tâm có 3 thiền chỉ là Phi, Lạc và Nhất tâm. 

- Đệ tứ thiền thiệntâm có 2 thiền chỉ là Lạc và Nhất tâm. 

* Đệ ngũ thiền thiện tâm có 2 thiền chỉ là Xả và Nhất tâm. 

Sắc giới thiện tâm có số lượng tâm sinh khởi là 5 tâm, phụ thuộc vào số chỉ 

thiển vào kết hợp; do vậy Đức trưởng lão AøưruddJa đã viết: “jhãnañgabhedena 
paRcavilham hot”. 


IV. ARÙPÄVACARAKUSALAKAMMA - VÔ SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP: 

Aripävacarakusalakamma - Vô sắc giới thiện nghiệp chính là thiện nghiệp 
sinh khởi do việc tu tiến thiển định (samathabhävanä) đến cấp độ đắc được An chỉ 
định (Appanäsamädhi) giống như Sắc giới thiện nghiệp vậy, chỉ khác nhau ở đối tượng 
tu tập mà thôi. Nghĩa là Sắc giới thiện nghiệp có đối tượng tu tập là 26 để mục thiền 
định là các Sắc pháp chế định (fañ/affripadhamma) như đề mục Biến xứ (s2) 
chẳng hạn. Còn đối tượng tu tập của V2 sắc giới thiện nghiệp là các Vô sắc pháp 
(Arupadhamma), có cà Chế định (PañifaH) lẫn Chân nghĩa pháp (Paramafhadhamima) 
Chỉ thiền của Vô sắc giới thiện nghiệp chỉ có 2 chỉ là Xả và Nhất tâm, giống như chỉ 
thiền của Đệ ngũ thiển sắc giới thiện tâm vậy. 

Đức trưởng lão Anuruddña đã viết trong bộ Að#idhammaffhasarigaha: 

“Tathñ qaripavacardkusdlaica manokanmam, tampi bhaãyanãmaydm 
appanañppdfftamụ, ñranmanabhedena catHbbilham hoi. 

“Lại nữa, vô sắc giới thiện nghiệp cũng là ý nghiệp, ngay cả vô sắc giới thiện nghiệp 
này tựu thành là do tu tiến đạt đến an chỉ định, có 4 hạng khác nhau bởi đối tượng”. 

Sắc giới thiện nghiệp dựa trên chỉ thiển làm công cụ phân biệt, còn ⁄2 sắc 
giới thiện nghiệp có công cụ phân biệt là đối tượng (để mục thiền) tu tập. Do vậy, Đức 
trưởng lão 4/rudda đã nêu lên rằng: “ãrammanabhedena cafubbidham hoti”, 
nghĩa là lô Sắc giới thiện nghiệp có 4 hạng thiền khác nhau tùy theo đối tượng tu 
tập, đó là: 

+ Không vô biên xứ thiền thiện tâm có đối tượng là Kasinugghätimäkäsapaññatti. 

- Thức vô biên xứ thiền thiện tâm có đối tượng là Äkãsãnañcãyatanakusalacitta. 

+ Vô sở hữu xứ thiền thiện tâm có đối tượng là Natthibhävapaññatti. 

* Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển thiện tâm có đối tượng là Äkiñcañnäyatana- 
kusalacitta. 
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Kết luận: 

* Cụm từ Pã|i: “bhãyanãmayam appanappaffam” nghĩa là thiện nghiệp đạt 
đến thiền định thành tựu do. 7 đến (8/ãvanãmay2) bao gồm 5 Sắc giới thiện nghiệp 
và 4 Vô sắc giới thiện nghiệp, gộp chung lại gọi là 9 Đại hành thiện nghiệp 
(Mahaggatakusalakamma). Cả 9 thiện nghiệp này khởi sinh dựa trên việc tu tiến thiển 
định mà thôi, không do các công hạnh như [2/2) thí (Dãnamaya) hoặc Trì giới (5lamay4) 
mà thành tựu được. 

** Sự trình bày về 4 loại nghiệp đã nêu: Bất thiện nghiệp, Dục giới thiện 
nghiệp, Sắc giới thiện nghiệp và Vô sắc giới thiện nghiệp được tựu thành bởi Thân 
nghiệp, Khẩu nghiệp hoặc Ý nghiệp là sự trình bày theo năng lực của øhân (heiu) mà 
thôi. Ở đây chưa nói đến sự trình bày theo quá (sipzka) mà được gọi là pãkaƒfhãna, 
tức là ơ/ chốn (cảnh giới) mà nhân ấy trổ quả. 

Phần dưới đây sẽ nói đến nơi chốn (cảnh giới) mà 4 loại nghiệp trên sẽ cho 
quả, trong Thời fục sinh cũng như Thời thường nhật. 


V. AKUSALAKAMMAVIPÄKA - QUẢ CỦA BẮT THIỆN NGHIỆP: 
Trong bộ A/#/dhammatthasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã viết: 


“Etthakusalakammammuddhaccarahfam apayabhimiyam pdfilsandhimu janetli, 
puwftÙam pana sabbampi tdwãdasavidham saftflkusalapakam  sabbatthapi 
kamaloke ripaloke ca yathãraham vipaccafT”. 

“Trong số 4 loại nghiệp này, bất thiện nghiệp ngoại trừ phóng tâm cho quả tục sinh vào 
các cõi bất hạnh; còn trong thời thường nhật, tắt cả 12 bất thiện nghiệp sẽ trổ 7 bắt thiện quả tâm 
vào hết thảy các cối dục giới và vào cối sắc giới tùy phù hợp”. 

1, 11 Bắt thiện nghiệp: 

Trong Thời tục sinh, trừ Tác ý tâm sở kết hợp trong Sỉ căn tâm hợp với phóng 
tâm (Mohamilauddhaccasampayuttacitta) ra, 11 Bất thiện nghiệp còn lại làm nhân và sẽ 
cho quả tục sinh trong 4 cõi Bất hạnh (Apäyabhũmi) là Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la và 
Bàng sinh tùy phù hợp; còn 7ác ý hợp với Phóng tâm (Uddlhaccasampayuttacetanã) ây 
không có năng lực làm nhân để mà cho quả tục sinh được. 


2, 12 Bắt thiện nghiệp: 


Trong Thời thường nhật, là quãng thời gian sau khi Tục sinh (Patisandhi) cho 
đến lúc Tử tận (Cuti), cả 12 Bất thiện nghiệp đều cho quả là Z 8# /ð/ện quả tâm 
(Akusalavipảkacifa), đó là các thức tâm như thấy không tốt, nghe không tốt, v.v... có mặt 
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trong 11 cõi Dục giới và 15 cõi Sắc giới (trừ cõi trời Vô tưởng). 


Nghĩa là, trong cõi Dục giới, có đầy đủ 6 môn và 7 Bắt thiện quả tâm đều 
sinh khởi được cả. Còn trong 15 cõi Sắc giới, chỉ có Nhãn môn (Cakkhudvära), Nhĩ 
môn (Sotadvara) là sinh khởi khởi được; Tỷ môn (Ghãänadvära), Thiệt môn (Jivhãdvära), và 
Thân môn (Kãyadvära) thì không sinh khởi được. Cho nên, Bất thiện quả tâm sinh 
được chỉ gồm Nhãn thức tâm (Cakkhuviññänacitta), Nhĩ thức tâm (Sotaviññänacitta), Tiếp 
thọ tâm (Sampaticchanacitta) và Suy đạc tâm (Santiranacitta) để nhận biết Sắc trần 
(Rũpärammana) không tốt, Thinh trần (Saddärammana) không tốt mà thôi. VềỀ phần các 
Bất thiện quả tâm liên quan đến Tỷ thức tâm (Gãnaviññãnacitfa), Thiệt thức tâm 
(Jivhäviññãnacitta) và Thân thức tâm (Kãyaviññãnacifa) dùng để nhận biết Hương trần 
(Gandhärammana) không tốt, Vị trần (Rasärammana) không tốt, Xúc trần (Photthabbärammana) 
không tốt là không thể sinh khởi được, do vậy mà ngài A⁄zdda đã dùng cụm từ: 
“pathäraharu vipaccafi”. 


3, Tác ý hợp với Phóng tâm không thể cho quả tục sinh: 

Trong 2 thời nói trên, nghiệp cho quả vào 7Ùởi f„c sinh là quan trọng hơn cả, 
vì phải tạo kiếp sống mới hiển lộ ở trong các cõi chúng sinh đang cư trú. Do vậy, Tác 
ý tâm sở đóng vai trò là nghiệp đi tục sinh cần phải có những tâm sở có năng lực đặc 
biệt khác vào kết hợp để hỗ trợ thì mới có khả năng tạo dựng kiếp sống mới được. Ở 
đây, trong việc cho quả vào Thời tục sinh, riêng với 7ác ý tâm sở trong Sỉ căn tâm 
hợp với phóng tâm lại không có những 7ác ý ¿âm sở bất thiện (Akusalacefas/ka) nào 
như Tham, Sân, Tà kiến, Mạn, Ganh ty, Bỏn xẻn, Hối hận hoặc Hoài nghi vào kết 
hợp để hỗ trợ, giúp đỡ gì cả. Có chăng thì chỉ có 4 Øất £hiện biến hành tâm sở 
(AKusalasadhãranacefas/ka) thông thường tham gia vào thôi. Vì lý do này, nên có thể 
khẳng định rằng 7ác ý hợp với Phóng tâm không thể cho quả vào Thời tục sinh được, 
chỉ có thể cho quả vào Thời thường nhật mà thôi. 


Trong bộ A#//asãfíniaffhakathä có nêu lên rằng Tác ý hợp với Phóng tâm không 
bị đoạn trừ bởi Nhập Lưu Đạo tâm (Sotäpattimagsacitta), nếu như Tác ý hợp với Phóng 
tâm có thể cho quả tục sinh được thì chỉ cho quả tục sinh vào 4 cõi Bất hạnh tiếp 
nữa, bởi vì nó chưa bị đoạn tận tuyệt đối. Như thế là mâu thuẫn với Paji: 
“catthäpäyehi ca vippamuffo”, đại ý là người đã chứng Nhập Lưu Đạo thì thoát khỏi 
4 Bất hạnh cảnh. Theo đó, cũng đi đến kết luận như đã nêu ở trên là 7ác ý hợp với 
Phóng tâm không thể cho quả vào Thời tục sinh được, chỉ có thể cho quả vào Thời 
thường nhật mà thôi. 
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VI. KÂMÄVACARAKUSALAKAMMAVIPÄKA - QUẢ CỦA DỤC GIỚI THIỆN NGHIỆP: 


Việc cho quả của các Dục giới thiện nghiệp được Đức trưởng lão 4uruddha 
nêu trong bộ 46//dhammatfhasarigaha như sau: 


“KamavacarakusalamplL kãmasugaflÙ)ameva pdfisandhim janel, tatha 


~ °* —ỊI —= *®° 


rũpaloke ca yatharaham vipaccdtiL. 

“Dục giới thiện nghiệp cho quả tục sinh trong dục giới lạc cảnh mà thôi; còn trong thời 
thường nhật, sẽ trổ 8 đại quả tâm và 8 vô nhân quả tâm vào hết thảy các cõi dục giới và vào cối 
sắc giới tùy phù hợp”. 

Đoạn văn Pä|i này nói về cảnh giới là nơi chốn cho quả của tám Dục giới 
thiện nghiệp. Cụ thể là vào 7hởi //c sinh tám nghiệp này được tác thành do Mười 
nhân tạo phước sẽ trổ quả trong bảy Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) là: 


» 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta), 
* 1 Vô nhân thiện suy đạc tâm thọ xả (Ahetukaupekkhäsantiranakusalacitta), 
+ Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa). 


Trong số 9 Tục sinh thức (Patisandhicitta) nêu trên thì 8 Đại quả tâm là quả dị 
thục, tục sinh trong 7 Dục giới lạc cảnh, còn Vô nhân thiện suy đạc tâm thọ xả cũng 
là quả dị thục, tục sinh chỉ trong cõi Nhân loại và cõi Tứ đại thiên vương mà thôi. 
Nghĩa là loài người và chư thiên sinh ra có thân và tâm toàn vẹn, không khiếm khuyết 
là do năng lực của các Đại thiện nghiệp liên quan đến Mười nhân tạo phước, có Tục 
sinh tâm là một tâm nào đó trong 8 Đại quả tâm, nên được gọi là /⁄Zu nhân tục sính 
(Sahefkapaf/sandJ/). Về phần con người hoặc chư thiên sinh ra có thân và tâm không 
toàn vẹn, bị khiếm khuyết như mù, điếc, câm, ngọng, thiểu năng trí tuệ, v.v... thì tục 
sinh bằng Vô nhân thiện suy đạc tâm thọ xả, còn gọi là /ac cắn" hữu nhân tục sinh 
(Sugatfahefukapafisandhh/) 


Vào Thời thường nhật các Đại thiện nghiệp sế cho 2 dạng quả dị thục là: 
»° Hữu nhân quả là 8 Đại quả tâm (Mahävipäkacitta), 
» Vô nhân quả là 8 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetukakusalavipäkacitta). 


Trong 2 dạng quả ở Thời thường nhật trên đây, 8 Đại quả tâm chỉ sinh khởi 
trong 7 Dục giới lạc cảnh mà thôi, làm các phận sự Hộ kiếp (Bhavagakicca) và Tiếp 
đối tượng (Tadalambanakicca). Còn 8 Vô nhân thiện quả tâm sinh khởi trong cả thảy 11 
cõi Dục giới và trong 15 cõi Sắc giới (trừ Cõi Vô tưởng) tùy phù hợp theo môn và đối 
tượng. Cụ thể là, ở trong cõi và người có đầy đủ căn môn thì sẽ nhận đối tượng toàn 
diện nên 8 Vô nhân thiện quả tâm đều sinh khởi được cả. Nếu ở trong cõi và người 
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không đầy đủ các căn môn sẽ không nhận đối tượng đầy đủ thì 8 Vô nhân thiện quả 
tâm sinh khởi được tùy theo số căn môn hiện có và có phận sự thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm đối tượng tốt của loài người, chư thiên, phạm thiên và chúng sinh 
các cõi Bất hạnh tùy phù hợp. 


1, Các hạng Đại thiện nghiệp: 

Tám Đại thiện nghiệp được chia thành 2 hạng, đó là: 
* Tihetukakusalakamma - Tam nhân thiện nghiệp, 
* Dvihetukakusala - Nhị nhân thiện nghiệp. 


a, Tam nhân thiện nghiệp (Tihetukakusalakamna): Khi làm các thiện phước 
như bố thí, trì giới, tu tiến v.v... bằng thân, khẩu hoặc ý mà tâm của người tạo nghiệp 
là một trong 4 Đại thiện tâm hợp trí (Mahäkusalañänasampayuttacitta), tức là thiện tâm 
kết hợp với Trí biết về nghiệp quả (Kammassakatañäna) hoặc với Tuệ minh sát 
(Vipassanañana) thì loại thiện nghiệp này gọi là 7zm nhân thiện nghiệp. Sở dĩ gọi như 
thế vì khi thiện nghiệp này sinh khởi sẽ đồng sinh với 3 nhân là: ân vô tham 
(Aibobhahetu), Nhân vô sân (Adosahefu)và Nhân vô si (Amohahetu). 

Với 7zí biết về nghiệp quả, người làm thiện phước biết rõ về nghiệp và quả 
của nghiệp rằng làm thiện gặt quả lành, làm ác nhận quả xấu. Tất cả các chúng sinh 
trên thế gian này có nghiệp là sở hữu tự thân, nghiệp điều hành xếp đặt, khi đã hành 
động, nói năng hay suy tính rồi phải nhận lấy quả của chúng, không sớm thì muộn 
mà thôi. Về Đại thiện hợp với 7uệ /m⁄n/ sát, là trí tuệ hiểu biết rằng mọi sự vật trên 
thế gian này, dẫu là có sinh mạng hoặc không có sinh mạng, thì cũng chỉ là danh-sắc 
cấu thành mà thôi. Và danh-sắc này là biến động, sinh diệt liên hồi, chỉ là giả hợp 
của 72m tướng (Tiekkhana - lô thường, Khổ và Vô ngấi,.... 


b, Mh/ nhân thiện nghiệp (Dưihetukakusalakamm2): Khi làm các thiện phước 
như bố thí, trì giới, tu tiến v.v... bằng thân, khẩu hoặc ý mà tâm của người tạo nghiệp 
là một trong 4 Đại thiện tâm không hợp trí (Mahäkusalañänavippayuttacitta), tức là tâm 
thiện nhưng không kết hợp với 7⁄ Ø/ết về nghiệp quả hoặc với Tuệ mính sát thì loại 
thiện nghiệp này gọi là Nhị nhân thiện nghiệp. 

Nghĩa là, trong lúc làm các thiện sự, người tiến hành không quan tâm đến, 
không suy xét đến 7z/ ø⁄ếf vẻ nghiệp quả cũng như 7uệ mính sát, mà chỉ làm vì lợi 
ích trước mắt hoặc làm vì thói quen hoặc làm theo bổn phận, trách nhiệm hoặc do 
người khác thúc ép, chỉ dẫn, sai bảo mà làm theo, v.v... 


Ở đây, có thể nói được rằng 72m nñân thiện nghiệp chỉ phát sinh trong hàng 
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Phật giáo đồ mà thôi, còn M// nhân thiện nghiệp phát sinh không chỉ riêng trong các 
hàng Phật tử mà ngay cả trong các tôn giáo khác, những người ở vùng biên địa, cũng 
như một số loài súc sinh v.v... 
2, Phân chia thiện nghiệp theo bậc: 
Hai hạng thiện nghiệp nêu trên còn được chia theo 2 bậc nữa: 
* Ukkattha - Bậc thượng, 
° Omaka - Bậc hạ. 
a, Thiện nghiệp bậc thượng (UKkaffllakusalakaimma2): Khi làm các thiện nghiệp, 
người thực hiện luôn làm với chủ định mà Pä|i gọi là Ce/anã — 7ác ý, và 7ác ý đó thường 
xuyên sinh khởi suốt quá trình thực hiện. Tác ý này có thể phân thành 3 thời đoạn: 


» Tiền tác ý (Pubbacetanä): Tác ý trước khi làm. 
» Hiện tác ý (Muñcacetan3): Tác ý trong khi làm. 
» Hậu tác ý (Aparacetan): Tác ý sau khi làm. 


Nếu thiện nghiệp nào được thực hiện với tác ý tốt, trong sạch thanh tịnh suốt 
thời gian, không bị bất thiện xen lẫn vào thì đó chính là Thiện nghiệp bậc thượng 
(Ukkaftfhakusalu). 


b, 7ñiện nghiệp bậc hạ (Omakakusalakamima): Khi làm các thiện nghiệp, mà 
có bất thiện xen lấn vào. Chẳng hạn, có người làm việc thiện như bố thí, trì giới, tu 
tiến, v.v... Trước khi làm người ấy cũng chẳng quyết tâm, hết lòng để làm hoặc làm vì 
bị bắt buộc, bị sai bảo hoặc thấy người khác làm thiện rồi mình làm với mục đích 
tranh đua họ, nếu không thế thì tự làm với mong muốn được lợi ích này nọ; đây là 
Tiên tác ý không thanh tịnh. Rồi khi đã làm xong cũng chẳng phát sinh hân hoan, vui 
vẻ gì cả mà ngược lại còn xót xa, rầu rỉ vì tiếc tiền của hoặc nghĩ đến sự mệt mỏi, khó 
khăn, vất vả vì làm thiện phước ấy; như thế gọi là /⁄4u zác ý không thanh tịnh. Do 
nhân này, thì dẫu thiện sự mà người ấy làm dẫu là Tam nhân thiện nghiệp hay Nhị 
nhân thiện nghiệp thì vẫn là Thiện nghiệp bậc hạ (0makakusala). 

Theo sự phân chia ở trên sẽ có tất cả 4 loại thiện nghiệp: 

» Tihetukaukkatthakamma - Tam nhân thiện nghiệp bậc thượng, 

» Tihetukaomakakamma - Tam nhân thiện nghiệp bậc hạ, 

* Dvihetukaukkatthakamma - Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng, 

* Dvihetukaomakakamma - Nhị nhân thiện nghiệp bậc hạ. 

Như vậy, sự phân bậc thiện nghiệp sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tác ý trước và 
sau khi làm, đây cũng là công cụ để đánh giá rằng thiện nghiệp đó là bậc thượng hay 
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bậc hạ. Trong cả 2 loại tác ý này //2u ¿ác ý (Aparacefan2j có vai trò quan trọng hơn cả. 
Sở dĩ như thế là bởi vì /⁄4u #ác ýlà tác ý khởi sinh sau khi làm thiện sự ấy, có thể sinh 
khởi trong thời gian dài và nếu là tác ý thanh tịnh thì càng có năng lực mạnh mẽ. Do 
vậy, dẫu 7/ên fác ý (Pðbaceian2) là tác ý không thanh tịnh nhưng /⁄2u ¿ác ý là tác ý 
thanh tịnh thì thiện sự này được xếp vào Thiện nghiệp bậc thượng; còn nêu Tiên tác ý 
(Pbbacefan2) là tác ý thanh tịnh nhưng 2 /ác ý lại là tác ý không thanh tịnh thì 
thiện sự ấy được xếp vào Thiện nghiệp bậc hạ, cho nên Hiậu tác ý có vai trò quan 
trọng hơn 7/ẩn ¿ác ý là vậy. 


Lại nữa, /⁄u ác ý lại còn chia thêm //4u hậu tác ý (Aparäparacefan2), nghĩa là 
tác ý sau khi làm xong việc thiện một thời gian không lâu thì gọi là ##4 zác ý. Về sau 
sau nữa, lại nhớ nghĩ đến thiện phước ấy, tác ý lúc này được gọi là #⁄4u ðậu /ác ý. Ví 
dụ như nghĩ nhớ đến việc bố thí, trì giới hay tu tiến mà mình làm từ trước rồi, dẫu đã 
trôi qua nhiều ngày, vài tháng hay vài năm nhưng vẫn phát sinh hoan hỷ phi lạc, luôn 
luôn tịnh tín với thiện sự của mình; như thế gọi là /⁄4u 2ậu ác ý và được xếp vào 
Thiện nghiệp bậc thượng. Nếu như lúc Ấy lại nghĩ đến thiện sự mà mình đã tạo mà 
tâm không hoan hỷ, xót lòng, tiếc của hoặc sinh tâm tự cao tự đại vì được ca ngợi 
qua phước thiện ấy thì /⁄4u âu tác ý này được xếp vào Thiện nghiệp bậc hạ. 


Tóm lại, cả 4 loại: Tam nhân thiện nghiệp bậc thượng hoặc bậc hạ, Nhị nhân 
thiện nghiệp bậc thượng hoặc bậc hạ, khi phân chia thêm cả Hậu hậu tác ý sẽ được 
8 loại như sau: 


* Tihetukaukkatthukkatthakamma - Tam nhân thiện nghiệp bậc thượng thượng, 
* Tihetukaukkatthomakakamma - Tam nhân thiện nghiệp bậc thượng hạ, 

* Tihetukaomakukkatthakamma - Tam nhân thiện nghiệp bậc hạ thượng, 

» Tihetukaomakomakakamma - Tam nhân thiện nghiệp bậc hạ hạ, 


* Dvihetukaukkatthukkatthakamma - Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng thượng, 

* Dvihetukaukkatthomakakamma - Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng hạ, 

* Dvihetukaomakukkatthakamma - Nhị nhân thiện nghiệp bậc hạ thượng, 

* Dvihetukaomakomakakamma - Nhị nhân thiện nghiệp bậc hạ hạ. 

c, 7iêu chuẩn xác định: 
Cả 4 hạng Tam nhân và 4 hạng Nhị nhân trên đây có tiêu chuẩn xác định 
như sau: 

- Hiện tác ý kết hợp với Tam nhân gọi là Tam nhân thiện nghiệp, 
- Hiện tác ý kết hợp với Nhị nhân gọi là Nhị nhân thiện nghiệp, 
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- Hậu tác ý tốt và Hậu hậu tác ý tốt gọilà bậc thượng thượng, 
- Hậu tác ý tốt mà Hậu hậu tác ý không tốt gọilà bậc thượng hạ, 
~ Hậu tác ý không tốt còn Hậu hậu tác ý tốt gọilà bậc hạ thượng, 


- Hậu tác ý không tốt và Hậu hậu tác ý khôngtốt gọilà bậc hạ hạ. 
3, Quả của Tam nhân thiện nghiệp và Nhị nhân thiện nghiệp: 
a, Tam nhân thiện nghiệp bậc thượng: Cho quả trong các thời như sau: 


* Thời fục sinh: là Tam nhân tục sinh với một trong 4 Øz/ quả tâm hợp 
rí, sinh làm người hoặc chư thiên bậc cao trong cõi Dục giới. 


* Thời thường nhật: được nhận 16 tâm quả dị thục, gồm có 8 Vô nhân 
thiện quả tâm và 8 Đại quả tâm; nhận các đối tượng tốt như thấy cảnh tốt, nghe âm 
thanh tốt, v.v... 


b, 72m nhân thiện nghiệp bậc thượng thượng và bậc thượng hạ: Cả 2 
thiện nghiệp này, khi nói theo nên tảng pháp (dhammadhifthäna) thì cho quả trong Thời 
tục sinh và Thời thường nhật giống như 7z nhân thiện nghiệp bậc thượng ở câu a,. 
Tuy nhiên, khi nói theo nền tảng người (puggalãdhitthäna) thì Tam nhân thiện nghiệp 
bậc thượng thượng cho quả vi tế hơn nhiều so với 7am nhân thiện nghiệp bậc 
thượng còn Tam nhân thiện nghiệp bậc thượng hạ lại cho quả thắp kém hơn 7am 
nhân thiện nghiệp bậc thượng. 


c, 7am nhân thiện nghiệp bậc hạ và Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng: 
Hai thiện nghiệp này cho quả như nhau trong các thời như sau: 


* Thời tục sinh: là Tam nhân tục sinh với một trong 4 2/ quả tâm không 
hợp írí, sinh làm người hoặc chư thiên bậc trung trong cõi Dục giới. 


* Thời thường nhật: được nhận 12 tâm quả dị thục, gồm có 8 Vô nhân 
thiện quả tâm và 4 Đại quả tâm không hợp trí; nhận các đối tượng tốt và trung bình 
(itthamajjhattärammana) như thấy cảnh tốt hoặc trung bình, nghe âm thanh tốt hoặc 
trung bình, v.v... 


d, 7am nhân thiện nghiệp bậc hạ thượng và bậc hạ hạ, Nhị nhân thiện 
nghiệp bậc thượng thượng và bậc thượng hạ: Cả 4 thiện nghiệp này, khi nói theo nên 
tảng pháp thì cho quả trong Thời tục sinh và Thời thường nhật giống như 72m nhân 
thiện nghiệp bậc hạ và Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng ở câu c,. Tuy nhiên, khi 
nói theo nên fảng người thì sẽ có sự khác nhau; 7am nhân thiện nghiệp bậc hạ 
thượng và Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng thượng cho quả vi tễ hơn nhiều so với 
Tam nhân thiện nghiệp bậc hạ hạ và Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng hạ còn Tam 
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nhân thiện nghiệp bậc hạ hạ và Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng hạ lại cho quả 
thấp kém hơn 72m nhân thiện nghiệp bậc hạ và Nhị nhân thiện nghiệp bậc thượng. 

e, Nhị nhân thiện nghiệp bậc hạ thượng và Nhị nhân thiện nghiệp bậc hạ 
hạ: Cả 2 thiện nghiệp này, khi nói theo nên fáng pháp thì cho quả trong Thời tục sinh 
và Thời thường nhật giống như M// nhân thiện nghiệp bậc hạ. Tuy nhiên, khi nói 
theo nên fảng người thì sẽ có sự khác nhau; MW/ nhân thiện nghiệp bậc hạ thượng 
cho quả vi tế hơn nhiều so với M// nhân thiện nghiệp bậc hạ còn Nh/ nhân thiện 
nghiệp bậc hạ hạ lại cho quả thấp kém hơn Mi/ nhân thiện nghiệp bậc hạ. 

{, Nhị nhân thiện nghiệp bậc hạ: Cho quả trong các thời như sau: 

* Thời tục sinh: là Vô nhần tục sinh với 7!/⁄ện quả suy đạc tâm thọ xả, 
sinh làm người hoặc chư thiên bậc thấp. Nếu là người thì sinh làm người khuyết tật: 
câm, điếc, mù, ngọng, thiểu trí, v.v... Nếu là chư thiên thì sinh làm chư thiên bậc 
thấp, khốn khó, ... trong cõi Tứ đại thiên vương. 

* Thời thường nhật: được nhận tám tâm quả dị thục là tám Vô nhân 
thiện quả tâm; nhận các đối tượng bình thường như thấy cảnh trung bình, nghe âm 
thanh trung bình, v.v... 

Diễn giải về cách cho quả của các Dục giới thiện nghiệp trên đây là theo 
quan điểm của một số vị Giáo thọ sư (như ngài 4/2 chẳng hạn), Pã|i gọi là 
Samãngavũda. 


4, Quả của nghiệp Cần có tác động và Không cân tác động: 
Ngoài ra, một số vị Giáo thọ sư khác (như ngài 4⁄2//2d2/a chẳng hạn) cho rằng 
Thiện nghiệp không cần tác động (Asahkhärikakusalakamma) sẽ không sinh quả là Thiện 
nghiệp cần tác động (Sasankharikakusalakamma) và ngược lại Thiện nghiệp cần tác động 
(Sasahkhärikakusalakamma) sẽ không sinh quả là Thiện nghiệp không cần tác động 
(Asahkhärikakusalakamma). Do vậy, khi tính số lượng tâm dị thục của các Dục giới thiện 
nghiệp thì theo quan điểm này như sau: 
a, Tam nhân thiện bậc thượng không cân tác động (Tihelukaukkaffhakusala- 
asarikhãriaciffa): Gồm có 2 tâm, cho quả là 12 tâm dị thục: 
° 8 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetukakusalavipakacitta), 
* 4 Đại quả tâm không cần tác động (Mahãävipäkaasaikhãrikacitta). 
b, 72m nhân thiện bậc thượng cân tác động (Tihetukaukkaffhakuwaia- 
sasarikharikaciffa): Gồm có 2 tâm, cho quả là 12 tâm dị thục: 
° 8 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetukakusalavipäkacitta), 
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* 4 Đại quả tâm cần có tác động (Mahävipäkasasahkhãrikacitta). 


c, 2 âm Tam nhân thiện bậc hạ không cần tác động (Tihelukaomaka- 
kusalaasaikhãritacifa) và 2 tâm Nhị nhân thiện bậc thượng không cẩn tác động 
(Dwihetukaukkaffhakusalaasarikhar/Kac//a) cho quả là 10 tâm dị thục: 


° 8 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetukakusalavipäkacitta), 
° 2 Đại quả tâm không hợp trí không cần tác động (Mahävipäkañänavippayutta- 
asankhärikacitta). 
d, 2 đâm Tam nhân thiện bậc hạ cần có tác động (Tihelukaomaka- 
kusalasasarikhärikaciffa) và 2 tâm Nhị nhân thiện bậc thượng cân có tác động (Dvihetuka- 
Ukkaffhakusalasasarikhãrikac//a) cho quả là 10 tâm dị thục: 


° 8 Vô nhân thiện quả tâm (Ahetukakusalavipakacitta), 
° 2 Đại quả tâm không hợp trí cần có tác động (Mahävipäkañänavippayutta- 
sasankhärikacitta). 
e, 2 âm Nhị nhân thiện bậc hạ không cân tác động (Dưihelukaomaka- 
kusalaasatikhârikacita) và 2 tâm Nhị nhân thiện bậc thượng cân có tác động (Dwihetuka- 
Ukkaffhakusalasasarikhãr/kac//a) cho quả là 8 tâm dị thục là 8 Vô nhân thiện quả tâm 

(Ahetukakusalavipakacitta). 
Quan điểm của các vị này P|i gọi là Kecivãda. 


So sánh quả của Dục giới thiện nghiệp theo hai quan điểm: 


: , : 5 SỐ LƯỢNG QUÁ THEO | SÓ LƯỢNG QUẢ THEO 
KAMAVACARAKUSALAKAMMA - DỤC GIƠI THIỆN NGHIỆP SAMÄNAVÄDA 


2 Asankhärika - Không cần tác động 
TIHETUKAUKKATTHA - TAM NHÂN BẬC THƯỢNG : § 16 12 
2 Sasankhärika - Cần có tác động 
TIHETUKAOMAKA - TAM NHÂN BẬC HẠ VÀ 2 Asankhärika - Không cần tác động I lò 
DVIHETUKAUKKATTHA - NHỊ NHÂN BẬC THƯỢNG __ |2 Sasañkhärika - Cần có tác động 
: 2 Asankhärika - Không cần tác động 
DVIHETUKAOMAKA - NHỊ NHÂN BẬC HẠ - : 8 8 
2 Sasankhärika - Cần có tác động 


Đứng trước những quan điểm này, Đức trưởng lão Anuruddjha đã nêu lên 
các kệ thi trong bộ A6//dhammnatfhasarigaha như sau: 


athasahgaha: 
6. ASANKHAÄRAM: SASANKHARA- VIPÄKÄNI NA PACCATI 
SASANKHARAMASANKHARA-— VIPAKANITI KECANA. 
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Một số vị nói rằng: “Thiện nghiệp không cần tác động không cho 
quả cần có tác động và thiện nghiệp cần có tác động không cho 
quả không cần tác động'. 


7. TFSAM DVÄDASA PÄKÂNI DASÄTTHA CA YATHÃÄKKAMAM 
YATHAVUTTÄNUSÄRENA YATHASAMBHAVAMUDDISE. 
Theo như các vị này đã nói ở trước, các tâm quả dị thục theo tuần 
tự hiện khởi là mười hai, mười và tám tâm. 


VII. RŨPÄVACARAKUSALAKAMMAVIPÄKA - QUÁ CỦA SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP: 


Năm Sắc giới thiện nghiệp (Rũpävacarakusalakamma) cho quả sinh ra trong 16 
cõi Sắc giới được Đức trưởng lão Anurudda nêu trong bộ Að//dhamnatthasaiigaha 
như sau: 

“Ripävacarakusalamụ pana pa{[hamadjjhanatm parifa— bhẩvewã brahma- 
pãrisqjjesu uppdjjaft”. 

“Hành giả tiến tu đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm đạt bậc thấp sẽ sinh khởi trong 
chúng phạm chúng thiên”. 

“Tadeva majjhimamụm bháyvefvã brahmapurohifesu”. 

“Khi tiến tu chính đệ nhất thiền ấy đạt bậc trung sẽ sinh khởi trong chúng phạm phụ thiên”. 

“Panitat bhávefva mahãbrahimaesu”. 

“Khi tiến tu đạt bậc cao sẽ sinh khởi trong cõi đại phạm thiên”, 

“Tathñä duttydjjhanamụr fatiyajjhanatmụ parifatmtm bhãvefvã pariffibhesu”. 

“Lại nữa, khi tiến tu đệ nhị thiền, đệ tam thiền đạt bậc thấp sẽ sinh khởi trong chúng 
thiểu quang thiên”. 

“Majjhiumnatn bhãvefwä appamapibhesu”. 

“Khi tiến tu đạt bậc trung sẽ sinh khởi trong chúng vô lượng quang thiên”. 

“Pamitarmn bhãvetva ñbhassaresu”. 

“Khi tiễn tu đạt bậc cao sẽ sinh khởi trong chúng biến quang thiên”. 

“Cafufthqjjhänamé parifatnt Phãyeftvtãñ parifasubhesu”. 

“Khi tiến tu đệ tứ thiền đạt bậc thấp sẽ sinh khởi trong chúng thiểu tịnh thiên”. 

“Majjhiuman bhãvePñ aqppamapasubhesu”. 

“Khi tiễn tu đạt bậc trung sẽ sinh khởi trong chúng vô lượng tịnh thiên”. 

“Panifata bhãvefva subhakinhesu”. 

“Khi tiến tu đạt bậc cao sẽ sinh khởi trong chúng biến tịnh thiên”. 
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*Puñcamajjhanam bhãvefva vehapphalesu”. 

“Khi tiễn tu đệ ngũ thiền sẽ sinh khởi trong chúng quảng quả thiên”. 

“Tadeva safifiãävirigamt bhãvefvĩ asauRfiasaffesu”. 

“Khi tiến tu chính đệ ngũ thiền ấy hợp với ly ái tưởng sẽ sinh khởi trong chúng vô tưởng thiên”. 

“4nãgãmino pana suddhayñäsesu Hppdjjanfi”. 

“Chỉ có các vị thánh bắt lai sẽ sinh khởi trong các cối tịnh cư thiên”. 

Việc cho quả của các Sắc giới thiện nghiệp đã được trình bày trên đây, trong 
đó, sự diễn tiến của các bậc thiển theo bậc thấp (paritta), bậc trung (majjhima) và bậc 
cao (panita) là do: 

- Năng lực của pháp Trưởng và 
- Năng lực của Nhập định. 


1, Năng lực của pháp Trưởng (AdhipaI): 

Thông thường, hành giả tiến tu và đắc thiền định thì các pháp: Dục (Chanda), 
Tấn (Viriya), Tâm (Citta), Tuệ (Paññä) phải đạt đến sự lớn mạnh thành pháp 7zướng 
(Adhipzf/ và tại thời điểm thiền tâm khởi sinh thì phải có một trong 4 pháp 77ưởng ấy 
kết hợp vào. Nếu một trong các chỉ của pháp 7zướng là loại thông thường thì thiền 
đã đắc ấy xếp vào bậc thấp (paritta), có năng lực kém; nếu một trong các chỉ của 
pháp 7zưởng là loại trung bình thì thiền đã đắc ấy thuộc về bậc trung (majjhima), có 
năng lực trung bình; nếu một trong các chỉ của pháp 7zướng là loại mạnh mẽ thì 
thiền đã đắc ấy xếp vào bậc cao (panita), có năng lực vững chãi. 


Do vậy, hành giả đã đắc thiển, khi tái sinh trong các cõi Sắc giới sẽ sinh vào 
cảnh giới của thiền mà mình đắc rồi cùng với năng lực của thiền ấy nữa. 


2, Năng lực của Nhập định (Samipaffi): 

Thông thường, khi đã đắc thiền rồi, về sau thiền giả sẽ nhập định. Nếu thiển 
giả không thường xuyên nhập định, lâu lâu mới nhập một lần thì thiền định ấy được 
xếp vào bậc thấp (paritta); nếu có nhập định vừa phải, không nhiều, không ít thì thiền 
định ấy được xếp vào bậc trung (majjhima); còn nếu thiền giả nhập thiền thường xuyên, 
trở nên thuần thục thì định ấy được xếp vào bậc cao (panita). 

Cả 2 cách thẩm định trên đều áp dụng được cho tất cả các bậc thiền từ Sơ 
thiền đến Ngũ thiển. Tuy nhiên, khi đã đắc Ngũ thiền rồi, cho dù là năng lực thiền ở 
bậc nào, là thấp, là trung hay là cao thì cũng cho quả tục sinh vào cõi Quảng quả thiên 
(Vehapphalabhimi) và có thọ mạng là 500 đại kiếp như nhau cả. Nhưng chư vị phạm 
thiên ở cõi này vẫn có sự nhận quả sai biệt nhau về đức (@unasampaff/) và thiên sản 
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(dibbasampaff/. Nghĩa là vị nào đắc Ngũ thiền thuộc về bậc cao thì sẽ có uy đức và 
thiên sản lớn hơn, nhiều hơn, vi tế hơn, ... các vị đắc Ngũ thiền bậc trung và bậc thấp. 


NÓI VỀ CÕI TRỜI VÔ TƯỞNG 


Thiền giả (Jhãnalãbhïpugøala) là phàm nhân (puthujana), sau khi đã chứng đắc 
Ngũ thiển, quán sát thấy những hạn chế của các danh pháp, chỉ chứa đựng toàn khổ 
đau như: buôn rầu, đau khổ, bất an, phiền muộn, mê muội,... cả thảy đều nương 
vào sự nhớ tưởng, sự cảm nhận. Rồi thiển giả quán xét thấy lỗi của sự nhớ tưởng, sự 
cảm nhận ấy giống như vết thương, như ghẻ lở hoặc như căn bệnh nan y; cho nên 
thiền giả mong cầu kiếp sống mới không có sự hiện hữu các danh pháp. 


Phương cách tiến tu để rời xa các danh pháp thì cần phải chú mục vào đối 
tượng là Ø/ến xứ gió (Vã/okasin2), một số vị Giáo thọ sư lại cho rằng Ø/ến xứ hư không 
(Ak&sakasína) cũng đưa đến thành tựu này. Khi Ngũ thiền đã sinh khởi với thiền giả thì 
Đệ ngũ thiền thiện tâm ấy sẽ đồng sinh với ứu tiến 1ÿ ái tưởng (safifñãui4gabhävanlj, 
đến khi thân hoại mạng chung, thiền giả sẽ tục sinh vào cối trời Vô tưởng (Asaññasatta- 
bhũmi) chỉ với các khối sắc pháp, tức là Mạng căn chín sắc khối (Jifanavakakalãäpa) 
mà thôi. Còn trong Thời thường nhật thì chính các sắc khối này sẽ duy trì mạng sống 
trong suốt 500 đại kiếp, đến Thời tử tận thì cũng chính các Sắc mạng căn này làm 
phận sự chết vậy. Về phần sắc thân của các vị phạm thiên Vô tưởng này có tư thế, 
oai nghỉ lại không giống nhau. Nghĩa là, khi các vị chết đi trong oai nghi nào thì tục 
sinh vào cõi Vô tưởng sẽ ở trong oai nghi đó. Chẳng hạn một vị chết trong tư thế ngồi 
sẽ sinh ra trong cõi Vô tưởng ở tư thế ngồi, cũng vậy nếu chết theo tư thế nằm thì 
cũng sinh ra ở tư thế nằm,... 


NÓI VẺ CÕI TỊNH CƯ THIÊN 

Theo Pã|i ở trên: “4nãgãmino pana suddhãwãsesu uppajjanfi”, dịch là: “Chỉ 
có các vị thánh bất lai sẽ sinh khởi trong các cõi tịnh cư thiên”. 

(1). 7êu chuẩn tục sinh vào cối Tịnh cư thiên: 

Khi suy xét về câu Pã|i này, chúng ta thường hiểu rằng những vị đã đắc quả 
Thánh Bất Lai thì mới tục sinh vào các cõi 77/2 cư đhiên (Suddhãvãsa). Nghĩa là các 
ngài dẫu có chứng thiền định ở bậc nào hoặc không chứng thiền định thì khi mạng 
chung đều tục sinh vào các cõi Tịnh cư thiên như nhau cả. Tuy nhiên, khi xét lại Pã|i 
nói về việc cho quả của Sắc giới thiện nghiệp theo tuần tự bậc thiền và cảnh giới như 
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đã nêu thì thấy rằng cảnh giới (cõi Tứ thiền) là nơi chốn trổ quả của Đệ ngũ thiển thiện 
tâm lại có cơ sở không đồng nhau và được chia làm 3 hạng: 

¡, Vị nào chứng Ngũ thiền dạng thông thường sẽ tục sinh vào cõi Quảng 
quả thiên (Vehapphaläbhimi) và cũng không hạn chế hạng người, tức là phàm nhân 
(Puthujjana) cũng được mà 3 bậc thánh Hữu học (Sekkhäpuggala) cũng được. 

ii, Vị nào chứng Ngũ thiền đồng sinh với ứ đến ÿ ái tưởng (6afñifñãvi4ga- 
ðjãvanã), sẽ tục sinh vào cõi Vô tưởng thiên (Asaññasattabhimi) và vị ấy phải là chúng 
sinh bình thường, không phải Thánh nhân. Bởi vì, các vị Thánh nhân sẽ không bao 
giờ tiền tu thiền kết hợp với ly ái tưởng, lý do là các ngài đã thấy được sự thật là Tứ 
Thánh đề. 

iii, Vị nào chứng Ngũ thiền rồi tục sinh vào năm cảnh giới Tứ thiền còn lại, 
tức là cõi Ngũ tịnh cư thiên phải là các bậc thánh Bất Lai, như Pä|i mà ức #rưởng 
lão Anuruddhha đã nêu: “Anãgãmino pana suddhãwäsesu uppdjjanfi”, khi trình bày 
cho thật đầy đủ thì cần viết lại là: “4nãgãmino pana paficamajjhãnam bhãyebä 
suddhãyãsesu uppajjanii”, dịch là: “Chỉ có các vị thánh bất lai khi tiến tu đệ ngũ thiền khởi 
sinh rồi, sẽ sinh ra trong các cối tịnh cư thiên”. 

Do vậy, tiêu chuẩn của các vị sẽ tục sinh vào năm cối Tịnh cư thiên phải là: 

- Bậc Thánh Bất Lai, 

* Thành tựu Đệ ngũ thiền, 

» Có một trong năm căn (Tín, Tấn, Niệm, Định và Tuệ) vượt trội đặc biệt. 

Vị nào có đầy đủ 3 tiêu chuẩn trên đây sẽ sinh ra tại một trong năm cõi Tịnh 
cư thiên. Nếu vị Thánh Bất Lai đã đắc Ngũ thiền, nhưng các căn (indriya) vẫn là hạng 
bình thường, không vượt trội đặc biệt thì vị Thánh Bắt Lai này chỉ tục sinh trong cối 
Quảng quả thiên mà thôi, không sinh ra trong cối Tịnh cư thiên được. 

0). 8ốn tính chất của cối Tịnh cư thiên: 

¡, Vị nào đã tục sinh vào cõi 77 cư #/ên rồi sẽ không đi tái sinh vào một 
cõi Sắc giới nào khác hoặc Vô sắc giới nào khác. 

ii, Vị ấy sẽ không sinh tiếp vào cõi Tịnh cư thiên mà mình đã sinh ra rồi. 

iii, Khi tận mạng, rời khỏi cõi Tịnh cư thiên mà mình đã sinh ra rồi, vị Ấy sẽ 
không sinh ra trong cõi thấp hơn mà phải sinh ra ở cõi cao hơn. 

iv, Vị ấy phải đắc A-ra-hán quả ngay trong cõi Tịnh cư thiên. 


Đối với cõi Sắc cứu cánh thiên (Akanitthabhimi) thì còn có một tính chất đặc 
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biệt nữa, đó là bậc Thánh Bất Lai phải thành tựu quả Thánh A-ra-hán ngay chính 
trong cối này. 


Lại nữa, như đã nói việc tục sinh trong năm cõi Tịnh cư thiên cần có các căn 
(indriya) vượt trội đặc biệt mới sinh vào các cảnh giới cụ thể như sau: 


- Tín căn vượt trội đặc biệt sẽ tục sinh vào cảnh giới Vô phiền thiên (Aviha). 

- Tấn căn vượt trội đặc biệt sẽ tục sinh vào cảnh giới Vô nhiệt thiên (Atapp3). 

- Niệm căn vượt trội đặc biệt sẽ tục sinh vào cảnh giới Thiện kiến thiên (Sudassä). 

- Định căn vượt trội đặc biệt sẽ tục sinh vào cảnh giới Thiện hiện thiên (Sudassï). 

- Tuệ căn vượt trội đặc biệt sẽ tục sinh vào cảnh giới Sắc cứu cánh thiên (Akanitthä). 


NÓI VẺ BẬC THÁNH BÁT LAI 


* Vị nào đã đắc quả Thánh Bất Lai rồi, khi thân hoại mạng chung sẽ tục sinh 
thành phạm thiên trong cõi Sắc giới. Ngay cả vị Thánh ấy là Bát Lai thuần quán (Anägãmi- 
sukkhavipassaka), chỉ tiễn tu minh sát tuệ, trước đấy không tu các loại thiền định thì khi 
cận tử, thiển tâm vẫn sinh khởi do năng lực của thiền định. Thông thường thiền định 
sẽ sinh khởi phải dựa vào năng lực của đƒ/ &am2zJ/ và pháp đối nghịch chính 7#2m 
dục triển cái (Kãmachandanivãrann4). 


* Vị Thánh Bất Lai là bậc đã đoạn tận tham ái (kãmaräga) cho nên không 
còn Tham dục triỀn cái là pháp đối nghịch của thiền định. Do vậy, định lực của 
các ngài có sức mạnh vượt trội đặc biệt, có khả năng làm cho thiền định sinh khởi 
tức thời được. 


* Lại nữa, vị Thánh đã rời xa Tham ái, có tâm luôn chán ngán các cảnh giới 
và đối tượng liên đới tham ái, tâm luôn hướng đến các cảnh giới ly khai ngũ dục. Cho 
nên vị Thánh Bất Lai khi chết đi, cho dù có đột tử thì tại thời đoạn cận tử, trước lúc 
Tử tâm (Cuticitta) sinh thì thiền định đã sinh khởi rồi, và sau khi xuất thiền, Tử tâm 
mới khởi sinh, cũng tức là vị ấy tận mạng. Khi đó, Sắc giới thiện nghiệp chính là 
Thiền thiện tâm sẽ cho quả tục sinh trong các cảnh giới của phạm thiên, song sinh ra 
ở cõi nào thì tùy thuộc vào bậc thiền định đã sinh khởi. Nếu là: Đệ nhất thiền thiện 
tâm sẽ sinh khởi trong cõi Sơ thiền, Đệ nhị và Đệ tam thiền thiện tâm sẽ sinh khởi 
trong cõi Nhị thiền, v.v... Thiển định sinh khởi với bậc Thánh Bất Lai thuần quán 
được gọi là ắc ñhiển nhờ Đạo (Maggasiddh/häna), nghĩa là thiền định được thành tựu 
do tiến tu Bất Lai Đạo. 
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VIỆC CHO QUÁ CỦA THIỆN THÁNG TRÍ TÂM 

Thiện thắng trí tâm (Abhiññãkusalaeifa) là tâm của những thiền giả đắc thần 
thông, tâm này không thể cho quả tục sinh được, vì các lý do sau: 

(1). Thiện thắng trí tâm sinh khởi sau khi đắc Ngũ thiền nên có vai trò là quả 
của Ngũ thiển. 

(2). Thiện thắng trí tâm là loại quả thành tựu rõ ràng, nghĩa là làm cho thành 
tựu, có kết quả là các thần thông, chẳng hạn như Thiên nhãn thông, v.v... Các thần 
thông này là quả của Thiện thắng trí tâm, được xem như quả trổ trong hiện tại, 
không phải là loại quả sẽ sinh khởi trong kiếp tới. Cho nên việc cho quả tục sinh của 
Thiện thắng trí tâm là không có. Trong bộ \Zmarữpaparicchedapakarana, Đức 
Anuruddha đã viết: 


“Samanaäsevane  laddhe Vjamane mahabbale 
Aladdha tãdisam hefum Ablhinna na vipaccafi”. 
“Đại hành thiện tâm có năng lực lớn do luôn nhận được /?ường tác 
đi;yên nên cho quả tục sinh; còn thắng trí thiện tâm không cho quả 
tục sinh vì không nhận được ø⁄24n như trên”. 


NỮ NHÂN ĐÁC THIÊN ĐỊNH TỤC SINH VẺ ĐẦU 


Người nữ đã đắc 84 đính (Samapaffi 8) hoặc Cửu định (Samãpaff/ 9), sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ tục sinh vào các cõi phạm thiên thì cũng chỉ làm thuộc hạ, 
tùy tùng mà thôi, không thể làm phạm thiên chủ, đứng đầu cảnh giới ấy được. Như 
trong bộ 5amohavinodaniaffhakathä đã trình bày: 

“IfiyopL pana arÙã vũ anarjñ vũ qpÌ d{†thasamapafflabhimiyo brahma- 
pñãrisdjjesuyeva  nibbaffanfi”. 

“Các vị nữ nhân, dẫu là thánh hay phàm, đã chứng đắc bát định chắc chắn sinh làm 
phạm thiên hạng tùy tùng mà thôi”. 

“Wam tt sakkaffalg—t karepya mãraffttt0l karepya brahmaffait kareyja, 
net—ul (hãndụ vỤdtl, brahmatfan tỈ mahãbrdhmatftatm adhippefam”. 

“Nữ nhân trở thành thiên chủ để thích, trở thành ma vương, trở thành phạm thiên chủ 
do một tác nhân nào đó thì tác nhân đó là không có, từ 'brahmattam' này mang nghĩa phạm 
thiên chủ”. 

Sở dĩ hàng nữ nhân không thể làm phạm thiên chủ, đứng đầu các cối trời Sắc 
giới cũng như làm ma vương hay thiên chủ được là vì cả 4 pháp Trưởng (Adhipati) 
sinh khởi nơi người nữ có năng lực không mạnh mẽ giống như sinh khởi nơi người 
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nam. Do vậy thiền định đã đắc dù ở tầng thiển nào nơi người nữ cũng chỉ là bậc thấp 
(paritta) hoặc bậc trung (majjhima) thôi mà không là bậc cao (panita) được; cho nên họ 
không thể sinh ra thành phạm thiên chủ được, cho dù là ở cảnh giới nào. 


TỤC SINH CỦA THIÊN GIẢ THEO NĂNG LỰC CỦA THAM ÁI VÀ CHÍ NGUYỆN 


Như Pä|i đã nêu trên: “ữpãywacarakusalam pana pathamajjhãnatm parifam 
bhãyetwñ brahmapärisajjesu uppajjafi”, dịch là: “Hành giả tiến tu đệ nhất thiền sắc giới 
thiện tâm đạt bậc thấp sẽ sinh khởi trong chúng phạm chúng thiên”, v.v... là sự trình bày quả 
thông thường của các bậc thiền ấy. Tuy nhiên, nếu thiền giả có Tham ái (Nikkanti- 
tanhã) hoặc Chí nguyện (Cetopanidhi) thì việc tục sinh trong các cảnh giới sẽ là điều 
không chắc chắn mà còn phụ thuộc vào 2 yếu tố này nữa. 


(1). N/wamtfanhã - Tham ái: Sự dính mắc nơi cảnh giới mà mình đã từng 
sinh vào nhiều đời nhiều kiếp. 

(2). Cefopapidh/ - Chí nguyện: Tâm có ước nguyện sẽ sinh vào cõi đó do 
năng lực của Dục tâm sở (Chandacetasika). 

* Chẳng hạn như một vị thiển giả là phàm nhân, khi gần chết khởi sinh 7⁄2 
ái nơi cảnh giới mà mình đã quen thuộc trong sáu tầng trời Dục giới; lúc bấy giờ 
thiển định mà vị ấy đã đắc sẽ suy thoái dần, nên khi tận mạng vị ấy sẽ tục sinh làm 
chư thiên trong cõi trời mà mình muốn sinh vào mà không tục sinh vào cõi phạm 
thiên phù hợp với thiền định đã đắc của mình. 


* Nhân loại hoặc chư thiên đã chứng các Thánh quả Nhập Lưu và Nhất Lai, 
khi đã đắc thiền định thì 72m á/hoặc Œð/ nguyện nơi các Dục giới lạc cảnh (Kãma- 
sugatibhũmi) là không có, bởi vì năng lực thiền định của các ngài vững chắc hơn hạng 
phàm phu rất nhiều. Do thiền định không bị suy thoái nên khi tử tận, các ngài sẽ tục 
sinh vào cảnh giới tương ưng với thiền chứng của mình trong cõi phạm thiên, trừ cõi 
Vô tưởng thiên và cõi Tịnh cư thiên. Khi đã sinh làm phạm thiên, dẫu các ngài chưa 
chứng đắc Thánh Bất Lai nhưng vẫn không tái sinh trở lại cõi Dục giới lạc cảnh nữa, 
cho nên 2 hạng Thánh nhân này được gọi là Thiền Bất Lai (Anãgãmijhäna). 

* Phàm nhân hoặc các vị Thánh Nhập Lưu, Nhất lai là nhân loại hoặc chư 
thiên đã chứng đắc Ø4f đính ($amäpaffi 8) hoặc Cửu định (Samapa# 9), nêu có Tham ái 
hoặc 7 nguyện nơi một cảnh giới nào đó trong các cõi phạm thiên, trừ cõi Vô 
tưởng thiên và cõi Tịnh cư thiên, khi tử tận sẽ vào cõi phạm thiên ấy đúng như mình 
mong muốn. 
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* Chư thiên hoặc nhân loại đã chứng Thánh quả Bất Lai, đắc luôn cả Øá 
định hoặc Cửu đính, nêu có Chí nguyện nơi một cảnh giới nào đó trong các cõi 
phạm thiên, trừ cõi Vô tưởng thiên, khi thân hoại mạng chung sẽ tục sinh vào cảnh 
giới đó theo tâm nguyện. Chẳng hạn vị ấy có nguyện vọng tái sinh trong cõi Sơ thiền 
hoặc cõi Tịnh cư hay là trong cõi Vô sắc giới đều được như ý nguyện của mình. 


VIỆC TRÒ QUÁ CỦA THIỆN NHỊ THIÊN VÀ THIỆN TAM THIÊN 


Nơi trổ quả của Đệ nhị thiển thiện tâm và Đệ tam thiền thiện tâm là cùng 
một cảnh giới, đó là cõi Nhị thiền (Dutiyajjhänabhũmi). Cả 2 bậc thiển này đều có năng 
lực và giá trị như nhau, chỉ khác nhau ở chỉ thiền. Cụ thể là Đệ nhị thiền loại trừ 
thiền chi Tầm (Vitakka) còn Đệ tam thiền loại trừ thiền chi Tứ (Vicãra). Sự khác nhau 
này là sự khác nhau ở cá nhân thiền giả, chứ không khác nhau ở năng lực và giá trị 
của thiền. Điều này có nghĩa là: 

- Nếu thiền giả là Người có tuệ yếu (Mandapugsai3) thì việc sinh khởi của 
thiền và việc loại trừ chi thiền sẽ tách thành 2 bậc thiền. Đó là: thiền sinh khởi lần 
thứ hai gọi là Đệ nhị thiển, loại trừ được thiền chi Tầm và lần sinh khởi thứ ba gọi là 
Đệ tam thiền, loại trừ được thiền chi Tứ. 


- Nếu thiền giả là Người có tuệ mạnh (Tikhapugsai2) thì việc sinh khởi của 
thiển và việc loại trừ chỉ thiền sẽ không có sự tách thành 2 bậc, thiền sinh khởi lần 
thứ hai được gọi là Đệ nhị thiền, 2 thiền chỉ Tầm và Tứ bị loại trừ cùng lúc với nhau. 
Thiền sinh khởi lần thứ ba có phận sự loại trừ thiền chỉ Phi (Piti), gọi là Đệ tam thiền. 
Thiền sinh khởi lần thứ tư có phận sự loại trừ thiền chỉ Lạc (Sukha), gọi là Đệ tứ thiền. 
Như thế là chấm dứt Thiền sắc giới, được gọi là 79/ên bốn bậc (Catukkanaya) 


VIII. ARŨPÃVACARAKUSALAKAMMAVIPÄKA ~ QUÁ CỦA VÔ SẮC GIỚI THIỆN NGHIỆP: 


Vô sắc giới thiện nghiệp (Arũpävacarakusalakamma) cho quả sinh ra trong 4 cối 
trời Vô sắc giới, như trong bộ 40#/dhammatfhasarigaha đã nêu: 

“Aripävacarakusalaica yathakkamam bhãvefvd aripesH HpDpdjjanfi”. 

“Khi tiến tu thiền vô sắc giới, sẽ sinh ra trong các cảnh giới vô sắc theo tuần tự”. 

Nghĩa là cả 4 Vô sắc giới thiện nghiệp sẽ trổ quả trong cõi Vô sắc giới theo 
thứ tự như sau: 


- Không vô biên xứ thiện nghiệp (Äkããnañcã/atanakusalakamma) trổ quả là 
Không vô biên xứ quả (Akããnafñcãyafanavip24a), tục sinh trong cảnh giới Không vô biên 
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xứ (Akãsãnafñcãy/atanabhimi) 


- Thức vô biên xứ thiện nghiệp (Wiñfñãnalñcäyatanakusalakamma)trồ quả là Thức 
vô biên xứ quả (Iñ/"ãnafcãyafanawipá&a), tục sinh trong cảnh giới 7hức vô Điên xứ 


~z~~ 


(Viñãnafñcãwatanabhum/) 
- Vô sở hữu xứ thiện nghiệp (Akicafifi4atanakusaihkamma)trồ quả là Vô sở hữu 


~z~~ ~z~~ 


xứ quả (Aicafifiãwafanavip2Ka) tục sinh trong cảnh giới Vô sở hữu xứ (AKifcafifiãwaianabhiimj) 


— Phí tưởng phí phi tưởng xứ thiện nghiệp (Nevasafifanäsafifijalanakusal2- 


kamma) trỗ quả là Phí tưởng phi phí tưởng xứ quả (Nevasafiñänãsafifiãyafaravipäka), tục 
sinh trong cảnh giới Ø9 tướng phí phí tưởng xứ (Nevasafifinasafifiyatanabhim/} 


Nền tảng việc trổ quả của các Đại hành thiện nghiệp (Mahaggatakusalakamma) 
được nói đến trong A6///hammaffhasarigaha qua kệ thì: 


athasahgaha: 
8. ITTHAM MAHAGGATAM PUNÑAM YATHÄBHŨMIVAVATTHITAM 
JANETI SADISAM PÄKAM PATISANDHIPPAVATTIYAM. 


Như vậy đại hành thiện nghiệp cho quả sinh khởi tương ưng với 
thiện nghiệp của mình, theo cảnh giới đã được phân định trong 
thời tục sinh và thời thường nhật. 

Giải thích: 

* Sắc giới thiện nghiệp cho quả trong Thời tục sinh nhằm tiếp nối kiếp sống, 
thành vị phạm thiên trong 16 cõi Sắc giới, tùy theo bậc thiền Sắc giới mà mình đã 
chứng đắc được. Còn trong Thời thường nhật, quả trổ chính là các Sắc giới quả tâm 
(Rũpävacaravipäkacitta), sinh khởi để làm “ân sự Hộ kiếp (8havanigaKcca) và tận cùng 
kiếp sống đó là làm ø/ận sự 7 (C/. 

* Vô sắc giới thiện nghiệp cho quả trong Thời tục sinh cũng như trong Thời 
thường nhật, quả trổ chính là các Vô sắc giới quả tâm (Arũpävacaravipäkacitta), sinh khởi 
để làm “ân sự/ Tục sinh (Pafisandlhikicca), phận sự Hộ kiếp (Bhavarigak/cca)và làm phận 
sự Tử (Cu). 


)k)kĐk) 3š 44⁄4 
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MARANACATUKA — BỔN SỰ CHẾT 


Từ Pä|i A⁄aza/;a dịch là: sự chết, cái chết, tử;... được phân thành ba dạng: 

Ì, Khanikamarana - Sát-na tử: nói đến sự diệt của danh-sắc theo trạng thái 
của sinh (upäda), trụ (thiti) và diệt (bhanga), trong đó sát-na diệt (bhangakkhana) gọi là 
sảt-na tử (haniamarand). 

ii, Sammuffimarana - Giả định tử: là sự chết của người, vật, chúng sinh,... 
theo ngôn ngữ thế gian thường gọi khi họ không còn tiếp tục sống trên trần thế. 

lii, Samucchedamarana - Tuyệt đối tử: là sự chết của bậc Thánh A-ra-hán, 
tức là cái chết tuyệt đối, đoạn tận hoàn toàn, không còn tái sinh trở lại nữa, đó là 
Niết-bàn (Parinibbana). 


I. MARANUPPATTI - NGUYÊN NHÂN SỰ CHẾT: 


Đức trưởng lão Azrudda đã nêu ra bốn nguyên nhân đưa đến cái chết ở 
trong bộ A6//dhammatthasangaha: 


“4yukkhayena kammakkhayena ubhayakkhayena upacchedakakammunäa 
cefi cqtHdhñ mardtuppdffH. nãmd”. 
“Gọi là nguyên nhân khởi sinh cái chết gồm có bốn loại: do hết tuổi thọ, do hết 
nghiệp, do cả hai và chết do sát nghiệp”. 
1, Ayukkhayamaraua — Thọ diệt tử: 
Pali chiết tự: .1ywkkhayamarana = ñyu + khaya + marata. 
= ++ 
- ấyU: tuổi thọ 
-khaya: tận, hết, diệt 
- marana: tử, cái chết, sự chết. 
Kết hợp lại, từ 4⁄k&“ayamaraina có nghĩa là cái chết do hết tuổi thọ. 
Pa|i định nghĩa như sau: 
* Ayuno khayam = ãyukkhayam. 
Sự hết tuổi thọ gọi là Z/@/aya. 
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* Ayukkhayena maranam = ñyukkhaqyamaranai 
Cái chết vì hết tuổi thọ gọi là Zy⁄/ayamaraparn, dịch là họ diệt ñử 

Gọi là cái chết vì hết tuổi thọ, nghĩa là lúc già đi, lão suy rồi sẽ chết bởi vì 
thân thể đã tổn tại qua một thời gian vừa phải rồi, không thể trụ thêm được nữa, sẽ 
suy thoái dần dần và tận cùng là cái chết. Tuổi thọ ở đây chính là quy định giới hạn 
của sự tồn tại của Sắc mạng căn (/warãp2) nêu nói trực tiếp; còn nói gián tiếp là thọ 
mạng, là sự trụ thế của một chúng sinh. Chư thiên, phạm thiên, loài người, v.v... đều 
có thọ mạng riêng của mình tùy theo cảnh giới mà họ đang sống. 


Đối với loài người trong cõi Nam thiệm bộ châu (Jampidipa) này, tuổi thọ 
không quy định rõ ràng, không chắc chấn. Vào thời Đức Phật Gotama tại thế, tuổi 
thọ loài người là 100 tuổi, sau 100 năm thì giảm đi 1 tuổi, rồi như thế mà giảm tiếp, 
cho đến khi tuổi thọ loài người còn 10 tuổi thì bắt đầu lại tăng lên, cứ 100 năm tăng 
1 tuổi cho đến lúc tuổi thọ loài người là 1 a-tăng-kỳ (asahkheyya) năm. Sau đó tuổi thọ 
con người lại giảm xuống, cứ 100 năm lại giảm 1 tuổi, cứ thế cho đến khi tuổi thọ 
con người là 10 tuổi thì lại tăng lên. Hiện thời tuổi thọ con người là 74 tuổi, đến tuổi 
này thì con người sẽ phải chết, tuy nhiên có người nhiều hơn một tí, có người lại ít 
đi, nhưng rồi cũng phải chết. Vào thời Đức Phật tại thế, cũng có những vị có tuổi thọ 
lên đến 120 tuổi như ngài Änanda, bà Visäkhä, ngài Mahäkassapa hoặc như ngài 
Bäkula thọ đến 160 tuổi, nhưng không ai có thể sống gấp đôi thọ mạng của mình cả. 


Ngoài ra, sự chết của các phàm nhân và các bậc Thánh hữu học (Sekkha- 
pugøala) gọi là chết vì hết tuổi thọ. 


2, Kammakkhayamarana — Nghiệp diệt tứ: 
Pa|i định nghĩa như sau: 


* Kammassa khayo = kanumakkhayo. 


Sự hết nghiệp gọi là “2/nnak(haya. 


* Kammakkhayena marandtn0 = kanumakkhayamaranam. 
Cái chết vì hết nghiệp gọi là “amma#hayamaranain, dịch là nghiệp diệt tử 


Nghiệp ở đây chính là Sanh nghiệp (Janakakamma), có phận sự cho quả tục 
sinh vào kiếp sống mới và Trì nghiệp (Upatthambhakakamma), có phận sự trợ lực, giúp 
cho danh-sắc được sinh ra do Sanh nghiệp ấy duy trì đến hết kiếp sống. Việc tận diệt 
của hai loại nghiệp trên đây gọi là nghiệp diệt @ammakkhaya) Do vậy, có người sinh 
ra, do có năng lực của hai loại nghiệp này mà sống chỉ được 1 tháng, 5 tháng, có khi 
là 1 năm, 5 năm, 10 năm, ... sống không đủ tuổi thọ của mình, là lý do khiến người 
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ấy phải chết khi chỉ mới sống được ngần ấy thì được gọi là cái chết do hết nghiệp. 
Giống như cây đèn hết dầu, dẫu cho tim đang còn thì ngọn lửa của nó vẫn phải tắt 
đi. Cũng vậy, sự chết của chư thiên hoặc phạm thiên mà thường gọi là chết vì hết 
phước (puññakkhayamarana) chính là cái chết do tận nghiệp này vậy. 


Lại nữa, bậc Thánh A-ra-hán nhập Niết-bàn chính là sự chết do hết nghiệp 
này, bởi vì các ngài thật sự hết nghiệp một cách tuyệt đối; không giống như sự hết 
nghiệp như đã nêu ở trên, đó chỉ là sự hết nghiệp trong một kiếp sống ấy mà thôi, 
chưa phải hết nghiệp vĩnh viễn. 


3, Ubhayakkhayamaraua — Lưỡng diệt tứ: 
Pa|i định nghĩa như sau: 


* Ubhayesatnu khayo = ubhayakkhayo. 
Sự diệt cả hai: tuổi thọ và nghiệp gọi là ¿6/ay/ak&“ay2 


* Ubhayakkhayena marandatu = ubhayakkhayamaraian. 
Cái chết vì hết cả hai gọi là //aya#hayamaranain, dịch là lưỡng diệt tử 


Cái chết loại này nói đến người chết có mạng sống đến hết tuổi thọ và năng 
lực của các nghiệp thiện cũng như nghiệp bất thiện vừa tận diệt cùng lúc với nhau. 
Sự kiện này so sánh như cây đèn vừa hết tim, vừa hết dầu cùng lúc, nên ngọn lửa 
cũng bị tắt đi. Chẳng hạn như một người trên trái đất sinh ra trong thế kỷ này có quy 
định tuổi thọ là 74 năm và Sanh nghiệp của người đó có năng lực đến 74 năm, khi 
người đó sống đến 74 tuổi thì chết đi, có thể nói rằng cái chết của người đó là thuộc 
loại Lưỡng diệt tử. 

Ngay cả các chúng sinh trong bốn cảnh khổ được sinh ra do năng lực của 
Sanh nghiệp bất thiện (Akusalajanakakamma) cũng có dạng như vậy. Ví dụ, loài chó có 
tuổi thọ chừng 10 đến 12 năm, và một con chó sinh ra do năng lực của Sanh nghiệp 
bất thiện rồi sống được từ 10 đến 12 năm; khi nó chết đi thì gọi là cái chết do tận 
diệt cả hai là tuổi thọ và nghiệp, tức là loại /ỡng điệt ử như đã nêu. 


4, Upacchedakamaraua — Sút nghiệp tứ: 
Pa|i định nghĩa như sau: 


* UpacchindafIfÌ = upacchedakam. 
Nghiệp nào vào cắt đứt mạng sống, nghiệp đó gọi là ¿/oacc%edaka (wamma) 


* Upacchedakakammuna maranat' = nupacchedakamarahar 
Cái chết vì nghiệp vào cắt đứt mạng sống gọi là ¿oacc/edzkamarana, dịch là sáf nghiệp ñử 
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Ở đây, Sáf nghiệp tử (LJpacchedakamarana) chính là cái chết do một nghiệp 
khác nhảy vào đoạt mạng, là cái chết do một nạn tai nào đó khi mà người ấy chưa 
hết nghiệp, chưa hết tuổi thọ. 


Mạng sống bị cắt đứt được nói đến chính là quả dị thục (vipäka) và nghiệp 
khởi sắc (kammajaripa) đã được sinh khởi từ Sanh nghiệp (Janakakamma). Còn nghiệp 
vào cắt đứt chính là 12 Bất thiện nghiệp, 8 Đại thiện nghiệp và A-ra-hán đạo nghiệp 
(Arahattamagøakamma). 


Chúng sinh sống chưa hết tuổi thọ của mình và năng lực của Sanh nghiệp 
vẫn đang còn, nhưng do mãnh lực của Bất thiện nghiệp hoặc của Thiện nghiệp đã 
tạo trong kiếp trước hoặc kiếp này nhảy vào cắt đứt, khiến cho chúng sinh ấy chết đi. 
Lúc chưa đến thời điểm phải chết nhưng vì sự đói khát, bị hỏa hoạn, bị bỏ thuốc 
độc, bị xử tử hình, bị giết bởi làn tên mũi đạn nơi sa trường, chí đến do bệnh tật mà 
phải chết, v.v... Tất cả các dạng tử tận này đều gọi là S4/ „ghiệp ử. Điều này được so 
sánh như cây đèn dầu đang thắp sáng vẫn còn đủ tim, đủ dầu nhưng do một ngọn 
gió mạnh ùa tới hoặc bị ai đó thổi vào làm cho ngọn lửa bị tắt đi. 


* Trong bốn loại cái chết trên đây, ba loại đầu tiên là Thọ diệt tử, Nghiệp diệt 
tử và Lưỡng diệt tử được gọi là Cết đứng thời (&ãmarana), tức là đến thời điểm rồi 
thì phải chết. Còn loại thứ tư là Sát nghiệp tử gọi là (#ếf øJ/ thời (Akãlamarana), nghĩa 
là chưa đến thời điểm chết mà phải chết. 

Cái C#ế: phí thời dẫu là vì nguyên nhân gì đi nữa thì cũng không tránh khỏi 
việc nghiệp quá khứ can dự vào. Nghĩa là do một nhân nào đó trong quá khứ trợ lực 
mà nhân hiện tại là pháp sắp xếp để sự việc xảy ra. Như Đức Thế Tôn đã dạy trong 
Tương Ưng Bộ Kính (Samyvuttanikã⁄a} 

“ldha maharaja yo pubbe pare jighacchaya mãrefl, so Pahfni vassasafa- 
sahassinl jiphacchãya parlipillfo chato ... pe... jjghacchãyeva marafdiLẦ daharopi 
majjhimopl mahallakopt”. 

“Này đại vương, trên thế gian này, kẻ nào từng khiến cho người khác chết vì bị bỏ đói, 
kẻ ấy dù đang trẻ tuổi, đang trung niên hay lão niên đều bị hành hạ do bị bỏ đói và sẽ chết 
cũng do bị bỏ đói như thế suốt hơn trăm nghìn năm”. 

Kẻ nào từng làm cho người khác chết vì thiếu ăn, khát uống, vì bị bỏ thuốc 
độc, phóng hỏa, sặc nước hoặc bằng các loại vũ khí v.v... kẻ ấy sẽ bị chết bởi thiếu 
ăn, khát uống, ... như từng gây ra cho người khác. Rõ ràng cái Chết phi thời là không 
thể tránh khỏi nghiệp quá khứ mà tự thân đã tạo, do vậy cái chết như thế được gọi là 
Sát nghiệp tử. Ngoài những cách chết như đã nêu trên, còn có những dạng chết do 
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bệnh hoạn khác như trúng phong, bệnh do mật đàm, bệnh do thời tiết, v.v... bởi vì 
tự mình làm sai quy cách y tế, không chăm lo sức khỏe thường xuyên hoặc do nỗ lực 
của cá nhân hay của người khác. 

Chúng sinh có sức khỏe tốt, thọ mạng lâu dài mà chỉ dựa vào nghiệp quá 
khứ không thôi thì chưa đủ. Họ cần phải bảo trì cơ thể, giữ gìn sức khỏe bằng cách 
ăn uống vật thực thích hợp, dùng thuốc chữa bệnh và bồi dưỡng đúng cách, đúng 
thời, thường xuyên luyện tập, chăm lo tập thể dục hoặc chơi thể thao, có thế mới có 
một thân thể tráng kiện, mạnh khỏe, sống lâu cho đến hết quy định tuổi thọ. Do vậy, 
cái chết của người chưa hết tuổi thọ do thiếu sự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, không 
thường xuyên thay đổi các tư thế: đi, đứng, ngồi, nằm mà lại thả nổi cho tùy thích cá 
nhân, để cho cấu uế, phiền não nội tâm sai sử và điều động. Đó là sức mạnh của 
tham, của sân, của tà kiến, do sự không hiểu biết hay nghĩ suy không đến, không 
đúng mực, khiến cho đa phần chúng sinh phải chết đi bởi nỗ lực cá nhân hay của 
người khác. Chẳng hạn như thắt cổ tự tử, tự sát bằng súng đạn, bằng nhảy sông, nhảy 
giếng, uống thuốc độc, thuốc ngủ quá liều, hoặc bị kẻ thù giết chết, bị thú dữ làm hại 
đến chết, hoặc bị hung thần, chư thiên trừng phạt mà chết, v.v... 

Tất cả các trường hợp trên đây đều là cái C#é: /o// £hời và được xếp vào Sá¡ 
nghiệp tử. 


II. MARANÄSANNAVÏTHI - LỘ TRÌNH CẬN TỬ: 


Lộ trình tâm cuối cùng của chúng sinh sắp chết được gọi là ¿ô #2 cận #ử 
(Maranãsarmaviflj. Khi đến tận cùng của Lộ trình cận tử này thì 7 ¿âm (//cia) sẽ 
chắc chắn khởi sinh, chúng sinh ấy sẽ phải chết và Tử tâm chính là tâm cuối cùng 
trong kiếp sống đó của chúng sinh này. 

Tiếp sau Tử tâm, tức là khi tâm này diệt đi, 7c sn ¿âm (af/sandhicff2) sẽ 
sinh khởi ngay tức khắc, không có tâm nào khác sinh ra để ngăn giữa hai loại tâm 
này. Tục sinh tâm chính là tâm đầu tiên khởi sinh để tiếp nối kiếp sống mới. Ngoại 
trừ bậc Thánh A-ra-hán ra, là vị không có Tục sinh tâm sinh khởi tiếp tục vì ngài 
không còn phải tái sinh nữa, các chúng sinh còn lại đều có kiếp sống nối tiếp, còn 
phải tái sinh. 

Lộ trình cận tử diễn ra qua cả Ngũ môn lẫn Ý môn. Điều này có nghĩa là nếu 
Sắc, Thinh, Hương, Vị hoặc Xúc làm đối tượng thì lộ trình này được gọi là Lộ trình cận 
tử qua Nhãn môn, Nhĩ môn, Tỷ môn, Thiệt môn hoặc Thân môn, phù hợp với đối 
tượng xuất hiện; còn nếu có sự nghĩ suy bằng ý thì gọi là Lộ trình cận tử qua Ý môn. 
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Lộ trình cận tử dấu là sinh khởi qua Ngũ môn hoặc qua Ý môn thì Tốc hành 
tâm (Javanacitta) cũng chỉ có 5 tâm mà thôi, bởi vì lúc đó tâm ý có năng lực rất yếu 
kém vì sắp sửa chết đến nơi rồi. Lộ trình cận tử có bốn dạng là: 


* Lộ trình cận tử có Tử tâm sinh khởi ngay sau Tốc hành tâm. 

+ Lộ trình cận tử có Tử tâm sinh khởi ngay sau Hộ kiếp tâm. 

* Lộ trình cận tử có Tử tâm sinh khởi ngay sau Tiếp đối tượng tâm. 

+ Lộ trình cận tử có Tử tâm sinh khởi ngay sau Hộ kiếp tâm có Tiếp đối tượng tâm. 


Dưới đây là một số đồ hình diễn tả Lộ trình cận tử: 


1, Lộ trình cận tử qua Ngũ môn: 


Mỗi môn đều có 4 Lộ trình cận tử như sau: 


2, Lộ trình cận tử qua Ÿ môn: 


Có tất cả 4 Lộ trình cận tử qua Ý môn như sau: 


II. MARANÄSANNÄRAMMANA - ĐỐI TƯỢNG CẬN TỬ: 

Đối tượng của chúng sinh sắp chết là đối tượng của 5 sát-na Tốc hành tâm 
trong ¿ô #ờnh cận tử (Maranãsarmavfj. Vào khoảng thời gian chúng sinh gần chết sẽ 
có một trong các đối tượng với tên gọi đặc biệt là Wg/ệp cảnh (ammãrammaii2) 
Nghiệp tướng cảnh (Kammanimitarammana) và Thú tướng cảnh (Œatinimifãrammaia) 
đến hiện hữu trước các Tốc hành tâm của Lộ trình cận tử. Các đối tượng này phải 
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sinh khởi với tất cả chúng sinh, loài người, ... trừ các phạm thiên cối trời Vô tưởng và 
bậc Thánh A-ra-hán. 


Sở dĩ trừ ra các phạm thiên cối trời Vô tưởng vì các vị này không có tâm nên 
không có đối tượng, còn với bậc Thánh A-ra-hán thì đây là kiếp sống cuối cùng, các 
ngài không phải tái sinh nữa, nên không có đối tượng đặc biệt được gọi tên như thế 
vì đấy là dấu hiệu của việc sinh tiếp. 

Tốc hành tâm trong Lộ trình cận tử (gọi tắt là Maranäsannajavanacitta - Cận tử tốc 
hành tâm) từ kiếp trước đó, có đối tượng là pháp gì thì các tâm Tục sinh (Patisandhi), Hộ 
kiếp (Bhavanga) cho đến Tử tâm (Cuti) trong kiếp hiện tại sẽ nhận pháp đó làm đối 
tượng. Tục sinh tâm, Hộ kiếp tâm và Tử tâm trong cùng một kiếp sống, cùng một cuộc 
đời, cùng một chúng sinh sẽ là cùng một loại tâm và có cùng một loại đối tượng. 

1, Kammaranumata — Nghiệp củnh: 

Một người từng làm việc thiện như bố thí, trì giới, nghe pháp, tu tiến, v.v..., khi 
gần chết mà nghĩ nhớ đến những việc đó giống như mình đang làm, đang thực hiện; 
Cận tử tốc hành tâm nhận làm đối tượng gọi là \ø/⁄áp cản” phía thiện. Cũng vậy, nếu 
những việc đã làm là bất thiện như sát sinh, trộm cắp, lường đảo, đánh đập súc sinh, 
v.v..., vào lúc gần chết lại nghĩ nhớ đến những việc đó giống như mình đang làm, đang 
thực hiện; Cận tử tốc hành tâm nhận làm đối tượng gọi là Aø//@p cản/ phía bắt thiện. 

Đối tượng Ng//ệp cản/ này chỉ hiển hiện qua Ý môn, không xuất hiện qua Ngũ 
môn, bởi vì đấy chỉ là sự nghĩ đến, nhớ đến việc làm trong quá khứ, là đối tượng quá 
khứ (atitãrammana), chỉ là nghiệp trong quá khứ mà mình đã tạo như thế nào rồi, giờ lại 
đến lôi kéo làm cho tâm suy nghĩ, nhớ tưởng giống như đã từng làm như thế ấy; duy chỉ 
nghĩ nhớ mà thôi, không đến mức thành hình ảnh cụ thể, thành dấu hiệu đến hiển lộ. 

Tại giai đoạn cận tử ấy, nếu Aø//ập cảnh là thiện pháp thì khi chết đi, chúng 
sinh ấy sẽ tục sinh vào Lạc cảnh (Sugati; còn nếu Mø//@p cản/ là bấr thiện pháp thì 
khi chết đi, chúng sinh ấy sẽ tục sinh vào Khổ cảnh (Duggati). 

2, Kanumanimiffãrammaua — Nghiệp tướng cảnh: 

Ở đây, Nghiệp tướng cảnh (Kammaninifarammaia) có nghĩa là công cụ, đồ 
nghề,... mà tự thân đã sử dụng để tạo ra các nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện ấy. 

Về phía thiện sẽ thấy công cụ, đồ dùng mà mình từng dùng để làm các việc 
thiện như thấy ngôi chùa, thấy tượng Phật mà mình đã cúng dường xây dựng, thấy 
mình từng xuất gia gieo duyên, thấy hoa quả, vật thực đã từng dâng cúng, v.v... Khi 
gần chết, Cận tử tốc hành tâm sẽ nhận lấy những hình ảnh thiện lành ấy làm đối 
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tượng. Về phía bất thiện sẽ thấy đao, kiếm, cung tên, dao mổ, vũ khí, đồ nghề các 
loại, ... dùng để giết hại sinh linh, để trộm cắp, làm các điều ác, điều tội lỗi. Khi gần 
chết Cận tử tốc hành tâm sẽ nhận các hình ảnh bất thiện ấy làm đối tượng. 


Nếu chỉ nghĩ, nhớ đến các công cụ, đồ nghề ấy thì đối tượng xuất hiện qua Ý 
môn mà thôi, là đối tượng thuộc về quá khứ. Còn nếu như thật thấy bằng mắt, thật 
nghe bằng tai, thật ngửi bằng mũi của mình thì chính đối tượng xuất hiện qua Ngũ 
môn, là đối tượng thuộc về hiện tại. 


Tại giai đoạn cận tử ấy, nếu /Nø//ệp tướng cảnh là thiện pháp thì khi chết đi, 
chúng sinh ấy sẽ tục sinh vào Lạc cảnh; còn nếu Wø//ê@p tướng cảnh là bắt thiện pháp 
thì khi chết đi, chúng sinh ấy sẽ tục sinh vào Khổ cảnh. 


3, (dfIinimiffãrarmmmaia — Thú tướng cảnh: 


Ở đây, Thú tướng cảnh (Gatininiftrammai;a) có nghĩa là sự thấy, nghe các dẫu 
hiệu, là hình ảnh, âm thanh, v.v... của cảnh giới đang hiển lộ ra, làm cho chúng sinh 
gần chết ấy sẽ thấy được, nghe được, ... 


Nếu sẽ tục sinh vào Lạc cảnh thì thấy cung điện, lâu đài, thiên nữ, xe trời,... 
hoặc thấy nhà sư, chùa chiễn, trường học, chợ búa, cảnh sinh hoạt của loài người,... 
Nếu sẽ tục sinh vào Khổ cảnh thì thấy lửa cháy, hầm than nóng, vực sâu, hang tối, 
thấy Diêm vương, thấy chó mèo, chim chóc, ... đến hành hạ, làm hại mình. 

Thú tướng cảnh hiển lộ qua cả 6 môn, tuy nhiên phần lớn sẽ thấy qua Nhãn 
môn và Ý môn, tức là thấy bằng mắt và biết bằng ý là nhiều nhất, và là đối tượng 
thuộc về hiện tại (paccupannärammana). 

Đối tượng của Lộ trình cận tử là một trong ba cảnh nói trên, đó là Nghiệp 
cảnh hoặc Nghiệp tướng cảnh hoặc là Thú tướng cảnh đến hiển hiện trước lộ trình tâm 
này, gần sát nhất với Tử tâm, trước khi chúng sinh ấy mệnh chung. 


ĐÓI TƯỢNG CỦA CẢNH GIỚI TỤC SINH 

Chúng sinh sẽ tục sinh vào cảnh giới nào thì Cận tử tốc hành tâm trong kiếp 
trước sẽ có đối tượng cụ thể là một trong ba loại cảnh nêu trên. Cụ thể là: 

(1), Đối tượng của Dục giới tục sinh: Khi chúng sinh sắp tục sinh vào cõi Dục 
giới, Cận tử tốc hành tâm sẽ có đối tượng là một trong ba loại cảnh: Nghiệp cảnh 
hoặc Nghiệp tướng cảnh hoặc là Thú tướng cảnh đến hiển hiện trước Lộ trình cận tử 
và các đối tượng này đều là đối tượng thuộc về Dục giới (Kãmãrammana). 
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(2), Đó/ tượng của Sắc giới tục sinh: Khi chúng sinh sắp tục sinh vào cõi Sắc 
giới, trở thành một vị phạm thiên hữu sắc, Cận tử tốc hành tâm sẽ có một đối tượng 
duy nhất là Nghiệp tướng cảnh đến hiển hiện trước Lộ trình cận tử và đối tượng này 
thuộc về Chế định pháp (Paññattidhamma). Nghĩa là, bản thân đắc thiền với đề mục 
thiền định nào thì Cận tử tốc hành tâm sẽ nhận để mục ấy làm đối tượng. 


@), Đối tượng của Vô sắc giới tục sinh; Khi chúng sinh sắp tục sinh vào cõi Vô 
sắc giới, trở thành một vị phạm thiên vô sắc, Cận tử tốc hành tâm sẽ có một đối 
tượng duy nhất là Nghiệp tzớng cảnh đến hiển hiện trước Lộ trình cận tử và đối tượng 
này thuộc về Chế định pháp (Paññattidhamma) hoặc Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma) tùy phù hợp với đề mục mà bản thân đã đắc thiền vô sắc trước đó. 


IV. CUTI - PATISANDHI - TỬ TẬN - TỤC SINH: 

Ngay sau khi Tử tâm (Cuticitta) diệt đi, chấm dứt đời sống cũ thì Tục sinh tâm 
(Patisandhicitta) sinh khởi tức thì, mở đầu cho kiếp sống mới. Tục sinh tâm này có đối 
tượng là cùng đối tượng với Cận tử tốc hành tâm của kiếp vừa qua. Nếu đối tượng 
của Cận tử tốc hành tâm này là Nghiệp cảnh thì đối tượng của Tục sinh tâm cũng là 
Nghiệp cảnh, còn nêu đối tượng của Cận tử tốc hành tâm là Nghiệp tướng cảnh hoặc 
Thú tướng cảnh thì đối tượng của Tục sinh tâm cũng là Nghiệp tướng cảnh hoặc Thú 
tướng cảnh, về phần Tử tâm của kiếp trước có đối tượng là cùng đối tượng với Tục 
sinh tâm trong kiếp trước vậy. 

Từ đây, chúng ta thấy rằng việc thay đổi kiếp cũ sang kiếp mới chính là sự 
thay đổi của chính Tục sinh tâm. 

- Chúng sinh tử tận xong rồi tục sinh thành phạm thiên cõi trời Vô tưởng 
(Asaññasattabhimi), chỉ có sắc pháp mà không có danh pháp thì được gọi là Sắc /c 
sính (Rpapafisandlh/) 


- Chúng sinh tử tận xong rồi tục sinh thành phạm thiên ở các cõi trời Vô sắc 
giới (Arũpãvacarabhimi), chỉ có danh pháp mà không có sắc pháp thì được gọi là I⁄2 
sắc tục sính (Aripapafisandlh/) 

— Chúng sinh tử tận xong rồi tục sinh thành chúng sinh ở các cõi có cả sắc 
pháp lẫn danh pháp, hay còn gọi là Ngũ uẩn cảnh giới (Pañcavokärabhũmi), thì được gọi 


là sắc vô sắc tục sinh (Rdpãrpapafisandlh/. 


Việc chúng sinh tử tận xong rồi tục sinh thành loại gì, trong cõi nào được 
nêu trong 46//dhammatfhasarigaha qua kệ thi: 
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athasahgoha: 
9. ÄRUPPACUTIYA HONTI HETTHIMÄRUPPAVAJJITA 
PARAMARUPPASANDHIL CA TATHẢÄ KÄMATIHETUKÄ. 


Tiếp sau tử tận từ cảnh giới vô sắc, các vô sắc phạm thiên tục sinh 
trong cõi vô sắc hay một cõi cao hơn, không tục sinh vào cõi thấp 
hơn, còn nếu tục sinh vào cõi dục giới thì phải là người tam nhân. 


10. RÙÚPÄVACARACUTIYA AHETURAHITÄ SIYUM 


SABBÄ KÃMATIHETUMHÄ KÂMESVEVA  PANETARA. 

Khi tử tận từ cõi sắc giới, chúng phạm thiên sẽ không tục sinh 

thành người vô nhân. Hữu tình tam nhân tục sinh trong mọi cảnh 

giới, các hữu tình khác (nhị nhân, vô nhân) tục sinh trong dục giới. 
Giải thích: 

1, Aripabrahmacuti — Tử tận của phạm thiên vô sắc: Các vị phạm thiên trong 
cõi Vô sắc giới khi tử tận từ cõi mình đang sống sẽ tục sinh bằng 8 loại Tục sinh tâm 
như sau: 

a, Sinh tiếp vào cõi Vô sắc giới: Đó là cảnh giới cũ hoặc cảnh giới cao hơn, 
không sinh vào cảnh giới thấp hơn bằng 4 I⁄ô sắc giới quả tâm (Aripâvacaravipäka- 
cí2J. Nguyên do là các vị phạm thiên vô sắc thường chán ngán với cảnh giới thấp 
hơn mình. 

b, S/nh tiếp vào cối Dục giới: Khi sinh vào cõi Dục giới, họ là những chúng 
hữu tình tam nhân (tihetukapugsala), gọi là KZmaihetukapafisandhi, tục sinh bằng 4 Ðz/ 
quả tâm hợp trí (Mahâvipäkafñãnasampayuttaci4). 

c, Nếu là Thánh nhân: Nếu các phạm thiên vô sắc ấy là các bậc Thánh 
nhân thì các ngài không còn trở lại tục sinh vào cõi Dục giới nữa. Đặc biệt, nếu các 
ngài đang ở cảnh giới cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì sẽ không tục sinh 
vào cảnh giới vô sắc nào khác nữa mà phải tục sinh lại vào cảnh giới này và phải 
thành tựu quả vị A-ra-hán rồi Niết-bàn chính trong cảnh giới này. 


2, Rũpabrahmacufi - Tử tận của phạm thiên hữu sắc: Các vị phạm thiên 

trong cõi Sắc giới khi tử tận sẽ phân thành bốn nhóm như sau: 
a, Nhóm thứ nhất: Đây là các bậc Thánh Bắt Lai trong 5 cõi Tịnh cư thiên. 
Nếu các ngài đã thành tựu quả A-ra-hán sẽ nhập Niết-bàn tại cảnh giới mà mình đang 
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sống, còn nếu chưa chứng A-ra-hán quả thì khi tử tận sẽ tục sinh vào cảnh giới cao 
hơn cũng trong 5 cõi Tịnh cư thiên này theo tuần tự cho đến khi nhập Niết-bàn, 
không có chuyện tục sinh vào cảnh giới thấp hơn. 


b, Nhóm thứ nhì: Đây là các vị phạm thiên hữu sắc trong 10 cõi Sắc giới 
còn lại, ngoại trừ 5 cõi Tịnh cư thiên và cõi Vô tưởng thiên. Các vị phạm thiên này sẽ 
tục sinh với 17 Tục sinh tâm như sau: 

- Sinh vào cõi Vô sắc giới bằng 4 Vô sắc giới quả tâm. 
- Sinh vào cõi Sắc giới bằng 5 Sắc giới quả tâm. 
° Sinh vào 7 cõi Dục giới lạc cảnh bằng 8 Đại quả tâm (thành người 
tam nhân cũng có mà nhị nhân cũng có, nhưng không thành người vô nhân). 
Ngoài ra, các vị phạm thiên là Thánh nhân thì không tái sinh trở lại cõi Dục 
giới nữa và cũng không sinh vào cõi Sắc giới thấp hơn. Đối với bậc Thánh đang ở 
trong cối Quảng quả thiên, khi chưa thành tựu A-ra-hán quả thì không tục sinh vào 
cảnh giới khác mà phải tục sinh lại vào cõi này, đến khi nào chứng đắc A-ra-hán quả 
thì sẽ Niết-bàn tại đó. 
Các chúng sinh trong cõi Vô tưởng thiên sau khi tử tận sẽ tục sinh vào 7 cối 
Dục giới lạc cảnh, với Tam nhân tục sinh hoặc Nhị nhân tục sinh. 


c, Nhóm thứ 6a; Đây là các vị chư thiên và nhân loại trong cõi Dục giới lạc 
cảnh, có tục sinh không chắc chắn. Đôi khi tục sinh vào các cõi Bất hạnh, có khi vào 
cõi Nhân loại, có khi vào cõi Chư thiên, cõi Sắc giới hoặc cõi Vô sắc giới tùy phù hợp 
với phước và tội mà bản thân đã tạo. Nói chung, chúng sinh trong cõi Dục giới lạc 
cảnh sẽ tục sinh được cả trong 31 cõi, thành chúng hữu tình từ vô nhân đến tam 
nhân bằng 19 Tục sinh tâm. 

d, Nhóm thứ tư: Đây là các chúng sinh trong bốn cõi Bất hạnh, bao gồm: 
Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la và Bàng sinh. Các chúng sinh này sau khi tử tận khỏi cảnh 
giới mà mình đang thọ khổ sẽ tục sinh làm người, hoặc làm chư thiên hoặc tái sinh 
trở lại trong bốn Khổ cảnh ấy bằng 10 Tục sinh tâm và tất nhiên họ không thể tục 
sinh vào cõi Sắc giới và Vô sắc giới được. 


TỤC SINH CỦA PHẠM THIÊN VÔ TƯỞNG 


Trong bộ A6ñ/dhammatthasarigaha, P3|i có trình bày như sau: 


“4safifasaffinam pana jIVHfanavakamevad paflsandhibhhaena pafl{fhdii 
tasmñ te rũpapafisandlika nãma”. 
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“Đối với chúng sinh vô tưởng, chính z2/;ø căn chín sắc (hối lập thành tục sinh, do vậy, 
sự tục sinh ấy gọi là sắc /c sứu/”. 


Nghĩa là, thiền giả đắc Đệ ngũ thiền, lại không có tham luyến, hài lòng với 
các danh pháp, tức là sự cảm nhận, nghĩ suy, thọ lạc, thọ khổ, v.v..., cho nên Đệ ngũ 
thiển này được gọi là Đệ ngũ thiển thành tựu đồng thời với # đến #z ái tưởng 
(safifñãwirãgabj2vanã). Hạng thiền giả này khi tử tận sẽ sinh vào cõi trời Vô tưởng, có 
tục sinh chỉ bằng sắc pháp, đó là A⁄ang căn chín sắc khối (Jwfanavakakal4na), không có 
danh pháp nào cả. 


Trong Lộ trình cận tử của hạng người sẽ tục sinh vào cõi Vô tưởng thiên, 
Nghiệp tướng cảnh là pháp Chế định sẽ hiển hiện trước lộ trình tâm này, giống như 
Lộ trình cận tử của những vị sẽ tục sinh vào các cõi trời Sắc giới khác, nhưng đến khi 
tục sinh, tức là sát-na sinh vào cõi Vô tưởng thì Nghiệp tướng cảnh sẽ không hiển lộ và 
các đối tượng khác cũng không có, bởi vì không phải là đ⁄2n/ fc sứnh (nãmapafisandli/. 


SỰ LUẬN CHUYÉN CỦA DÒNG TÂM THỨC 


Trong phần nói về Lộ trình tâm (chương IV) và Thoát lộ trình (chương V), 
Đức trưởng lão AnuruddJa đã trình bày về diễn tiến của dòng tâm thức bằng các lộ 
trình tâm qua 6 môn. Chúng sinh khởi, diệt đi, rồi lại sinh khởi tiếp tục, không gián 
đoạn; có Hộ kiếp tâm (Bhavahgacitta) ngăn giữa các lộ trình tâm, và diễn tiến như thế 
suốt cả cuộc đời của chúng sinh, tùy phù hợp với các môn đó. Đến cuối đời, lúc Tử 
tâm (Cuticita) khởi lên rồi diệt đi, các tâm sẽ nối tiếp sinh khởi mà đầu tiên là Tục 
sinh tâm (Patisandhicitta). Các tâm sẽ tiếp tục nhau sinh ra, luân chuyển suốt đời, suốt 
kiếp theo thứ tự của phận sự mà tự thân phải làm, từ Tục sinh tâm, đến Hộ kiếp tâm 
rồi Tử tâm, giống như bánh xe đang quay. Những nội dung này hàm nghĩa đến các 
chúng sinh là phàm nhân hoặc chư vị Thánh hữu học (Sekkhapugsala). Đúng như kệ 
thi Pa|i trong bộ 46//dhammatthasarigaha đã trình bày như sau: 


athasahgaha: 
11.  PATISANDHIBHAVANGAVITHIYO CUTI CEHA TATHÃ BHAVANTARE 
PUNA SANDHIBHAVANGAMICCAYAM PARIVATTATI CITTASANTATI. 


Trong kiếp hiện tại này tục sinh tâm, hộ kiếp tâm, các lộ trình tâm và tử 
tâm sinh khởi nối tiếp nhau như thế nào; thì trong kiếp tới dòng tâm 
thức gồm tục sinh tâm, hộ kiếp tâm, v.v... cũng sẽ diễn tiến tiếp tục như 
thể ấy nữa. 
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Maranacatukka - Bốn Sự Chết 


ĐƯỜNG LỒI THOÁT KHỎI LUẬN HỎI 


Cuối cùng của chương Thoát lộ trình này, Đức trưởng lão Aruddha đã 
chỉ rõ đường lối để thoát ra khỏi vòng luẩn quần của ân ñổi tử sinh &amsãravaf/2) 
trong Tam giới bằng kệ thi Pa|i: 


athasahgaha: 


12. PATISANKHAYA PANETAMADDHUVAM  ADHIGANTVÃ PADAMACCUTAMBUDHÄ 


SUSAMUCCHINNASINEHABANDHANÄA SAMAMESSANTI CIRÂYA  SUBBATÃ. 
Các bậc trí, sau khi suy tư đến sự không bản lâu, đã khéo điều phục suốt 
thời gian dài, đạt đến pháp bất tử, đoạn tận những trói buộc bởi ái luyến, 
chứng ngộ pháp thanh tịnh. 

Kệ thi này nêu lên đường lối thực hành để thoát khỏi vòng luân hồi mà 
những bậc có trí tuệ, tức là những người Tam nhân tục sinh (Tihetukapatisandhi), có 
pháp hành đúng đắn, có giới đức trong sạch, tu tiến định và tuệ trong thời gian dài, 
suy xét đến tính vô thường của tâm và tâm sở, đạt đáo pháp bất tử, cắt đứt dây trói 
buộc là ái dục, chứng ngộ Niết-bàn là pháp thanh tịnh, dứt tuyệt mọi pháp hữu vi. 

Bài kệ thi thuộc về Aparaikagatha, là kệ thi có nội dung đặc biệt, thoát ra 
khỏi nội dung đã được trình bày trong sách này. Điều này cho thấy trí tuệ và tâm 
thức siêu việt của Đức trưởng lão Azurudda bởi vì ngài đã trình bày những điểm 
thiết yếu của chương 72øấf lộ trình (Wimuifa) lại đồng thời đưa ra phương cách giúp 
cho người học, người đọc và hàng lớp hậu bối biết được con đường thực hành để 
thoát khỏi tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài nữa... 


)k)k)k) 3š 44⁄4 
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